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dén биа 


Chánh - định là một phuong-pháp їп tâm trong Gët, 
khiến cho giới được trong sạch, cho tuệ được thanh-cao 

Sw tứrrgiới rất cần thiết cho thân và khầu, đề lánh ал. 
nghiệp dit: song, nếu không nho năng lực thiền-định thì phầm 
hạnh phái bon nho, trí tué cũng không sao phát-triền được. 

Có đó, phép iu định rất cần yëu đề thu thúc vong tám, 
làm cho nó trở nên chon chánh, hầu chủ trì thân, khâu trong 
đường ngay thang, cho iri tuệ được cao-sióu, mới có thề 
thấu гё chon-lj, hiệp theo Phật ngôn rằng: 

Samäadhin bhikkhave samahito pajânãti sanjánáti 
passati : 

e Nầu các thầu Tụ-khưu, các ngươi hầu tham-thiền di, 
vi ngươi có làm thiềmđịnh hằng thấu rö, nhớ chắc và hieu 
moi оіёс đúng theo chơn-lj được ». 

e PHÁP. CHÁNII-DINH > tóm tắt và quyền « SUU TẬP 
PHÁP » nầu được хий! bán do lòng thành tín và sự yêu cầu 
của các thí chú, пай! là hàng cư sĩ Banam (hạt Pregveng) 
và hàng ci-si Kiém-bién và Sáigón. 

Những lời l trong kinh nâu đều trích dich trong Tam- 
Tang và chú giải Phạn-ngữ. Pali. 

Mong cho quả phúc phát-sanh, do sự án-tóng kinh ny 
được thành tựu đầu đủ đến các vi thí chủ và hàng dóc-giá. 

Dich-già xin hồi hướng pháp thí nầụ đến chư thiên, 
nhán-loqi vè các bàc ân-nhân, тїшїї là thân phụ (còn hiện 
lai), cùng thân mau (đã quá vüng), cầu xin cho tất cả những 
bực đó hoan-h tho lành phần phước nun và së được chứng 
"quả Niét-Ban, thoái khói vòng sanh-tử luán-hói. 


Tỳ Khưu ` HỘ-TÔNG 
Bikkhu VANSARARRHITA 


PHÉP СНАМН ĐINH 


GIẢI VỀ PHÉP «CHÁNH BINH» (TÓM ТА Г) 
(samàdhi niddesa sankhepa) 


Xin giài vë phép thiën-dinh theo phám < visuddhimagga » 
rang: 

< Ideni yasmà evam diesen рагїһагапа затра- 
ditehi appicchatādīhi gunehi pariyodātehi imasmin 


sile patitthitena sile patitthāya naro sappanno cittam 


"o 5 à 
pannanca bhávuyanti vacanato cittasisena niddittho 


samādhi bhavetabbo. 

Nghĩa là: < Đúc Tỳ-khưu trong Phật-Giáo, khi đã trú 
trong Tứ-thanh-tịnh-giới (Catupäarisuddhisila), thân, khẩu, ý, 
được trong sạch ít nhiều, do thọ-trì phép dầu dà (Dhutanga) 
như đã có giải trong € Luật xuât-gia > rồi, cần phải tu thën- 
dinh mà dic Phật dà giảng thuyết, nhứt là về cái tâm, do 
Phật ngón rằng : < Sile patitthaya naro sappanno cittam 

Ф е = ie 
paunanca bhàvayam >, Nghřa là: < Chúng-sanh luân-hồi 
hiệp theo ba nhân trí-tuệ (1) > (Trayabetu patisandhipaonä) 
khi dã giữ giới rồi, nén hành phép thiền-dịnh (Samadhi) va 
mình-sát (Vipassana). 

Đức Buddhaghosácáriya, tác- giả bộ < Gambir 
Visuddhimagga », khi thuyết-pháp thiền-na, ngài có trù dinh 
dëi mấy câu hỏi như sau dây, cho các hành-giá hấp thy thiền- 
định dược dễ dàng : 

Câu hỏi thứ nhứt : Thiền-định là gi? 

= 2: Vi sao gọi là +hi2n-dinh ? 
em 3: Thé nào là: tướng (Lakkhana), 
sự (Kicca), quà (Phala) và nhân 
sanh thiền-dịnh (asannahetu) ? 
— de Thiền-dịnh có mấy loại ? 
Dodo " 
(1) Ва nhên là s không tham, không sân, không si (là trong giờ chết 
gh dà 3 tạm dóp 
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Câu hài thứ 5: Cdi chi lam cho thiền-định de nhớp $ 
— 6: Cái chỉ làm cho (hiën-diah trong sạch ? 
= 7: Hành-giá phải hành phép thiền-định bằng 

cách nào ? 
_ 8: Thế nào gọi là quả báo của thiền định ? 
ĐÁP : 


l.— ĐỊNH TÂM SỞ (Cetasika) có tháng lực phát 
sanh đồng thời với thiện-tâm (Kusalacitta) goi là thi£n-djnh. 

2.— Trang thái dinh tâm có thắng lực phát sanh dëng thời 
với thiện tâm gọi là thiền-định đó, có nghĩa duy trì tất cả tâm 
vương và tâm sở cho an trú bền vững trong một cảnh giới. 

3.— Trạng thái tâm không xao động là tướng; trừ diệt 
cái phóng tâm là sự ; giữ gin tâm không cho lay chuyen là quả ; 
tinh trạng yên vui dính trong thân và tâm là nhân sanh thiền- 
dịnh (АзаппаКагапа). 

4.— а) Ека thi có một, do thế lực của tâm không хаб 

động. 

Phép thiền-dịnh, đầu chia ra nhiều cách, cũng chẳng ngoài 
cái tướng < khong xao động » đó. Cho nên khi thuyết về lakkha- 
na, mới gom tất cả thiển-dịnh vào làm zaột. 

b) Duka chia ra có 8 cách: 

Trong duka đầu có 2 : cận-dịnh (Upacàrasamüdhi) và 
nhập-định (appanàsamadhi). f 

Trong dutiya duka có 2 : phàm-dịnh (lokiyasamādhi) 
và thánh.dinh (lokuttarasam&dhi). 

Trong tatiyaduka có 2: thiền-dịnh có phi-lac và thiền- 
dinh không có phi.lac. 

Trong catutthaduka có 2: thiền định phát sanh cùng 
tới an-lạc và thiền-định phát sanh cùng với xã (vô-ký). 

с) Tika, chia ra có 12 cách : 


Trong pathamatika có 2 : thiền»dịnh bực hạ, thiền- định 
bực trung, thiền-dịnh bực thượng, 


ks Zeg 


Trong dutiyatika có 5: thiën-dinh có tám (vitakka), 
sát (vicára), thiền-dịnh không có tầm chi có sát, иба. фар 
lia khói tâm và sát. 

Trong tatiyatika có 3: thin- dinh có phi.lac (рїн), 
thiền-định có an-lạc (sukha), thiền-định có xã 

Trong catutthatika có 3: thién-dinh do thế lực của 
tiều thiền (paritta), dai thiền (mahaggata), vò-lrgag thiền 
(арратаёпа), là nói về thiền-dịnh trong cố: dụ: (Kãm3va. 
cara), trong cói sắc (rüpàvacara), trong cối vo-sàc (arü. 
pávacara). 

d) Catuka chia ra có 24 cách : 

Trong pathamacatuka có 4: п: зһ khá hành và 
lâu giác- ngộ (dukkhapatipadadand#bhinnasamädhi), 
thiền-định khó hành mà mau giác-ngộ (dukkhápatipad&khip. 
pàbhibhásamüdhi), thiền-dịnh dễ hành lâu giác-ngộ (sukhã- 
patipädãdandábhiñnãsamádhi), thiền-đdịnh dë hành, mau 
giác-ngó (sukhapatipadakhippábhinnàsamàdhi). 

Trong dutiyatuka có 4: Tâm dinh không dược thuần- 
thuc, không có duyên dën thiền buc trên, không có sự tiến-hếa 
thêm (parittaparittarammana), tâm dinh không được thuần- 
thục, khong có duyên đến thiền bực trên và có sự tičn-hóa 
thêm (paritta appamanarämmana), tâm dinh thuần-thục 
co duyên dën thiền bực trên khong có sự tiến-hóa them (appa- 
mãnaparittärammana), tâm dinh thuản-thục có duyên đến 
thiền bực trên có sự tiến-hóa thêm. 

Trong tatiyacatuka có 4: sơ thiền (pathamajjhàna), 
nhị thiền (dutiyajjhàna), tam thiên (tatiyajjhána), të thiền 
(catutthajjhãna). 

Trong catutthacatuka có 4: Tâm dinh mà hành-giả dà 
đắc, rồi tiêu hoại (hãnabhägiyasamadhi), tâm dinh дас bye 
nào, trú trong bực dó, không tấn mà cũng không thối (thiti- 
bhagiyasamàdhi), tâm định mà hành-già dã дас và càng tišn- 
hóa theo từng bực (visesabhãgiyasamádhi), tâm dinh tri- 
tuệ phát sanh chán пап lia khói sắc-tướng (nibbadabhagi- 
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уа*атааһїў, 

[rong paRcacatukã có 4: tâm thiền deo níu trong сё1 
dục (kãmävacara), deo níu trong coi sắc (rüpavacara), deo 
níu trong cối vô-sắc (arüpavacara), deo níu trong xuất thế- 
gian (lokuttara). 

Trong chacatuka có 4 : tâm thiền do thế lực lòng mong 
mỏi chủ yếu (chandadhipatisamädbi), tâm thiền do thể lực 
sự tinh-tấn chủ yếu (viriyadhipatisamädbi), tâm thiền do 
thế lực ý chủ yếu (cittãdhipatisamäadhi), tám thiền do thế 
lực tri-tuệ chủ yếu (vimansádhipatisamádhi). 

h) Giải theo pancaka có 5: 

Do thế lực sơ-thiền, nhị thiền, tam-thiền, tứ-thiền, và 
ngũ-thiền. 

Tóng cộng: trong eka có..... L 

— : trong duka сб.... 8. 

— : trong tika có, ... . 12. 

— trong catuka có. . .24. 
trong pancaka có. . 5. 


Thành. .... 50 cách thiền-định. 
5.— (Đáp trong câu hồi thứ 5): Thiền-dịnh do nhớp 


vì có ý tưởng nhớ và phân biện phát sanh cùng với tâm ham 
muốn trong ngũ dục (pancakümaguna). 


6.— Thiền-dịnh trong sạch vì có ý tưởng nhé và phân 
biện chân chánh cao-thượng khắn-khít trong phép niệm (dọc 
ngầm) bằng cách, nghĩa là khi nào bành-giả chú tâm niệm-niệm 
chen chánh rồi, thì thiền dinh sé dược trong sạch. 

7.— Phép niệm xuất thế-gian thiền (lokuttarasamä- 
dhi) thuộc về tuệ-niệm (pãññãbhãvãnä). Dưới đây chỉ giải 
về phép phàm dinh (lokiyasamàdhi). 

Trước khi tham-thiền, hành-giả nên trau đồi giới cho trong 
sạch, dứt bỏ các diều bận lòng, tìm ngụ trong nơi yên vụi hợp 
theo phép thiền-dịnh, lánh xa 18 chỗ ở không thích hop. сб 
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mhét phải thân cận bậc thiền-sử có 17 đức tánh như sau nầy 
1) Có düc tin tuệ-giác của Như-Lai. 
2) Tin cái nghiệp và quả của nghiệp. 
3) Có giới trong sạch. 
4) Là nơi yêu тёп, tên kinh, ngợi khen của người 
và chư thiên. 
5) Là bực chê trách kê dữ, 
6) Là bực kiên nhẫn. 
7) Là bực trong rõ chơn-lý sâu ха. 
8) Chẳng làm nghiệp ác. 
9) Có sự tri-túc. 
10) Là bực ít ham muốn. 
11) Không quyến-luyến với kề thẽ, 
12) Có sự tinh-tấn, không lười biếng, 
13) Có trí nhớ bền chặc. 
14) Có tâm yên-lặng, không phóng túng, 
15) Là bực có trí-tuệ chơn chánh. 
16) Là bực nghe nhiều học rộng. 
17) Là bực hồ thẹn diều tội lỗi xấu xa. 

Bác thiền- ú ó là à í 
PEE d e Zeg đức tính đó là bạn lành, đáng nương 

Trong kinh < Pháp cú > (dammapadakhuddakanikãya) 
Phật có giả: Natthijhànam арраппавза natthi раййа 
ajjhāyino. Nehía 12: Chánh. dinh chắng phát sanh đến người 
ое trí-tuệ, trí-tu& chẳng phát sanh dën người không chánh- 

nh. 

Lời Phật nói trên đây chỉ cho biết rằng: Nu ta тийп 
được giải-thoát thì phải nương theo trí-tuệ mà tu hành, không 
tri-tu& thì chẳng suốt thông căn sanh của năm uẩn được, song 
Trí-tuệ mà phát sanh nhờ trước có thiền-định, là phương pháp 
chú tâm trong một đề-mục. 

Sự chú tâm quán-tưởng các cảnh giới ën, là di 
tất hr làm e ta thấy Coen s Ce 


am J em 

một cách rõ rệt. Như quán-tưởng trong khi nghe dòn, kèn, tht 
cũng biểu rõ, nhớ lâu dược. Nghe sự gì, nhứt là nghe Phật- 
mà chẳng chú ý, hoặc chẳng suy xét, cüng không biết dược 
phán minh chính chín, ví như người nửa thức, nửa ngủ, khi 
có hoàn cảnh gi tiếp-xúc thân tâm, nhứt là có xuất hạng, cũng 
không biết chắc duoc, lại cho rằng nim mộng, trời mưa, hoặc 
tắm, hoặc lội xuống nước, 

Vậy nên chăm chỉ quan-sát, thâu-nhiếp cả sáu căn, đẹp 
hết cà vọng-tưởng dem lòng nhốt vào pham-vi phép quán-tưởng, 
dó là cái nguyên-nhân phát sanh trí.tuệ. Nhưng, chú-ý trong 
diều tà thì thành tà-quán, trong lẽ chánh thì thành chánh-quán. 
Phép quán-tưởng là nhân sanh định, hằng nương theo phép 
Niệm- Niệm, nghĩa là môt Lag ghi nhớ luon luôn đức của Phật 
hoặc một đề-mục thiền-dịnh nào không tưởng nghĩ dến sự gl 
khác, đề thâu nhiếp vọng-tâm cho xa khói phép cái (1) (nivara- 
nadharma) thì mới thấy rẻ chơn-lý dược. 

Bởi chưng cái lâm bằng bị phép che lấp làm cho phải zao- 
động, khó nồi an.tru trong cảnh giới п: аһ nén khỏng nhớ 
việc nào dược đúng dán, không biết chi dược rõ rệt, ví như 
nước hằng lay dëng vi gió, khó soi cho thấy mặt được tổ rõ. 

Lë thường, nước dục dem dùng về việc gì cũng chẳng tốt, 
dầu chỉ đề soi mặt cũng chẳng thấy rõ được. Ví như tâm hay 
loạn động vì một phiền-não nào, mà dùng d? xem xét một diều 
gì, cũng chẳng thấu chơn-lý của diều ấy. 

Sự tri-giói là chỉ đề thân và khẩu tránh xa nghiệp dữ, 
nhưng nếu không nhờ năng-lực của tâm dìu dắt, giữ gìn, thì 
thân và khẩu phải phóng túng, giới hạnh phải bợn-nhơ, 

Theo sự ưa thích của thân và khẩu, nếu không có tâm lành 
kém chế thì người déi làm chuyện gi cũng chẳng xong, nói lời 
chi cũng vó-vj. Tâm mà được trong sach là nhờ có tu-định (nhân- 
giới mà sanh Định — rhân Định mà phát Tuệ), rồi mới có thé 
doan tuyệt các nghiệp-chướng phiền-não, khiến cho hành-già 
nhờ dó mà được giái-thoát. 


Phép Chánh-Định là đề thâu tám, gom ý cho yên lặn 


UI Che lấp con đường Chónh-Định, 
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vững vàng không cho duyén theo ngũ due, khói bi Ma-Vwong: 
hàm hai. 


THÉ CÜA TÀM 

Tâm là vã hình, vô tướng, nhưng ta phải nên dày công 
tu tâp nó cho lắm; bao giờ ta biết rõ nước tâm của ta rồi, mới 
có thể dùng năng-lực của nó đề soi thấu những sự hành-vi của 
tâm kë khác. Nhưng, sự tu tâm phải cần nương theo Phật-ngõn 
đã có giải trong Pháp-cú kinh (dbansmapadakhuddakani. 
Кауа) như sau đây, mới có thể phát sanh trí-tué cao kiến được, 

Phandanam capalam cittam durakkham dunni- 
vàrayam ujumkaroti (nedbëvi usukárova tejanam 
vürijova thale khitto okamokata ubbhato pariphan. 
datidam cittzm mãradheyyam pah&tave. Nghía la: 
Bác trí-tu& hằng tu cái tâm cho cuơn-chánh, cho ап-Цпћ, bởi 
cái tâm hay xao-dộng, hay phóng túng, khó gìn giữ, khó cãm 
ngăn, cũng như người thợ làm tên, sửa cây tên cho ngay vậy. 

Loài cá bị dem lên khói nước, thì nó hằng nhảy vọt tứ 
tung, cũng như cái tâm của hành-giả mà dem ra khỏi chỗ của 
nó dá quen ở là ngũ dục, bỏ vào trong dé-muc “Thiền-định cho 
khói tay Ma-Vương, nó lại xao-dóng. 

Tiếng < XAO.BONG » là chỉ về cái tâm bằng duyên 
theo ngũ dục, không khi nào ở yên một chó, cũng như trẻ nhỏ 
chẳng bao giờ ở yên trong một oal-nghi được. 

Cái tâm khó mà рїп giữ, là khó làm cho nó an-trụ trong 
một chỗ dược, cũng như loài bò, khó cho ngăn ngừa khong 
cho nó ăn ma lúa trong chỗ chật hẹp, cho nên nói « KHÓ 
MA GIN GIU » vi cái tâm hay quyền-luyếu theo cảnh giới 
duc-tinh. 

Thợ làm tên, lấy một khúc cây trong rừng dem về lột võ, 
ché vót xong rồi thoa diu, ho trên ngon lửa, uốn bằng nó, 
làm cho cây trở nên ngay tháng, dùng d? làm tên bắn cho ngay; 
dến khi làm xong dem dâng đến Đức Vua và các Quan Đại- 
thần, thì người thợ dó được ban thưởng, trọng dụng, cũng như 
bậc trí-tuệ, thông rõ mọi việc, biết phân biệt diều quấy 18 phải, 
dà lột cái tâm bị xao.dóng cho sạch dứt phiển-não, nhờ sy ẩn 
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fu nơi rừng víng, là tu hạnh dšu-dà, rồi thoa đầu là đức-tn, 
dót ho bằng sự баһа, uốn bằng nó, là phép Chỉ.Quán 
(samatha) và Minh-Sát (vipassanä) làm cho cái tâm trở 
nên ngay thằng, trừ các nghiệp dữ, xong rồi suy nguyên cho 
thấy rõ căn bản của nghiệp thiện và nghiệp ác, doạn tuyệt Vó- 
Minh, dược kết oni cao-thượng là: Ba cái Minh (vijjà) sáu 
cái Thông Lebbi 2) 4 phép phân tích và chín Thánh-Pháp (1) 
chứng bực Thánh-nhơn, dược phần giái-thoát. 

Loài thấy tộc, nhứt là cá mà người dùng tay chwn hoặa 
chài lưới bát nó lên khói nước, dem bó trên khô, nó vẫn vùng 
vây lay-động, như cái tâm bằng duyên theo trần-cảnh là nơi 
nó đã quen ở mà hành-giả dem khói nơi ấy, bó vào phép Chi- 
Quán (sammatha) và Minh-Sát (vipassanà) cho hết luán- 
hồi sanh-tử, đốt ho bằng sự tinh-iãn, thì nó hằng xao-dóng 
vọng-chuyền, khó mà làm cho nó an-trụ dược. Tuy nhiên, cái 
tâm mặc dầu phóng túng, nhưng các bậc trí-tuệ cũng chẳng nån 
chi môi lòng, các ngài vẫn trao giồi cái tâm ấy cho trở nên 
ngay lành, khi tâm dã chơn-chánh thì làm việc chỉ cũng dược 
thành tựu mỹ-mãn. 

Nhân dó hành-giả phải gấn sức đày công làm cho tâm thoát 
khói Ma-Vương, doạn tuyệt căn bán phiền-não sanh-tử, dë đến 
nơi vó-sanh bất-diệt là Niét-Bàn. 

Theo Phật-ngòn và lời diển-giải trên dây ta biết rằng cái 
tâm có trạng-thái không an-trụ một chỗ, nghĩa là : Không thóa- 
mãn cũng chẳng chán-nán trong sự lãnh nạp các cảnh ngoại-trần, 
là Sắc, hinh, Hương, Vi, Xúc, Pháp. Cấm ngăn khong cho 
nó sa mê theo пой dục là một sự rất khó kuăn Фс b.ệt, cũng 
như kë chín bó khó giữ gin không cho bò ăn trong chỗ cá, 
nhiều mạ lúa vậy. i 

() Ba cái Minh : Biết гб tốt cà tiền kiếp, biết rõ sự tử và sự sanh 
của chúng-sanh, biết rõ cái phóp tâm phiền não. — Sáu cái Thông: Nhãn 
thông, Nhĩ thông Tha-tâm-thông và (лёт ba cái Minh trên, Chín Thánh- 
pháp: Đạo Tu-đà Ноот, Quà Tu-dà-Huón, Bao Tu-dà-Hcm, Quà Tư-đù- 
Hàm, Ga: A-Nà-Hàm, Quà A-Na-Hàm, Đạo A-La Hà», Quà A-La-Hán và 
Niát-Bén 4 phép phân tích (PATISAMBHIDÄ) là: a) Tri-tu&. vi tế thông 
suốt trong giáo lý và hiv biết rộng гаї những lời giải tóm tắt. — 0) Tri- 
tuệ ihàng suốt tong các pháp. — «) Trí-tuó thông suốt trong lời nói, (biết 
nói адс thứ tiếng). — d) Trí-tuệ thông suốt nhân quả tức tóc, mau le ` 
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"ám có cái th? như nghĩa då nói trên, gọi là tà-tầm, đầu 
làm việc gì cũng chẳng dáng hoàn-toàn tốt dep, cho nén các bậc 
tri-tuệ hằng cố gắng trau đồi cái tâm cho trở nén ngay lành, 
mới mong tìm thấy điều hạnh-phúc cao-thượng dược. 

Các loài chìm mà bị sát hại, phần nhiều, vì mê ăn, ví như 
сёз tâm người dời mà chịu các diều thống-kh3 cũng vi mẻ ngũ 
dụ:, mới bị dëm chìm trong sấu n&o, từ vo-thi dën nay. cũng 
vẫn còn chưa được giải-thoát. 

Sự thâu nhiễp cái tâm buộc vào một chỗ, cần phải nương 
theo pháp Chỉ-Quán (samatha) và Minh.Sát (vipassana) 
Nhưng bị buộ: vào pháp Chỉ Quán và Minh-Sát thi cái tâm 
thường hay loan-dóng, vọng-chuyền. Tuy nhiên hành-già không 
nên chlu theo cái vọng-tâm cũng không nin thả làng nó, chỉ một 
lòng tỉnh-tấn, buộc chặc nó vào dễ-mục Thiền-Định cho dën 
khi nó an-tru, thì sự giải-thoát ở ngay trước mất. 

Cái tâm mà hay хао dëng là do ba Tà-tw-duy, là : suy 
nghĩ về sw ham muốn (kãmavitakka), suy nghi về sự giận 
hờn (byäpadavitakka), suy nghi về sự làm khó (vihimsä- 
vitakka). Cũng như cái tâm của thầy Tỳ-Khưu Meghiya mà 
Đức ТЬ. Тәп dà ba phen khuyên giải ở пап lại chờ Tỳ-khưu 
khác đến thay thể, nhưng ông Meghiya vì bị tâm dëi Чап, 
phải bỏ Phật ngự một mình, mà ra di. 

Phật có giải: < Diso disam yantam kayirà veri và 
рапа verinar, micchápanihitam cittam pápiyo nam 
tato kare >. iVghía là: Кё cướp thấy Кё стор, người thù gặp 
người thù, dš kết oán cùng nhau, thì hằng tim cách hại lấn 
nhau. Tâm của người đã chú ý sai lầm thì nó làm cho người 
phẩi bung dữ bạo tàn hơn kể cướp và người thù làm hại lấn 
nhau nữa. 

Giải rằng : Lễ thường, kë cướp nào làm khồ vo, con, thân 
quyến hoặc tàn phá tài-sàn của kë cướp khác ất bị kë nầy phá 
hại lại chẳng sai. Con người dã kết oán cùng nhau họ cũng trả 
thù giết bại lấn nhau. Nhưng sự báo-cừu ấy vẫn vừa vừa và 
trong một kiếp thoi. 

Chí như tâm đã chú ý sai lầm nó làm cho người KR. nie 
bội phần, từ nay cho дёп thác, rë) còn phải dọa vào bốn đường 


kas 


= 11 = 


96 D : cầm thú, A-lula, nga:qui và dja-ngue, chiu thếng.khồ 
790: ngin, cho dën ngàn đời muôn kiếp. Vậy ta phi tinh-tăn 


trau-dồi cái tâm, chú ý dën di&a lành lễ chánh, chớ đề cho nó 


sa.mê theo việc dữ điều tà. 


' Phật nói: < Na tam mātā pita Кауіга aññe và pica 
ñãtakã sammäpanihitam cittam seyyaso nam tato 
kare >. Ngiĩa là: Mẹ cha hoặc thân quyến không có thề làm 
diều: đó được, thì cái tâm người đã chú ý chơn-chánh rồi, nó 
hằng làm cho người đó trở nên cao-thượng hơn hết được. - 


= ОСІВ rằng: Cha mẹ có thề cho con gia-tải sự sàn, cùng 
nuôi con được an vui trọn đời chẳng cần buộc con phải làm 
việc kia sự по: Như cha mẹ nàng Visakhà giàu có muôn triệu 
cho nàng của cải và nuôi nàng dược an vui дёп trọn đời, tuy 
nhiên cũng chẳng cho nàng làm Chuyền-luân-Vương trong bốn 
châu Sa.Bà Théf-Giái, hoặc cho nàng hưởng phước ở cối Trời, 
cùng đắc phép Thiền-Định được, chẳng cần nói dën Đạo-Quả 
và Nji£t‹Bàn, Chỉ có cái tám khi dš chú ý chơn-chánh rồi, mới 
có thề làm cho người an-hưởng các diều khoái-lạc, thanh-cao 
và hoàn-toàn giác-ngộ duoc. Nhân dé dức Phật nói: Cái tâm 
đã chú ý ngay lành rồi nó làm cho con người dược trở nën 
cao-thượng hơn hết, 

|... Đức Phật có giải về chuyện ông Soreyya là một (Һау 
Ty-khru, con ông phú-hộ trong xé Soreyya. Trước khi сга 
xuất-gia, óng Soreyya có di chơi thuyền xem thấy Đại-Đúc 
Kaccäyäna rất xinh dẹp muốn cho đại-dức duoc làm vợ mình 
hoặc muốn cho vợ mình my.lé như dai-déc vậy. Trong khi 
vọng-tưởng ấy, thân của chang biến thành gái. Vl sự hŠ then 
ấy ông Soreyya lánh minh di ra khỏi xứ, gặp con trai ông 
trưởng-giả trong xứ Takkasila cưới làm vợ sanh díng hai 
con. Ngày sau Soreyya dược tạ tội cùng Đại-dức Kaccáyana, 
Khi Đại-dức xá lãi cho rồi, thân hình Soreyya biến trỷ 
thành trai như xưa. ; 

. Nhân sự xšu-hŠ vì mình, trai biển gái, gái hóa trai, thụ 
cồn trai có vợ được hai con, дёп khi biến thành gái có chồng 
eũng dược hai con, nên chàng sanh lòng chán nắn, bèn xin 
xuất-gia nơi 'Đại.dức Кассёуапа, Song rồi ngài 8oreyya 


eem . 

di đến xứ Savatthi người xem thấy rộn rực phê-bình, đến hš; 
,ngài thương соп nào hon? Ngài đáp : e Yêu con dé hon >, Đến 
hi có nhiều người hài di hỏi lại làm cho ông động-tâm, phải 
di än nơi rừng thanh vắng. 


., Tinh-tán Tham-Thiền và chú tâm quan-sát nghiệp lành, 
nghiệp dữ và sự hành.vi tạo-tác đều là vô-thường biến dii. 
,Chẳng bao lâu ngài được chứng quả A-La.Hán, dắc toàn-g:ác 
.(sambhidáZana) doạn - tuyệt nghiệp-chướng phiền-não, dứt 
пёо sanh-tử luân-hồi, chứng quả vô-sanh bất-diệt, 

Đến sau có người lại hỏi về chuyện con của ông nữa, ong 

„bèn đáp trái hån lúc trước rằng: « Chẳng còn thương yêu con 
nào cà >. Chuyện ấy làm cho chư Tăng sanh lòng nghi hoặc, 
cho ngài phạm diu < Đại vọng-ngữ > khoe Đạo-quả. Chư Tăng 
đem diều ấy bạch cùng Đức Phật. Đức Thế-Tôn giải : < Các 
thầy Tỳ-khưu nầy ! Con Như-Lai chẳng phải khoe Đạo-quả A- 
Le- Han dâu. Từ khi соп Nhu-Lai chú ý chơn-chánh, nên đã 
{дас quả A-La-Hán, chẳng còn thương yêu ham muốn thể-sự 
nữa >, 

< Các thầy Ty-khwu näy! Của cải chi mà cha mẹ không 
thế cho con, thì chỉ có cái tâm đã chứ ý ngay lành, yên lặng 
rồi nó hằng làm cho chúng-sanh được của cải ấy. 

Lời Phật giảng trên dây, giải cho ta biết rằng, tâm có 
nhiều cái thắng lực dặc biệt khác, đặng cho ta chú ý giữ gìn, 
Chó nên dé duôi chiu theo vọng-tâm mà phải bị trầm - luân 
muôn dời ngàn kiếp, trong sáu dường Bàng ta đã thức-tỉnh chăm 
chỉ trau-đồi cái tám cho trở nên chơa-chánh thì sé được siéu- 
xuất tam-giới, hưởng sự tiêu diéu tự-tại đời đời kiếp kiếp. 

Những người tu Định phải hiều rằng, tâm hằng bị năm 
phép cái (nivarana dhamma) ngăn trở một cách mãnh-liệt, 
khiến cho cái thắng-lực của Thiền-Định không phát-triỀn ra 
được. Nhân dó mà công-phu phải dë dang, dạo tâm phải thối- 
chuyềo, làm cho hành-giả phải lớ đường trái bước, thối chí ngã 
lòng, xu-hướng theo thién-ma ngoai-dao, mà tự mình bất ng» 
Ôi thật rất trở ngại cho bước dường giải-thoát.. 
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NĂM PHÉP CHE ГАР, LÀ ; 


1) Tham muốn (Kámachanda) là lòng ưa thích quy£n- 
luyến theo ngũ dục (Sắc, Thinh, Hương, Vi, Xúc). 

2) Oán giận (Byäpada) là tâm hờn giận, muốn làm hại 
người. 

3) Hôm trầm (Thinamiddha) là sự tối tăm, biếng 
nhác, buồn ngủ. j 

4) Phóng Tám (Uddhacca kukkucca) là cái tâm hay 
vọng-tưởng, không yén.tjnh. 

5) Hoài nghi (Vicikicchi) là lòng không tin chắc, 
dụ dự không quyết dịnh. 

Nếu biết năm phép che lấp ấy mà không rõ cái nhân sanh 
nó, cũng khó diệt trừ dược ; không khác nào muốn phá giặc 
mà chẳng biết chó đền binh của giặc, cũng chẳng bao giờ dánh 
tan quân nghịch dàng. 


NGUYÊN NHÂN NĂM PHÉP CHE LÁP LÀ: 

1) Thấy sắc rồi cho là xinh dep (subhanimitta) là 
nhân sanh tham muốn (kãmacchanda). 

‚ 2) Thấy cảnh nghịch rồi bất-bình (patighanimitta) 
là nhân sanh oán giận (byápada). 

3) Không vui (arati) lười biếng (tanti), không thay 
đồi oai nghĩ (vijambhita), mê ăn (bhattasam- 
mada) và dãi-dãi (sinacitta) dëu là nhân sanh 
:hôn-trầm (thinamiddha). 

4) Lòng không yên tinh (cetaso avupasamá) là nhân 
sanh phóng tâm (uddhacca kukucca). 

5) Không xem xét và ghi vào lòng (ayonisomananis 
kāra) là nhân sanh hoài nghi (vickicchà). 

ĐỐI TRỊ 
1.— TRỪ «THAM MUÓN , CÓ 6 PHÉP 

1) Học -phép Thiền-dịnh về bất-tnh (asubhanimitta 

uggaho). tị 
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2) Chim chỉ: niệm vật bất-tinh (asubhabhävanắnu- 
..... Jogo) 
3) Thu thúc luc cin (indriyesu guttad varata). 
.4) Tiết chế sự ăn uống (bhojan: m»ttannuttaà). 
5) Năng thân cận cùng bậc thiện-tri-thức (kalyana- 
.., mittatà). 
6) Hằng nói lời dịu ngọt (sappäyakathä). 
t 2.— TRỪ .OÁN GIẬN; CÓ*ó PHÉP: 
1) Phải học dé-muc Thiền-dịnh về lòng bác-ái (mettä 
nimittassa uggaho). 
2) Сё sắn niệm dề-mục Thiền-dịnh bác-ái (metta 
bhãvanä nuyogo). ` 
3) Xem xét cho thấy rõ tất cả shúng-sanh dën có cải 
nghiệp là của mình (kammassakattãä pacca- 
vekkhanna). 


4) Tinh-tấn xem xét cho thường thường như diều dã 
€ trên (patisanghanabahuiatä). 


5) Năng thân cận cùng bậc thiện trí-thức. 


: Gi Hàng nói lời dịu ngọt. 


3.— TRỪ « НОМ ТВАМ. CÓ 6 PHÉP: 
1) Ghi nhé và xem xét sw án uóng quá dó (atibhc- 
janenimittaggaho). 
2) Thay đồi oai nghi cho vừa được an-vui (iriyapatha 
samparivattanatà). 
3) СЫ nhớ üm xem ánh-sáng (alokasannamanasi- 
karo). 
4) Ф aci khoáng khoát (аЬЬһеКазауйзо). 
5) Nàng thân cận cùng bậc thiện trí-thức. 
6) Hàng nói lời dịu ngọt. 
4— TRỪ «PHÓNG TÂM » CÓ 6 PHÉP: 
1) РЫ thông hiều Kinh luật cho nhiều (bahussutatà), 
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2) Siéng năng học hỏi điều phẩi lê quấy (paripucchã. 
katà). 

3) Thuộc nằm làng giới-luật (vinayepakantaRifuttä) 

4) Xu hướng theo bậc láo thành, nhứt là Đại-dức Tỳ- 
Khưu (vuddhasevità). 

3) Năng thân cận cùng bậc thiện trí-thức. 

6) Hằng nói lời dịu ngọt. 


5. — TRỪ « НОА! NGHI. CÓ 6 PHÉP: 


1) Thông hiều Kinh.Luật cho nhiều (bahussutat&). 
2) Siêng năng học hỏi diều phải 1 quấy (paripucchà- 
katä). 

3) Thuộc lòng Giới:luật (vinaye pakantarfifutãk 

4) Phải có đức tin cho nhiều (adhimokkhabahulat&) 

5) Năng thân cận cùng bậc thiện trí-thức. 

6) Hàng nói lời dịu ngọt. 

Hành-giả phải biết, nếu muốn tu Định, trước phải nghiém 

trì giới-luật, bởi Giới hay sanh Định, Định hay phát Tuệ ғ 
(Giới năng sanh Định, Định năng phát Tuệ}, 


ө 


Cái chỉ gọi là Thiền-Định ? 

Thiền-Định có mấy thứ ? 

TS trạng của tâm lành an-trụ trong một cảnh giới gọi là 
Thiền-Định, Thiền-Định có nhiều thứ. Nhưng dây chỉ giải về 
hai thứ Thiền-Định: 

1) Phàm-Định (lokiyasamädhi) là cái thề trạng của 
tâm lành an-trụ trong cảnh giới tham luyễn theo ba 
cối : cối dục, cói sắc và cối vô-sắc. 

2) Thánh Định (lokuttarasamädhi) là thỀ:trạng của 
tâm lành an-trụ trong một cảnh giới nương theo 
Thánh. Đạo. 

Trong hai thứ Định ấy, dây chỉ nói về Phàm-Định. ee 
Thánh.Dinh sẽ giải trong pháp Tuệ-Niệm. 


Í 


е 18 =ә 
« PHẦM-ĐỊNH › CÓ 2 BUC: 


1) Tám gần nhập dinh (upacära samādhi) là thề. 
trạng của tâm lành an-trụ trong một cảnh giới gần 
nhập- dinh. 

2) Tâm dã nhập-dịnh (appanà samādhi) là thề-trạng 
của tâm lành an-trụ trong một cảnh giới da nhập-dịnh. 

Trong 2 bực đó : Tâm gần nhập-dịnh ở gần cói dục, tâm 
đã nhập-dịnh ở vào cối sắc và сӧі vô-sắc, 


Nếu Tué-Niém thì về Thánh-Vực, 


VỀ CÁCH HỌC THIỀN-ĐỊNH 


Những hành-giả muốn học Thiền-dịnh, trước phái trau dồi 
giới hanh cho tỉnh nghiêm. Nếu có một trong mười điều quyến- 
luyến giải sau dây phát khói lén, thì phải trừ cho tuyệt và tìm 
nương theo một vj Thiền-sư là bực Thiện-trí-thức, đề học hỏi 
cho thông thuộc một trong bốn chục dé-muc nào hiệp theo tính 
nết mình, lánh nơi nghịch, ở chỗ thuận, xơng rồi chú tâm niệm 
tưởng dë-muc Thiền-dịnh theo phép Chánh-dịnh. 

VỀ CÁCH TRAU DÉI GIỚI HẠNH : 
Chỗ nói : Phải trau-dồi giới-hạnh cho tinh-nghiém ấy, có 
.lời hỏi rằng : Néu hành-giả chỉ chú tâm tham-thiền, không cần 
phải giữ giới, có dược kết quả chỉ cao-thượng chăng, vì cớ nào? 
` ВАР: Không có thề dược, bởi những người phá giới thì 
tâm thường không trong sạch. Ching cần nói dën sự phạm trọng 
giới, dầu là phá khinh giới, như cố ý pham tác-ác (dukkatà- 
patti) cũng dé làm cho tiêu hoại các dức cao-thượng, nhát là 
Thiền-Định. Nhân đó hành-giả phải cần trì giới-luật cho trong 
sạch theo phận tại gia hoặc xuất-gia. 
MƯỜI ĐIỀU QUYÉN LUYÉN: 


1) Quyến-luyễn vì săn-sóc chỗ ở (ãvãsapalibodha). 
:2) Quyfn.luyén vì buộc ràng theo thân-quyến hoặc theo 
gia-tộc của người hệ mình (külapalibodha). 
3) Quyén-luyén vi thọ lợi nghĩa là buộc ràng theo sự 
cag tung kinh chú-nguyën hoặc thuyết-pháp cho thí-chủ 
nghe (labhapalibodha). 
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4) Quytn-luyZn vì nghe người học Kinn “hoặc hoc Ìuận 
nghĩa là quyến-luyến sự họ: (ganapalibodha). 

5) Quyến-luyến vl công việc tự mình làm hoặc chi bảo 
người làm (ltammapalibodha ). 

6) Quyến-luyễn vì di dường xa (addhánaplaibodha). 

7) (Quyền - luyến vì nuôi bịnh người thân (như nuôi thầy 
Giáo-thọ, Hòa-thường, hoặc nuôi cha mẹ (бабі: 
palibodha). 


8) Quyến-luyến vì lo chửa binh cho mình (ábadhapali 
bodha). š 


9) Quytn-luy£n vì lo học Tam-tang (ganthapalibodha) 
10) Quyến-luyến vi lo gin giữ thin-thonz (iddhipalibo- 
ha). 
Muốn dứt bỏ cả mười diều quyến-luyễn ấy, phải tùy co. 
và do theo hai cách sau nầy : 
1) ра bỏ ngay (І). 
2) Làm cho xong (2). 
BÁC THIÊN - TRÍ- THÚC 
Bậc Thién-tri-thác dáng làm Thiền-sử của ta là người thể 


nào ? (3) 


Q 
SU PHÓ THÁC TÍNH MANG CHO THÀY 
Khi muốn phó thác tính mạng cho Thiền-sư là bác Thiện. 
trí-thức, có đủ déc-tin như dã nói trên, cần phải thủ 145 theo 
phép và bạch rằng : 
Bạch Đại-Đức : Tôi xin phó thác Tính-mang nầy đến Ngài 
(imáhambhante attabhävam tumhãkam pariccajämi). 


Trong sự phó thác tính-mang ấy có quà báo thé nào ? 


(1) Việc nào dứt bỏ được thi nên dứt bỏ ngay. 
(2) Việc nào không dứt bỏ được thì phổi làm cho xong: 
: (3) Có: gidi nơi trương 6. ; 
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= Làm cho mình đứt lòng cống cao ng&-máng, không tụ. 
do làm theo ý riêng của mình, cho ông thầy dược trọn quyền 
dạy bảo và hết lòng độ mình. 

Nếu mình không phó thác Tính-mang thị có sự hại thë nào ) 

< Minh chưa dáng cho ông thầy day bảo, như thế, thi 
khó cho mình hành theo chánh.pháp được và ông thầy cũng 
chăng hết lòng tế-dộ cho, khong dem lý-dạo cao-thâm chỉ day, 
làm cho minh không nơi nương dựa tu hành, không tinh-tin, 
lâu ngày št phải thối chí ngã lòng. Nhân dó, hành-già phái 
phó thác Tinh-mạng cho Thầy. 


S 9 
SÁU Y CHÍ 
Những người tu Thiền-dịnh phải có thêm sáu phép Thỏa- 
mín như sau này: 
1) Phải có ý chỉ trong sự không xan-tham, thấy tội trong 
xan-than (alophajjhasaya). 
2) Phải có ý chi trong sự không sân-hận, thấy tội trong 
giận hờn (adosajjhãsaya). 
3) Phải có ý chí trong sự không si-mê, thấy tội trong 
lầm-lạc (amohajjhásaya). 
4) Phải có ý chí trong sự xuất-gia, thấy tội trong tại 
gia (neklkhammajjhãsaya). 
5) Phải có ý chí trong nơi thanh vắng, thấy tội trong 
sự hội hợp (pavivekajjhãsaya). 
6) Phải có ý chí trong giải-thoát, thấy tội trong luân- 
bồi (nissaranajjhäsaya). : 


Q 
ĐỀ MỤC THIỀN.ĐỊNH 
Chế néi, học lấy đề-mục Thiền-dịnh, cái chỉ gọi là đề-mụe 
“Thiền-dịnh ? ` 
— Cái đề-mục nên niệm cho phát sanh sự ghi nhớ cùng 
ti-taệ và các dc caostbượng, nhứi là Thiền-dịnh, gọi là дё. 
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mục Thiền-định, nghĩa là cảnh giới ạ) dè niệm tưởng... 
Những dề-mục Thiền-dịnh : 

1) Đề-mục Thiền-dịnh hiép theo tất cả tính nët hành-giả 
và phải hành trước hết (sabbatthakakammai- 
thana). 

2) Trong bốn mươi đề-mục Thiền-định, một dë-muc 
nào hiệp theo tính hết của hành-giả và phải ttl niệm 
cho tinh-tấn (pãrihãriyakammatthänä). 

(Sabbatthakakammatthàna) có ba: 

1) Niệm tâm dại-từ (mettá). — Phải thường thường 
thầm tưởng rải tâm từ dối với thầy Tăng trong Tịnh- 
Xá với chư Thiên ngự trong ranh Tịnh-Xá, với 
bậc thủ lành, cùng tất cả chúng-sanh như vầy: 

< Xin cho thầy Tăng, chư Thiên ngự trong ranh Tịnh-Xá, 
bậc thủ lãnh, cùng tất cả chúng-sanh đều dược an-vui, Chẳng 
có sự khŠ chi cà >. (sukhità bhavantu abyäpajjhä), 

2) Niệm cái chết (maranassati) — Phải thường 
thường thám tưởng cải chết của minh như уду: e Ta 
phải chết, chíc như vậy (avassam maya mãri- 
tabbam). А 

3) Niệm vật de nhớp (2) (asubhasaüüá). — Phải 
thường thường tưởng vật de nhóp. 

Sự quả báo trong 3 phép niệm ấy thé nào? 

1) Niệm tâm từ, thì dược hòa-thuận chung cùng thầy 
Tăng, chư Thiên và mọi người, thì mình di din 
dâu cũng dược an-vui. 

2) Niệm cái chết thì tránh khói tà<mang, tu hành càng 
thêm tinh-t&n, không giái.dài. 

3) Niệm vật de nhớp, thì tâm không сб chấp vi sự xan- 
tham. 


( Cảnh giới: là cấi mà tâm người chú vào dé. 
@) Tiếng ASUBHANIMITTA dch là vật tióğė cảnh dơ-nhớp fée D 
tiè thi» có giỏi tiong trương 24, š 


TÍNH -NÉT 
Chá nói hoc bến chục dé-muc Thiên-dịnh, một dŠ-muc ni, 
hiệp theo tính nét mình đó, cái chi gọi là tính n& > — Có mấy 
thứ 3 Phải biết bằng cách nào? 
— Bản tính con người да có, từ khi sanh ra, hoặc dš 
tạo ra và lưu-truyền từ kiếp trước, gọi là tính nết. 
- Tính nët của người có nhiều, nhưng nói tóm tắt có sáu; 
1) Tính nhiều ái-dục (rägacarita). 
2) Tính nhiều sân-hận (dosacarita). 
73) Tinh nhiều si-mê (mohacarita). 
4) Tính nhiều dức-tin (saddhäcarita). 
5) Tính nhiều trí-tuệ (buddhicarita). 
6) Tỉnh nhiều suy nghi (vitakkacarita). 


Tất cả nhân-loại trong thé.gian, mỗi người đều có đủ cả 
sáu tính ấy nhưng nhiều ít khác nhau. Nếu người có một tính 
nào nhiều hơn năm tính khác, như có nhiều tính ái-dục thì gọi 
là người nhiều tính ái-dục, vân vân.... 

Vi như Tú-dại, trong một Đại cũng có dà cà Tứ-đại, 
khác nhau là một Đại nào có phần nhiều hơn, nước hošc dit 
nhiều thì gọi Đại ấy là nước hoặc dất, kỳ thật trong nước vẫn 
có đất, lửa, gió; trong đất vẫn có nước, lửa, gió. 

Muốn biết con người, trong sáu tính Ze thì phái xem xét cho 
kỷ trong cách : Đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói và khi hành sự, như : 

- Tính nhiều ái-đựục (rágacarita) : Di, ding, ngay thẳng, 
chun bước dều dặn êm ái, giấu chun di vung dất giữa bàn chun, 
ngồi phải cách dáng khen, don chỗ ngủ vén khéo, sạch sẽ, nằm 
thì tay chưn đề ngay thẳng rồi mới ngủ, khi thức chậm-rãi, 
nói năng diu ngọt, làm công việc sạch-sẽ gọn gàn, mặc y-phục 
đều-đặn phải phép, hay ưa thích vật thật ngọn ngọt và ăn uống 
vén khéo, nhai thiệt nát rồi mới nuốt, được cái chì chút ít mau 
vui mừng, như thấy sắc tốt hoặc nghe tiếng hay thì mau quyén- 
luyfn, rán quan-sát và lóng nghe lâu, ít hay nhớ lỗi người, di 
đến dâu thường nhớ tiếc nơi ấy, hay giấu lỗi mình, hay khoe 
tặng mình, nhiều ái-tình, nhiều tham.dục, không tiết-độ, 
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Tinh nhiều sân-hận (dosacarita): Người có tính nóng 
giận nhiều: Khi đi, ngón chưa cái hay giữi dất, bước di hóp 
tốp, nặng sâu phía trước, tướng di và cách ngồi không dịu: 
dàng, dọn chỗ ngủ không vén khéo, làm việc chi không sạch sẽ. 
Khi ngủ nằm xuống mạnh và mặt mày hay nhšn nhó, lúc thức 
chồi dậy le làng, nói tiếng như nóng giận, làm công việc nặng 
tay và không vén khéo, mặc y-phụ: hay chật hẹp. không déu- 
dặn, hay dùng vật-thực chua và không sạch, hay dón đồ ăn hai 
bên miệng, àn mau nuốt và nhai không kỹ. Được vật không 
tốt mau bất bình, nhứt là thấy sắc hoặc nghe tiếng chỉ không 
vừa lòng, làm như khó chịu lắm, không thề xem hoặc nghe lâu 
dược, hay chấp lỗi người. Đi dën dâu không hay tiết chỗ ngu. 
Hay nóng giận, thường nhớ sự nầy việc nọ dề dành. Hay 
quên ơn người hằng trọng mình, vì mình như người cao sang, 
hay uất-ức, bón sén. 

Tính nhiều Si-mé (mohacarita): Người có tính tối tăm 
lầm lạc nhiều: Bước di xinh-xàng, nặng gót, tướng di cách 
ngồi không nghiêm chỉnh, dọn chỗ ngủ không thứ tự, nằm ngủ 
nghĩnh ngan, hay nằm ngủ úp mặt, có ai gọi thức, thì hay kêu 
rên, chậm chói dậy. Làm công việc không chắc chán, không 
kj-càng sạch së, mặc y-phuc không dều-đặn, ưa thich vật-thực 
không chừng (lúc vầy lúc khác), ăn từng chút, từng chút, hay 
làm rớt cơm vào đồ ăn, ăn hay läm miệng. Khi ăn, tâm hay 
suy nghĩ việc kia sự nọ. Thấy sắc hoặc nghe tiếng, vân vân... 
thì hay tùy người, nếu người nói cũng nói, người khen cũng khen. 
theo, một mình thì không hay chú ý dën việc gì, thường hay 
thối-chí, biếng nhát và buồn ngủ, tâm hay phóng túng, tức 
giận và hối-hận, hay hó-nghi chấp dâu thì cố dó, khó dứt bó. 


Tính Tin Nhiều (saddhãcarita): Người có tính tin 
nhiều: Cách di đứng nằm ngồi, làm công việc, ăn uống, ngó, 
xem, vân vân... dëu giống người có tính nhiều ái-dục. Nhưng 
người có tính Tin khác hơn người có tính ái-duc là hay tìm dip 
;bá-thí, mong cầu duoc gặp bậc Thánh.nhân, hằng tim nghe 
Phjt-pháp, ham làm sự phước, không hay khoe mình, thich? 
những việc dáng thích. 
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Tinh nhiều Giác (buddhacarita) : Người có tính giác 


nhiều cách di, dëng, nằm, ngồi, vân vân.... dën giống với người 
có tính sân, nhưng người có tính giác nhiều, khác hơn người 
có tính sân là hay làm lành lánh dữ, khong quyến-luyễn thes 
hoàn cảnh hay tìm xét lý Nhàn-Quà d$ hành theo cho dën 
giải-thoát. Морз} có tính giác lại là người dé day, hay um 
thân-cận cùng bực Thién-Tri-Thác, ăn ở có tiết độ, eó tỉnh 
Ghi-Nhé, hay thức-tỉnh, hằng tim việc nên tìm, hay dùng trí. 
tuệ và tinh-tšn tu hành, i 
Tính nhiều Tầm (vitakkacarita): Người có tính tầm 
nhiều: Cách di, đứng, nằm, ngồi, vân vân.... đều giống người 
eó tính Si, nhưng người có tính tầm, tám hay thay đồi vì lọ 
tính nhiều việc Người có tính tầm lại hay nói lời về ích, 
không căn-cứ hay chơi дәп, ưa thích theo tỉnh bậu bạn, ít chịu 
làm việc phước thiện, không hay quyết-dịnh, ban dêm thường 
toan.tính nhiều việc nhy khói bay, ban ngày hành sự nóng nảy 
như lửa cháy, làm việc kuông сигар 451, làm dây bô kia, làm 
kia bó dây. 
Phải biết tính người y theo phép dà giải trên đây. 
VẤN: Tại sao con người có tính khác nhau như уйу? 
ĐÁP : Bởi kiếp trước đã quen tánh làm việc nào, rồi cái 
tính ấy in dính theo, hoặc kiếp trước có làm mọt việc lành nào 
lớn lạo, cái lành ấy có thắng lực hơn, nên їп khắn vào tâm; 
dën khi thác, cái lành ấy dwa di thụ sanh, cái dấu-tích của 
pháp ấy cũng theo, nhân dó mà người trong thé-gian mới có 
tính khác nhau như vậy. 


Q 


MƯỜI CÁI THÉ 
Chỗ nói phải học bốn chục dề-mục Thiền-định rồi lựa một 
dÉ-muc hiệp theo tính mình, vậy bốn chục đề-mục ấy là thế nào 2 
Trong sáu tính, dé-muc nào hiệp với tính nào? 
Nếu muốn biết bốn chục đề-mục Thiền-dịnh, trước phải 
biết mười cái thề, 


MƯỜI CẢI THÉ ÁY LA: 

1) Sankhátaniddesa: Phải biết cái thł, cách giải 
về số dé-muc Thién- dinh. 

2) Upacárappanávaha : Phải biết đề-mục có tháng 
lực dem dën bực gần nhập-dịnh và dề-mục dem 
dến bực Nhập-dịnh. f 

3) Jhánappabheda: Phải biết những phần của dë- 
muc Thiền-dịnh. 

4) Samatikkama: Phải biết cách hành bả Thiền - 

: dinh bực thấp lén Thiền-dịnh bực cao. 

5) Vaddhanavaddhana: Phải biết đề-mục Thiền - 
dịnh nên niệm thêm và dề-mục Thiền-dịnh khong 
nên niệm thêm, 

6) Arammana : Phải biết cảnh-giới của dš. mục 
'Thiền-dịnh. 

7) Bhümi: Phải biết cối của đề-mục Thiền:dịnh. 

8) Gahana : Phải biết cách niệm của dề-mục [hiền- 
dinh. 

9) Paccaya : Phải biết duyên sanh của dë-muc Thiền- 
dinh, 

10) Cariyänukula: Phải biết dë.muc Thiền-định hiệp 
với tính nét của hành-giá. 


Q 


GIẢI VỀ CAI THÈ SỐ 1 
DON CHUC BÉ.MUC THIÊN.ĐỊNH 
Chë nói phài biết cái thề cách giải về số đề-mụs “Thiền=- 
dinh là phải biết trong phép Thiền-dịnh có bốn chục đề- mục ; 

I0 đề, dùng vật đề tưởng niệm (kasina). 

10 dé Từử-thi (asubha). 

10 d£ Niém-nióm (anussati), 

4 de, pháp bậc Đại-nhơn (brahmavihära) 
‚ 4 dë Va-sắc (arüpa). 

| dë phân biện (vavatthãna). 


T . 


Т đ Тодор xét (вайа), 
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MƯỜI ĐỀ (KASINA) 
1) Pathavikasina: Dùng dất làm dề-mục. 
2) Apokasina : "Ding nước làm dé-muc. 
3) Tejokasina ; Dùng lửa làm dé-muc. 
4) Väyokasina: Dùng gió làm đề-mục. 
5) Nilakasina : Dùng vật có sắc xanh làm đề-mục. 
6) Pitakasina : Dùng vật có sắc vàng làm đề-mục. 
7) Lohitakasina: Dùng vật có sắc dô làm dš-muc. 
8) Odasakasina : Dùng vật có sắc tráng làm дё-тис. 
9) Âkãsakasina : Dùng hu-khóng làm dé-muc. 
10) Alokakasina : Dùng ánh sáng làm dé-muc. 


Q 
MUOI BË TÜ-THI (ÁSUBHA) 
1) Üddhumátaka : Të-thi sinh nỗi lén. 
2) Vinilaka : Tù-thi sinh có sắc xanh nhiều ch, 
3) Vipubbaka: Tủ-thi sinh đã có mủ cháy ra. 
4) 'Vicchiddaka : Tử-thi đã bị người chặt đứt nửa thân minh. 
5) Vikkh&yitaka : Tü-thi dà bị thú ăn có dấu nhiều chó. 
6) Vikkhittala : Tü-thi đã bị người cát đứt rời ra từng 
doạn. 
7) Hatavikkhittaka : Tü-thi đã bị người bầm nhiều chỗ. 
8) Lohikata: Tủ-thi đã phạm khi-giới, máu cháy tràn trẻ. 
9) Pulüvaka : Tủ-thí có vòi duc dé cả cửu-khiếu. 
10): Atthika: Tủ-thi chỉ còn những xương rời ra. 
WR © 

MƯỜI BË NIỆM-NIỆM (ANUSATI) 
1) Buddhanussati : Tưởng nhớ luôn luôn đến абс của Phật. 
2) Dhammaànussati: Tưởng nhớ luôn luôn dën đức của 


Pháp. 
3) Sanghãänussati : ТЫШ nhớ luôn luôn dën dức của Tàng 


4) Silánussati : Tưởng nhớ luôn luôn đến дис của Giới. 


— 25 — 


5) Cagsnussati: Tưởng nhớ luôn luôn dën đức của sự Cho, 
6) Devatánussati: Tưởng nhớ luôn luôn dën дс tin của 
Chư- Thiên và đức tin của Minh. 
7) Maranànussati : Tưởng nhớ luôn luón dën sự Chết. 
8) Kãyagatassati: Tưởng nhớ luôn luon theo Thán-thể 
(sác-uẩn). 
9) Anàpàánassati: Tưởng nhớ luôn luin дёп hơi thể ra 
thở vô. 
10) Ủpasamãnussati : Tưởng nhớ luôn luôn dën Niất-Bàn 
là noi tch-tinh đứt khổi sự käng ER, 
Q 
BỒN ĐỀ PHÁP ВАС ĐẠI NHƠN (Brahmavihára) 
1) Мена: Ri tâm Từ дёп tất cả chúng-sanh, 
2) Karunä: Кї tâm Bi дёп tất cả chüng-sanh. 
3) Mudita: Rài tâm Hi đến tất cả chúng-sanh, 
4) Upekkha: Ка tâm Xã dën tất cả chúag-sanh, 


Q 
BÓN BË VÔ sÁC (ARÜPA) 
1) Akásánancáyatana : Lấy «hư-không, vô han» làm 
cảnh giới, 
2) Viñnãnancäyatana : Lấy «thức vô hạn > làm cảnh giới. 
3) Akincahñäyatana: Lấy < Cái chỉ dầu nhỏ nhen cũng 
không có > làm cảnh giới. 
4) Nevasahñäasannayatana : Lấy < Phi phi tưởng > làm 
cảnh giới. 
MOT ĐỀ TƯỞNG (SaRñä) 
1) Tưởng < Thực-phẩm mà mình dùng là món dáng góm? 
dé niém. 
MỘT ĐỀ PHÂN BIỆN (Vavat'hána) 
1) Chšm-chi suy-xét tứ-dại trong thân-thề, 


Tôồng cộng thành 40 đề-mục Thiền-dịnh, 
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GIẢI VỀ СА: THÈ SỐ 2 
Chỗ nói: Phải biết các đề-mục Thién-dinh có thắng-lực 
dem tám hành-giả dën bực gần Nhập-dịnh và dê-mục dem дёп 
Nhập-dịnh, là phải biết Mười đề mục Niém-niém (trừ ra dé 
niệm theo thán-thë và đề niệm hơi thở). Một đề tưởng Thực- 
phẩm và một dë phân-biện (còn lại ba chuc dé-mgc) đều có 
tháng lực dem tâm dến bực Nhập-dịnh. 


Q 
GIẢI VỀ CÁI THÈ SỐ 3 

Các phần của dề-mục Thiền-dịnh. Chỗ nói: Phải biết các 
phần của đề mục Thiền-dịnh là phải biết: Trong ba chục dề- 
mục có thắng lyo dem tâm dën bực Nhập:dịnh. Mười một dë- 
mục: 10 dë k:sina và một đề Niệm Hoi-thó, có thắng-lực 
dem tâm từ Sơ-Định dën Tứ-Định hoặc Ngũ-Định. 

Mười mật đề-mục : 10 d3 t&-thi và một đề niệm theo 
thân-thề, có thắng-lực chỉ dem tâm dën bực Sơ-Định. 

Ba đề-mục brahmavihára: Từ, Bi, Hī, có thắng-lực 
đem tâm từ bực Sơ-Định dến Tam-Định hoặc Tứ.Định. 

Năm dé-muc ; Một dë brahmavihara, Xã và bốn đề Vô- 
Sắc có thắng-lực dem tâm dën bực Tứ-Định hoặc Ngũ-Định. 


Q 
GIẢI VÉ CAI THÉ SỐ 4 
-mye Thién-dinh qua khói chi và cảnh-giới. 
Chỗ nói: Phải biết cách hành qua khỏi dề-mục Thiền- 
định là bô Thiền bực dưới lén bực trên, có hai cách : 
1) Angasamatikkama qua khói chi. 
2) Arammanasamatikkama qua khỏi cảnh giới. 
Những đề.mục Thiền-dịnh có thắng lực dem tâm từ So- 
dinh dën Tam-dịnh và dé-muc Thiền có thắng-lựe dem tâm từ 
Sơ-dinh đến Tứ-dịnh, phải hành qua khói các chỉ; bởi hành- 
giả muốn nhập-dịnh bực trên phải qua khói các chi đầu của 
Thiền bực dưới như qua khỏi tầm (vitakka) và sát (vicára) 
У»У ». mới nhập-dịnh bực trên được, 
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Về dé brahmavihára cüag thế, bởi hành.giả muốn nhập 
bực dinh ấy cũng phải qua khói РЫ của brahmavih3ra: Từ 
Ха 4 đề Vó-sác phải hành qua khói cảnh-giới là тиба nhập 
Sơ.thiền vô-sắc, phải hành qua khói 9 đề kasina (trừ đề hu- 
không ra). ` 

Ba Vô-gắc sau chót, nhứt là phải hành qua khói cảnh giới : 
đề < Hư-không, không ngăn mé ». Bởi hành-giả muốn nhập 
dinh trong 4 dë Vo.sác dëu phải hành qua khỏi cảnh-giới như 
dà giải trên, mới có thé nhập-định bực trên dược. 


Q 
GIẢI VÉ CAI THÈ SỐ 5 

Đề-mục Thiền -dinh nên niệm thêm và không nên niệm 
thêm. 

Chỗ nói : Phải biết đề-mụe Thiền-dịnh nên niệm thêm và 
dë-muc Thiền-định không nên niệm thêm là phải biết: Tất cả 
40 dề-mục Thiền-dịnh, nếu hành.già đã niệm kết quả rồi mà 
muốn đắc bực cao hơn nữa, chỉ phải niệm thêm 10 đề kasina 
bởi 10 dë kasina có thế lực rất cao-siêu, hành-;ià muốn rë 
sự gì, đầu bao xa cũng có thề thông rö dược cả. Nhờ có 
« Nhãn-thông > xem thấu suốt tất cả chỗ, không vật gì ngần- 
ngại ; nhờ có < Nhĩ-thông » nghe tất cá thứ tiếng có chúng- 
sanh; nhờ có < Tha-tâm-thông > rổ biết tất cả tâm niệm của 
chúng-sanh, v.v... Còn các đề-mục Thiền-dịnh khác, không nên 
niệm thêm, vì không có sự kết quả như 10 dê-mục kasina dược. 


Q 
lio GIẢI VÈ CAI THÈ SỐ 6 

Cánh-giói của đề-mục Thiền-dịnh. 

Chễ nói: Phải biết cảnh-giới của dề-mục Thiền-định là 
phải biết : 

Hai mươi hai dề mục: 10 đề kasina; 10 đề Тъ- du 
(üsubha) một đề Hoi-thó (&nüpànassati) và một dề-niệm 
theo thân-thề (kãyagatãsati), dùng triệu chứng patibhaga- 
nimitta (1) làm cảnh-giới. Còn lại 18 dê-mụ: dùng patibhã- 


(I) PATIBHAGANIMITTA là triệu-chứng từ UGGAHANIMITTA mà phái 
$90) reng khi gần nhập-định. 


ganimitta không đặng. . 

Mười hai dë-muc : 8 đề Niệm-Niệm (trừ đề niệm Hoi: 
thở và niệm theo thân-thề ra), một dë Tưởng vật-thực, một dz 
Phân-biện, một dề thức vô hạn, một đề Phi.Phi Tưởng đều 
dùng Pháp-thề (sabhãbabhamma) làm cảnh giới, 

Hai mươi hai dé-muc: 10 dë kasina, 10 đề Tủ-thị 
(asubha), một dé niệm Hai. 8, một đề niệm theo Thán-tht 
dùng nimitta (I) làm cánh-giói. 

Sáu đề-mục: Bổn đề pháp bậc dai-nhon brahmavihàra, 
mô dé Hu-khóng vô han (аКёвапайсауаїапа); một đề « cái 
chi dëu nhó-nhen cũng không có» àkiücánhàyatana dàng 
cảnh-giới không nhứt dinh. 

Tám đề-mục : Mật d£ Tử-thi sinh có mủ (vipubbakaa- 
supha) ; một dš Tủử-thi pham khí:giói có máu cháy tràng-trề 
(lohitakaasupha); một dë Tử-thi có vòi ăn đủ cửu -khiếu 
(pulüvakaasupha); một dë niệm Hoi-thó (anapanassati); 
mót dë (kasina) Nuóc (apokasina); mót dš kasina Lửa 
(tejokasina); mót dé kasina Gió (vấyokasina); một dé 
kasina Ánh-sáng (ãlokakasina) trước khi phát sanh (pati- 
bhãganimitta) cảnh-giới rung động, đến chừng patibhàga- 
nimitta sanh, cánh-giói yén ling. 


& 
GIẢI VỀ CÁI THÉ SỐ 7 

Chỗ nói : Phải biết cối của cảnh-giới là phải biết : 

Mười hai dë muc Thiền-dịnh: 10 dë Tü-thi, một đề niệm 
theo Thân-thê, một đề tưởng Vật-thực, không có-thề hành ở 
cối Duc-Thién dược (2). 

Mười ba dé-muc Thiền-dịnh: 10 đề Tử-thi, một đề niệm 
theo Thân-thề; một đề tưởng Vật-thực, một đề niệm Hoi- 
thở, hành trong cối Pham-Thién khỏng duoc. Tất cả dề-mục 
Thiền-định ngoài một đề Vó-sác hành trong cối Và sắc không 
được. 


(1) Triệu chúng. 
(2) Bởi các cõi áy không có cảnh-glới nên không thè hành được... 
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Còn trong cối tht-gian, cả 40 chục dê-mụe Thiền-định 
đều hành được cá. 


© 
GIẢI VỀ CAI THÉ SỐ 8 

Cách thức học 8. mue Thiền-dịnh. 

Chỗ nói: Phải biết cách thức học đề-mục Thiền-dịnh là 
phái biết: 

Mười chin đề-mục : 9 đề kasina (trừ | đề kasina gió 
ra) và 10 đề Từ-thi, trước hết phải hành bằng cách xem thấy 
dÉ-muc ngay trước mát. (Một đề niệm theo Thân-thề phải hành 
bằng cách xem thấy đề-mục ngay trước mắt, hoặc nghe rồi hành 
theo cũng được). < Trong 32 thề, tóc, lông, móng, răng; da. 
v.v... phải đem đề-mục ngay trước mắt, ngoài ra, chỉ nghe vi 
Thiền-sư day rồi niệm ео»; 1 đề Hơi-thở phải hành theo 
hơi Gió, thở ra và hít võ; 1 dë kasina Gió (vayokasina) 
phải hành theo cách thấy Gió thổi xao-dộng lá cây hoặc gió 
thói nhầm thân-thề minh. Còn lại 18 dë phải hành theo lời 
day của vị Thiên-sư. 

i < Năm dề-mục: | đề xà brahmavihāra và bốn dë Vô- 
sắc, bực sơ-cơ không nên hành >. 
| GIẢI VË CÁI THE SỐ 9 

“Duyên-sanh của đề-mục Thiền-dịnh. 

Chỗ nói: Phải biết duyên-sanh của d&-muc Thiền-định là 
phải biết: 9 đề kasina (trừ ra đề Hư-Không là duyén-sanh 4 
đề Vô-sắc) ; 10 đề kasi+a là duyên-sanh của Ngü-thóng; 3 
đề brahmavihàra (Từ, Bi, НІ) là duyên-sanh đề xà brah- 
mavihära; 2 đề Vó-sác bực dưới là duyên - sanh Vô-sắc 
bực trên : đề Phi-Phi Tưởng là duyên-sanh < diệt-thọ-tưởng- 
dinh > (saiZávedayidamirodha) 40 dé-muc Thiền-dịnh là 
duyên làm cho các bực Thánh.nhán dược ở yên trong hiện kiếp, 
tức là duyên-sanh trí-tuệ. | 
| < Néu hành-giả tu phép Chánh-dinh mà không dược kết quà 
cao thượng trong kiếp nầy, cũng là duyên-sanh quả lành -trong 
kiếp sau ә. 


age 


GIẢI VÉ CÁI THÈ SỐ 10 

Đề-mục Thiền-dịnh hiệp tính-nết, 

Chã nói: Phải biết dề-mục Thiền-định hiệp theo tính-nết 
lü phi не: 

Mười một dë-muc: 10 đề Tü-Thi, một đề niêm theo 
Thân-thề hiệp theo tính Ai doe, 

Tám dë-mus : 4 dé brahmavihšra, 4 d$ kasina (vật 
có sắc vàng, xanh, ` dš, tráng) hiệp theo tính Sân, một đề niệm 
Hoi-thó hiệp theo tính Si-mê và Tính-tầm. 

Sáu dë Niém-niém : Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Đức. 
tin dạo-hạnh Chư-thiên hiệp theo tính-tin (déc tin nhiều). 

Bốn dé-muc: Đề niệm sự СЬ, niệm Niất-Bàn, đề Phân. 
biện, dé Tưởng thực-phẩm hiệp theo Tính-giác (Nhiều trí-tuệ). 

Còn lai 10 dề-mục: 6 dé kasina. (dất, nước, gió, Ika, 
liv-khóng, ánh-sáng) và 4 dë Vô-sắc, hiệp theo dů cả tính-n&t. 
Nhưng người có Tính-Tầm phải làm (kasina) vòng tròn nhỏ, 
eó tính Si mê phải làm kasina vòng tròn Jon, 

VẤN : № tu Thiền- dinh lựa đề-mục không hiệp theo 
Tỉnh-nết thì chẳng được lgi-tch chi sao ? 

ĐÁP : Cũng dược vậy, lé thường dầu việc phước nào mà 
cháng-sanh dā làm, thì đều dược hưởng quả vui chẳng sai. 
Nhưng không có thé kết quà cao-thượng mỹ-mãn, tỷ như uống 
thuốc mà không thiệt nhằm bịnh, thì cũng dược sự lợi ich 
nhưng không thề trừ hết chứng binh được. 


Q 
- CÁNH KHÔNG THUẬN VỚI PHÉP CHÁNH.BINH 
Chỗ nói: Phải lánh khói cảnh nghịch với phép Chánh: 
dinh, vậy có mấy cảnh và những cảnh nghịch ấy có sự hại 
như thế nào ? 
Có 18 cảnh không thuận với phép Chánh-Định; 
1) Mahantattam: Chỗ ở rộng lớn. 
21 Navattam: Chỗ ở mới tạo lập. 
3) Jinnattam: Chỗ ở hư sập. 


4) Panthasannissitattam : Chỗ ở gần dường di. 
- 5) Sandim: Chỗ ở có ao nước, 
6) Pannam: Chỗ ở có nhiều lê hoát, 
7) Puppham: Chỗ ở có nhiều bóng hoa; 
6) Phalam : Chỗ ở có nhiều trái cây. 
9) Patthanijatà : Chó ở có nhiều người tựu hội. 
10) Nagarasannissitatà : Chỗ ở trong thị-tứ, 
11) Dãrusannissitatä: Chỗ ở gần rừng củi. 
12) Khettasannissitattä: Chỗ ở gần ruộng tẩy, 
13) Visabháganampuggalàánamatthità : Chỗ ở có người 
nghịch. 
14) Pattanasannissittà: Chế ở gần bến thuyền. 
15) Paccantasannissitatà : Chỗ ở giáp bién-giói xa Kinh- 
đô. 
16) Rajjasĩmantarannissitatä : Chỗ ở gần trong hai nước. 
17) Asappäyatä: Chỗ ở hay có diều lo sợ, 
18) Kalyánamittánam : Chỗ ở không có bậc Thiện-tri-thức. 
Chỗ ở rộng lớn có nhiều người ở, có nhiều ý-thích kháo 
nhau, khó làm tròn phận sự dược. Chỗ ở mới tạo-lập và hu- 
sập có nhiều công việc làm. Chỗ ở gần dường sá và gần bến 
thuyền, có nhiều bộ hành tới lui. Chỗ ở có ao nước, có nhiều 
lê-hoát và nhiều trái cây, có nhiều người tới lui hái bẻ. Chế 
ở có nhiều người tựu hội nhiều khách. Chỗ ở trong thị-tứ, có 
nhiều diều nghịch. Chỗ ở gần rừng củi và gần ruộng rẫy, có 
nhiều việc ràng buộc vì sự cậy mượn và gởi gấm món nầy vật 
nọ. Chỗ ở có người nghịch, khó làm cho vừa lòng nhau. СЬ 
ở xa Kinh-đô ít người tin-tuóng Phật- Pháp. Chó à trong ranh 
hai nước khó làm cho vừa theo Pháp của hai vua, Chỗ ở có 
phi-nhon, hay bị khuấy-khóa. Chỗ ở không có bậo 'Thiện-tri- 
thức có sự hại nhiều hơn hết, là không có người cho mình 
nương nhờ d$ học hói những pháp cao-siêu. 


Tất cả l8 chỗ ở có sự hại như thế, hành. giá phải linh, 
vì là nghịch cảnh của Pháp Chánh-Định. 
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CHÓ Ở THUẬN VỚI PHÉP CHÁNH.ĐỊNH 
Chỗ ở thuận với phép Chánh-Định phải có dü năm duyên 
sổ nhự sau : 
1) Không xa hơn 3.000 thước, không gần xóm hơn 1.000 
thước. 
2) Ban ngày không lần lộn cùng người thë; ban đêm thanh 
vắng không nghe tiếng người. 
3) Không thú de và muỗi móng nhiều. 
4) Dễ bề tim bốn món vật dụng. 
5) Có bực Thiện-trí-thức, tiện cho hành-già học hỏi những 
Pháp mình nghi-nan. 


Q 


NHÜNG BIËU QUYÉN.LUYÉN NHÓ-NHEN 
VÀ CÁCH DÚT BÓ 

Chỗ nói: Phải dứt bỏ những diều quyến-luyễn nhỏ-nhen, 
Vậy diều gì? Phải dét bô bằng cách nào > 

Điều ràng buộc nhỏ-nhen : Tóc, râu, móng, dài phải cạo: 
cắt; y-phục cũ hoặc do phái giặt, nhuộm cho rồi, bình-bát do 
phải chùi lau, giường ghế không sạch phải rửa cho xong. 

Q 
CÁCH THÚC NIÊM 40 ĐỀ-MỤC THIËN-ÐINH 
1.— 10 Bš kasina 

:ĐÐE-mực Đất (pathavi kasina): Phép Thišn-dinh cao- 
thâm huyền-diệu nói không cùng. Đây chỉ lược giải, đề hành 
theo cho khói sự sai lầm, 

Những hành-giả sơ cơ, nếu muốn niệm dề-mục đất, phải 
dùng dất làm vòng tròn. Lấy cây cột làm chữ thập có 4 góc, 
lấy miếng vải hoặc miếng dệm cột căn ra cho thẳng, xong rồi 
dùng dät thật nhuyên ròng sắc dó như mặt trời mới mọc, không 
sắc nào lần lôn vào. Nhồi дїї lên trên làm cho tròn, lớn một 
gan bốn ngón tay. hoặc lớn hơn chút ít cũng đặng (tùy tính 
nế(),(I) cao gọt cho láng dëu dặn như mặt trồng, Không cho 


{!) Tính sân thì làm vòng nhỏ, tính si làm vòng lớn, 
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có, rác, dá, sỏi, lộn vào; rồi phơi cho cứng. Dn giờ cóngs 
phu dem đề trước mặt xem và niệm. Phải ngồi trên một cái 
đôn bề cao một gan bốn ngón tay, ха dé.muc 2 hắc Í gan, 
ngồi kiết-dà, hoặc bán dà, cho thẳng thớm, thong thả. Trước 
. hết, suy xét tội của ngũ-dục, có 10 điều như sau này: 
1) Atthikankhalũpamã : Ngũ duc là sắc, thinh, hương, 
vị, xúc, Ít có sự vui sướng, trái lại nhiều tội lỗi, khô 
SỞ Vô cùng. 
Đức Thë-Tòn ví ngũ-dục như khúc xương không, bó rơi 
trên dät. 
2) Tinukkũpamä : Đức Thé-Tón ví ngũ-dục như cây duốc 
rơm. 
3) Angarakàüsüpamà: Đức ТҺё-Топ ví ngũ-dục như hầm 
lta. 
4) Marsapesüpamà: Đức Thš-Tên ví ngũ-dục như miếng 
thịt thúi. 
5) Supinakũpamä: Đức Thế-Tön ví ngũ-dục như giấc 
móng. 
6) Yàvakülitaküpamà : Đức Thẽ-Tôn ví ngũ-dục như vật 
mượn của người. 
7) Rukkhaphalüpama : Đức Thé. Tôn ví ngũ - dục như 
trái cây có chất độc, 
8) Asisunünamà : Đúc Thš-Tôn ví ngü-duc như dao với 


thớt. 
9) Sattisulüpamà : Đức Thš-Tôn ví ngü-duc như kiểm và 
lao. 
10) Saprasirüipama : Đúc Thš-lôn ví ngũ-dục như đầu 
^ con тёп. 


Bởi các món dục đó có nhiều tội lỗi, nhiều điều uất ức, 
khô não. 
Trong lời chú giải (atthakethäã) có giảng thích rộng về 
đội ngũ-dục, có 10 diều như sau này: 
1) Ngũ.dục ví như khúc xương không bô rơi trên đất. Người 
sa-mé ngũ-dục cũng như con chó gậm khúc xương không, 
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nó chỉ liếm nước miếng nó, đã chẳng dược sự lợi ích 
ch, lại còn thêm mệt sức: 

2) Ngũ-dục vi như miếng thịt thúi. Người sa mê пой. дис 
cũng như kên kên, qua qua dành ăn miếng thịt đó, thì 
đâu tránh khói sự tàn hại lần nhau. 

3) Ngũ dục ví như cây duốc rơm. Người sa mê ngũ-dục cũng 
như kẻ cầm cây duốc rom dang cháy mà di ngược giỏ, 
bị Ia táp cháy tay mà không chịu rời cây duốc ra, thật 
rất khô sở, 

4) Ngũ-dục ví như hầm lửa dang cháy. Người sa mê ngü- 
dục cũng như bị té vào häm lửa, phải chịu sự dau nóng 
vô cùng. 

5) Met. doe ví như giấc mộng, bởi nó hằng biến đồi vô thường. 

©) Ngũ-dục ví như vật mượn của người, vì mượn của người 
thì không dùng được lâu dài. 

7) Ngũ-dục chỉ làm cho sanh các diều nguy hi2m, thân th? 
tiêu hoại ví như trái cây, khi có trên cây rồi, làm cho 
người liéng bé rụng lá gấy nhành vậy, 

6) Ngũ-dục ví như dao với thớt. Người sa mê ngü-duc cũng 

` như bị pham khí giới mỗi ngày, dau dän không xiết kề, 

9) Ngü.duc cũng như kiếm và lao. Người sa mê ngü-duc 
hằng chịu sự đau dén thái quá. Nếu không dën nồi 
thác, cũng phải khó như trong cơn hấp hói. 

10) Ngü-duc ví như dầu con rán độc. Người sa mê ngü-duc 
cũng như bị rắn mồ, chịu khŠ não vô cùng. Nu chwa 
dën nói thác cũng phải bị пос hành thân tâm rất dau đớn. 

Người sa mê ngü-duc hằng chịu tiếng xấu xa, là kê thấp hèn. 

Nep dn là pháp đề cho hạng người dé.tién thọ dụng. 

Ngü-duc ví như phán d$ cho vòi duc; hoặc như nước thúi 
đề cho heo tầm. 

Suy xét như vậy, cho thấy ngũ-dục có lợi rất ít, mà КЗ 
não rất nhiều, chẳng nên quyến-luyến ; rồi dem cả tinh thần 
nghị lực, dê dạt dën bực Nhập-Định, quán tưởng như vầy : 
« Phép cóng-phu tham-thiền này là con dường trung dạo, së 
dua ta ra khỏi dục giới; một phương Dën làm cho ta dược 
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khói các sự thống khë > rồi thầm tưởng đến các ân đức của 
Phật (1) cho phát sanh phi lạc trong thâm tâm, phải hết lòng 
tin chắc trong phép tham-thiền của minh rằng : 

< Đây là'con đàng di của chư Phật, Duyên-Giác, Thinh- 
Văn. Chắc, ta së dược an-vui trong cảnh-giới thanh-tịnh, do 
nhờ Thién-Dinh nầy chẳng sai», và phải hết lòng tinh-tấn 
trong giờ ấy, xong rồi mới mở mắt xem di-muc (chẳng nén 
mở mắt lớn lám, hoặc nhà lắm, nhưng không nên đề ý xem 
xét sắc tướng hoặc chất mềm, cứng của đề-mục dät chỉ xem 
qua, rồi dem tinh-thin thầm niệm: « pathavï... pathavi 
đất... dät... >. Như vậy, mở mắt xem đề-mục dôi phút, rồi 
nhằm mắt đôi phút, niệm như vậy dën 100 làn, hoặc 1.000 
lần..... niệm nhiều chừag nào, càng tốt), cho nên khi mở mắt 
xem thấy thé nào, nhám lại cũng thấy y như thé dó, chế nầy 
goi. uggahanimitta (2. Khi dã niệm có uggahanimitta rồi, 
không nên ở noi dó nữa, phải lui tìm chỗ khác, 48 niệm tưởng 
thêm, phải mang giày, cám gậy (3) (tích trượng) d$ gìn giữ 
uggahanimitta dó, dừng cho hư hại. 

Di dën nơi rồi, phải ngồi cho tử-tế nhớ niệm kéo uggaha- 
nimitta đề vào tâm rằng: « pathavi, pathavi. аё, dất...? 
như trước, niệm cho tinh. tán. hơn trước. Nču hành-giả chú ý 
niệm nhớ trong tâm dược thường thường như thš, thì 5 phép 
che lấp (nivarag3!haàmma) lặng êm, các điều phiền-não 
cũng do đó mà yen tịnh, trong khi ấy tâm của hành-giả dến 
bực gần' nhập-dịnh, có patibhãganimitta (4 phát sanh. 

Uggahanimitta và patibhaganimitta khác nhau như 
thế nào ? : 

Trong < Đề-mục Đất >, uggahanimitta chưa dược trong 
sach mu sắc vẫn còn Dn lộn, nhứt là nbëng sắc xanh, sắc 
vàng ; còn patibhàganimitta rất thanh-khi&t, tinh-vi 100, 
1.000 lần hơn nữa, ví như mặt kính mà người mới дет ra 
khói và, hoặc như ốc xa-cừ mà thợ dã dồi rất khéo léo, xinh 


(I) Xem nơi phép lễ Phật trong quyền < Nhựt hành ». 
(2) UGGAHANIMITTA : triệu chứng do học niệm mà sanh, 
D Đề tránh sự hgi (rắn, гїї, chó...) 
(4) PATIBHÃGANIMITTA : triệu chứng từ UGGAHANIMITTA mà sanh 


dep, hoặc như mặt trăng mới ra khói dám mây, nhưng không 
có sắc, không có hình thê. Từ khi triệu-chứng nầy phát sanh, 
5 phép che lấp và những phiền-não dën yên lặng : tâm hành-giả 
an-trụ vững vàng trong cảnh-giới gần nhập-dịnh, 5 chi thiền (tầm, 
sát, phi-lae, an-lac, dinh) tuy lực lượng chưa dều đủ, nhưng 
hành-giả tinh-tán niệm niệm bất vọng, át sẽ nhập dinh duoc. 
Néu hành-giả đã niệm có patibhãganimitta phát sanh, mà 
còn chưa nhập-dịnh dược, thì phải niệm, giữ gìn triệu chứng ấy 
chẳng nên đề cho hư-hoại là vì rất khó cho patibhäganimitta 
sanh dược, ` 
Q 


PHUONG-PHÁP GIN GIU TRIÉU CHÚNG 
(rakkhaná vidhi) 
Phương-pháp gìn giữ patibháganimitta, là phải lánh 7 
diều nghịch và hiệp 7 diều thuận. 
Bảy diều nghịch là : 
1) Ауазо: Chỗ ngụ không phát sanh 2 triệu-chứng hoặc 
đã phát mà phải hư hoại. 
2) Gocaro: Chỗ ngụ xa, hoặc gần xém lắm, làm khó bš 
khất thực, hoặc không được thanh.tinh. 
3) Bhassam: Những lời nói vô ich. 
4) Puggalo: Những người hay nói lời vô-ích. 
2) Bhojanam: Thực phầm ín vào làm cho tâm khó an-trụ. 
6) Utu: Thời khí nóng quá, khó cho tâm an-trụ. 
7) Iriyäpatho: Oai nghi không đều, khó cho tâm an-trụ. 
Trái lại, là 7 điều thuận. 
Khi hành-giả lánh 7 điều nghịch, gần 7 điều thuận ấy rồi 
cũng có khi nh&p-dinh dược. 


Q 


PHUONG-PHÁP LÀM TINH-THÓNG BE THIỀN.ĐỊNH 
ĐƯỢC KẾT QUÀ (appanákosallavidhi) 
Nếu hành-già dà xa cảnh nghịch, gần cảnh thuận, mà cũng 
chưa nhập-dịnh dược, thì phải hành đều đủ theo phép thuần- 
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thục cho thiền-định được kết-quả (appanškosallavidhi), có 
10 diều như sau dây: 


1) Vatthuvisadakiriyä: Don mình cho được sach-sé nhứt 
là cao tóc, cát móng tay... Š 

2) Indriyasamattapatipádanam: Làm cho ngũ căn, tín 
căn (saddhã), tuệ cin (paññã), dinh căn (samādhi) 
cùng tấn căn (viriya) có sức mạnh đồng nhau. Càn 
niệm căn (sati) có năng lực đều dủ. 

3) Nimittakosallam : Phải là người thông -thuộc trong 
phương-pháp niệm và gìn giữ triệu chứng (nimitta! 
đã phát sanh không cho hư-hoại. 

4) Samayecittampagganhäti: Phải tùy thời phấn chí 
nghĩa là phải mệm dhammavicayasambojjhanga và 
Pitisambojjhanga trong lúc tâm thối chuyền (I). 

5) Samayecittamnigganhati: Phải tùy thời dè nén tâm 
là phải niệm passaddhisamdojjhanga samadhi- 
sambojjhanga và upekkhasambojjhabga trong 
giờ tâm phóng túng (2. 

6) Samayecittamsampahamseti : Tùy thời làm cho tâm 
ưa thích, là phái quán-tưởng dén pháp kinh-cảm sam- 
vegadhamma hoặc suy xét dến dức của Phật. 

7) Samayecittamajjhupekkhati : Tùy thời đề xem 
chừng cái tâm, là không cần phải phấn chí, phải đè nén 
tâm khi tâm dā hành dáng theo phép chỉ-quán, 

8) Asamähipapuggaparivajjanä: Lánh xa kë không có 
tâm thién-dioh là hay bị thế-sự buộc ràng, 

9) Samähipuggalasevanäa: Thân cận cùng người có tâm 
an-tinh. 

10) Tadadhimuttata: Phám-hanh như người có tâm nhập- 
định dúng dắn. 


Khi hành-giả dš hành đều dủ theo 10 pháp appanäko- 
sallavidhi, tâm định sẽ dân dần phát sanh cho дёп tứ-thiền 
hoặc ngũ-thiền. 


(1-2) Xem trong Phật ngôn trích lục, 
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ĐỀ -MỤC NƯỚC (ароКазїпа) 

Nếu hành-già тиба dùng nước làm đề-mục thì nên hứng 
lấy nước mưa trên hư-khôn; mới rớt xuống chưa tới dát, hoặc 
nước nào khác cũng dược, nh>ng phái trong sạch như nước mưa 
vậy. Lấy vải lược cho sach, dŠ vào bát cho dây chí miệng, 
dem đề nơi thanh vắng mà niệm, ngồi trên dôn, mê mắt xem 
dề-mục nước. Nhưng chẳng nên suy xét đến sắc của nước, nhút 
là chẳng nên đề ý tới chất lóng của nước, chỉ phải ghi nhé 
niệm : « аро... àpo.... Nước... Nuóc...» cho dën khi có 
uggahanimitta và patibhaganimitta phát sanh. 

“Trong dé-muc nước, uggahanimitta phát sanh ra hơi 
rung động. Nfu nước dùng làm dé-muc có lộn bot béo thì 
uggahanimitta cũng phát sanh ra y như vậy. Còn patibha- 
ganimitta phát sanh cũng như nước sôi trào lên, rë rệt như 
cây quạt có khám châu, mà lơ lửng trên hư-không hoğe như 
mặt kính có khám châu vậy. 

Q 


ĐỀ -MỤC LỬA (tejokasina). 

‚ Những hành-giả muốn niệm dë.muc lửa, thì nên dùng củi 
cứng (lỏi cây) dem bửa phơi khô, cột thành bó tròn, dến thời 
công-phu tìm nơi thanh váns, đốt cho lên ngọn, rồi dùng miếng 
dëm hoặc miếng vải khoét lồ tròn, bề ngan một gan bốn ngón 
lay, dem dê trước mát cho vừa xem thấy ngọn lửa, ngay cái 
lồ tròn ấy. Xong rồi ngồi cho thẳng thám, thong-thả, mổ mắt 
ra хет dëé.mu: Ita (ngay chính giữa ngon lửa ấy) nhưng chẳng 
nên d$ ý dën cây có, hoặc củi ở phía dưới, hoặc vật gì ở 
phía trên. Không nên suy xét дёп cái sắc hoặc sự nóng của lửa. 
Chi phải niệm sơ sắc lửa, rồi dem hết tinh-thần niệm : < tejo... 
tejo.. Lửa... Lira...2. Khi mở mắt xem, khi nhám mát niệm 
dé-muc lửa cho dën khi сб uggahanimitta và patibhāga- 
nimitta phát sanh. 

Uggahanimitta phát sanh ra r8 rệt như ngọn lửa, rồi 
tan tác rơi xuống. Néu ngọn lửa có khói, thi cũng thấy y như 
vậy. Còn patibhäganimitta thì dứng sửng thông lay dộng 
như vải kambala (1) có sắc dô treo trên hư-không hoặc như 


UI KAMBALA ; Thư vài làm bằng lông thú hoặc tóc người. 
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cây quạt có ma vàng, hoặc như cây cột son vàng dựng dëng 
giữa hư-khóng,, i 


@ 
DÈ- MUC GIÓ (váyokasina) 

Những hành-giả muốn niệm dé-muc Gió, nên dùng ngọn 
mía hoặc ngọn tre cao ngan dầu, hoặc tóc của người mà mình 
xem thấy gió thói phất-phơ. Bằng không thì ngồi ngan cửa $, 
hoặc ngan lồ hổ nơi vách. Nếu gió phát nhầm minh chó nào 
thi phái rán nhớ gió thôi nhầm chỗ ấy rồi niệm: e vàyo..- 
vayo... Gió... Gió... > như vày cho dén khi có uggaha- 
nimitta và patibhaganimitta phát sanh, 

Trong dë-muc Gió uggahanimitta có hơi rung động như 
hơi com mới nnát trên bếp xuống. Còn patibhäganimitta 
thì không lay động. i 


Q 
pÉ.MuC SÁC XANH (nilalasina) 


Những hành-già muốn niệm dé-muc Sắc Xanh, nén düng 
bóng hoa có sắc xanh dem đề cho dày (nhứt là d$ trong hộp), 
đề cho vừa dày miệng và cột cho bằng như mặt trống, hoặc 
muốn dùng vật gì khác cũng được, nhưng phải có sắc xanh, 
khong nên đề cho sắc nào khác lộn vào, rồi dem treo trên 
vách đề làm đề-mục mà niệm cũng được. Xong rồi niệm : 
e nilam... nilam... Xanh... Xanh... >, như vậy cho dën khi 
có uggahanimitta và patibhäganimitta phát sanh. 

Trong dề-mục sắc xanh пау, uggahanimitta cũng pati- 
bhãganimitta phát sanh ra rõ rệt như quat có khàm cháu 
sắc xanh ở trong dé-muc, chiếu ra giữa hu-khóng. 

Đề-mục sắc vang (pitakasina), sắc đỏ (lohitakasina), 
sắc trắng (odtáakasina). : 

Những hành-giả muốn niệm đề-mục sắc vàng, đỏ hoặc trắng. 
nên dùng nhứt là hoa cây cũng như đã có giải trong đề-mục 
Sắc Xanh (nilakasina), chỉ có khác nhau về màu sắc: vàng, 
đỏ, trắng và niệm theo tên của mỗi dé-muc ấy : < pitakam... 
Pitakam... Vàng... Vàng... >, « lohitakam... lohitakam..,; 
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Бб... Dó..», < odatam.., odãtam... Tráng.. Trắng, у 
như vậy, cho dën khi có uggahanimitta và patibhägani) 
mitta phát sanh. 

Hai thứ nimitta ấy cũng như trong đề-mục sắc Xanh, 
nhưng khác nhau về màu sắc patibhüganimitta phát sanh та 
rõ rệt như cây quat có khám châu như vàng, trong dë-muc sắc 
dó patibhüganimitta phát sanh ra rõ rệt như cây quạt c 
khám châu màu 4б; trong đề-mục sắc trắng patibhäganimitta 
phát sanh ra гб rệt như cây quạt có khám cháu màu trắng, 


o LI 
PÉ.MUC ÁNH.SÁNG (alokakasina) 

Những hành-già muốn niệm дё-тис Ánh-Sáng, nén dùng 
ánh-sáng mặt trời, hoặc mặt trăng soi vào vách, hoặc soi theo 
kẻ lá cây chiếu trên mặt dất. Bằng không, nên dùng vim, lu, 
hủ, khoét 18 trống đề dèn vào trong, đậy пр lại cho kín, cho 
có ánh-sáng rọi ra thấu vách. Khi ánh-sáng rọi tổ rŠ vào vách 
thì lấy đó làm dë-myc niệm : < áloko... ãloko... Anh-Sáng... 
Ảnh-Sáng... >, như vậy cho dën khi có uggahanimitta vì 
của dë-myc patibhaganimitta phát sanh ra гб rệt giống như 
ánh-sáng roi vào vách hoặc chiếu trên mặt dất vậy. Còn pəti- 
bhãganimitta phát sanh ra tó rõ như một khoảng ánh-saug 
dày và rất trong tréo giống như hào-quang Isong kim-thân của 
Đức Thé-Tón túa ra xa một sải vậy. 

& 
BË-MUC HƯ-KHÔNG (&kás&kasina) 

Những hành-giả muốn niệm đề-mục Hư-Không nên dùng 
16 trống trong vách hoặc miếng vải, miếng dëm cũng dược, 
khoét lồ tròn bề ngang một gan bốn ngón tay và xem hư-không 
theo lồ trống ấy mà niệm « äkãso... äkãso... Hư-Không... 
Hu-Khóng... », như vậy cho dến khi uggahanimitta và 
patibháganimitta phát sanh. 

Trong dé-muc Hu-Khóng, uggahanimitta phát sanh ra 
nhu 18 trống tròn của đề-mục có cả và vành lồ (vách hoặc vải, 
hoặc đệm), bành-giá, dầu có rán niệm muốn cho dề-mục lớn 
thêm cũng không được. Còn patibháganimitta phát sanh 
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ra тб rệt như hư-không chớ chẳng phải chỉ thấy một cái đề- 
mục ấy dâu và nếu hành.già muốn niệm cho đề-mục ấy lớn 
thêm cũng được. 


© 
. MƯỜI BË-MUC TÜ-THI 
TÜ.THI MÓI SINH (uddhumätaka asubha) 


Khi hành-già muốn niệm d£.muc tử-thi mói'slnh, nén tlm 
thụ giáo với một vị thiền-sư như đã có giải trước ; phải họe 
phương-pháp di đến chỗ đề tử-thi, phương-pháp phân biệt tử- 
thi bën cạnh, phương-pháp tầm tử-thi, làm dé-mye, phương- 
pháp quan-sát theo đường di tới, trở lui, cho dễ cách nhập- 
dinh, di ngụ nơi thuận cảnh theo pháp chánh-dịnh, và tìm tý- 
thi đề quán-tưởng. 

— Thế nào là học phương-pháp di đến chỗ đề từ-thi 2 

— Phải học cho biết: Trước khi đị dến chỗ đề tử-thi, 
phải cho sư cả biết, rồi mới nên di, mà chẳng nên di 2 hoặc 
3 vị. Phải nệm Phát luôn luôn, đừng gián-doạn. Phải cầm 
tích-trượng mà di, đề ngừa tai hại xảy dën (chó, rấn...). Phải 
chăm chỉ mà di, lục-căn cho thanh-tịnh. Phải phân biệt phương 
hướng, biết cửa nẻo, biết dường di ra, di vào. Phải biết bên 
tả, bên hữu, nơi nào có những vật gì, Chàng nên di phía dưới 
gió mà vào chỗ đề tử-thi. 

— Chỗ nói: Học phương-pháp dt phân biệt tử-thi bên 
cạnh ấy là thë nào 2 

— Phải học cho biết: Khi di đến tử-thi rồi, chẳng nên 
chăm chỉ xem tử-thi trước, phải tìm cho biết phương hướng 
quán tử-thị cho rõ rệt, phải dùng khoảng, không trên gió, không 
dưới gió, không xa, không gần lắm, không quay về bên đầu hoặc 
bên chun lám. Phải phân biệt chung quanh cho biết trước phía 
nào có những vật gì (dá, gò mỗi...) nhỏ hoặc lớn, thấp hoặc 
cao. Phải ghi vào tâm những vật bên canh tử-thị rằng: dây 
đá, kia tử-thi... 


— Chỗ nói học phương-pháp tìm {ФАМ làm đề-mục ấy 
như thế nào? i 
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— Phải học cho Ы: Phueng-pháp quan-sát М-Ы thec 
2 điều như sau này: 
1) Vannato: Đây là thi-hài của người tráng hoặc den... v.v.., 
2) Lingato : З Đây là thi-hài của người ấu-niên, trung-uién, 
hoặc lão-niên. 
3) Santbànato : Đây về phân dầu, hoặc về phán chun v.v.. 
4) Disato : Trong thi-hài nầy, từ rún trở xuống về phần 
‚ dưới, từ rún trở lên về phần trên : < Đây về phần dưới, 
dây về phần trên >, hoặc ghi nhớ cho biết: < Ta dëng 
trong phần nầy, te-thi ở phía này». 
`5) Okãsato: Tay ở phía nầy, chrn ở phía này», < hoặc 
i ta dëng ở phía nầy, tử-thi ở phía này». 
76) Paricchedato: Phân bién cho biết: < ТЫ - Һа пау; 
phía dưới tới bàn chưn, phía trên tới ngọn tóc, chung 
© quanh có da bao bọc, trong khoảng ấy chi đầy những 
‚32 thề trược, hoặc phải cho biết: < Tay chừng пау, 
chun chừng này >. 

7) Sandhito: Phân biện cho biết trong cả thi-hài, có 180 
khớp xương. 

6) Vivarato : Phân biện cho biết : khoảng trong tay chưn 

: và bung. 

9) Ninnato: Phân biện cho biết chó hủng tü-thi, nhu : 
mắt, miệng... v.v... ; phán biệt cho biết: ta dứng chó 
thấp, tử-thi nơi cao. 

10) Unnatata: Phân biện cho biết chỗ gò của tử-thi (đầu 
gỗi... v.v...), hoặc phân biệt cho biết ta dứng chỗ cao, 
tử-thi ở dưới thấp. 

11) Samantato: Phải dem trí-tu& quan-sát khắp cả tử-thi 
cho đều dà, nếu chó nào phát ra rő rệt, phải ghi nhớ 
chỗ ấy. 

Chế nói phải học phương-pháp quan-sát theo dàng, di дёп, 
di vë ấy như thể nào 2 

Phương-pháp quan-sát theo dàng di đến đã có giải trong 
phương-pháp di dën chỗ đề tử-thi ở doan trước. 
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Бау chỉ giải về phương-pháp quan-sát theo đàng vë. Khi 
hành-giả đã quan-sát 10-06) chính chắn rồi mà cũng chưa thấy 
kết-quả mj-mán thì nên trở về chó ngụ. Lúc trở về phải ghi 
nhớ đề-mục tử-thi ấy luôn luôn. Phải chăm chi mà di, lục-căn 
phải thanh-tịnh. Khi ra khói chỗ 45 thi-hài mộ dịa, phải nhớ 
dàng di, nhớ phương hướng, nhớ vật kë cận cho dëu dů, như 
khi dën chỗ ngu rồi, nếu đứng, di hoặc ngồi thì phải cho 
kj-càn, day mặt qua phía đề tử-thi. Phải dem ý tìm nhớ tử- 
tbi mà mình đã quan-sát iy dŠ niệm tưởng. 

— Phương-pháp phân biệt tử-thi bên cạnh, có sự hữu 
ích thé nào > b 


— Phuong-pháp Ze làm cho minh khóng làm lac trong 
khi tử-thi bày dang dáng ghê góm. 

Phương-pháp niệm tử-thi theo 2 diĉu đã giải trên, đề buộc 
chặc đề-mục thiền-dịnh cho phát sanh uggahanimitta, pati- 
bhãganimitta và nhập-dịnh, cho đến khi đắc quà A-la-hán, 
uếu hành-giả niệm theo phép minh-sát. 

Phương-pháp quan-sát theo dường dị đến và đi về là cho 
được kết-quả trong khi hành-giả công-phu có uggahanimitta, 
di trở về chó ngụ. Nếu uggahanimitta hư-hoại, hành-giả 
hành y theo phương-pháp &y, triệu chứng št phát sanh trở lại. 

Khi hành-giả dá học những phương-pháp dã giải trên nơi 
vị Thiền-sư đều đủ rồi, nếu hay tin có tử-thi sinh trong nơi 
nào,:nên tìm dën d$ quan-sát y theo phương-pháp dã giải. Di 
Aën chó rồi, đứng hoặc ngồi quan-sát (không xa hoặc không gần 
lám) vừa xem thấy tử-thi cho тӧ rệt. Phải tin rằng :« Ta 
chắc sẽ được thoát khỏi những thống khồ luân-hồi, do nhờ 
học pháp thiền-định chen chánh nầu ». 

Phải phấn-chí hành cho tinh-tán, phải hết lòng thóa-thtch, 
phải dem cả unh.thin vào dé-muc Thiền-dịnh ấy và mở mắt 
nhìn xem, ghi nhớ và niệm như váy: e uddhumätakam pati- 
каат, uddhumãtakam patikülam... v.v... Tử -1 sinh 

sng ghê sớm, Tü-thisinh dáng ghé góm... v.v...» và nhắm 
Sg kững niệm như thế dën 100, 1,000 lin, cho dën khi 
uggahanimitta phát sanh 'rõ rệt, mở mắt cũng thấy, nhắm 
mắt cũng thấy như nhau. Đến khi ra khói nơi ấy, về dën chỗ 
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ngụ của minh cũng hằng nhớ niệm luôn luôn như thể cho đến 
khi patibhäganimitta phát sanh. 


Trong dë-muc tử-thì näy, uggahanimitta phát sanh ra 
có điều lạ là dáng ghê góm lắm. Còn patibhäganimitta 
phát sanh ra như người có tay, chun, mắt, mũi déu dủ thân 
thë to béo, như người mới dùng cơm no nằm ngủ. Đến dây, 
5 phép che lắp và các phiền-não của hành-giả đều dën dần êm 
lặng, tâm an-trụ vào bậc gần nhập-dịnh (upacarasamadki). 
Nếu hành-giả tinh-tšn niệm luôn đề-mục thiển-định ấy, ắt sẽ 
nhập-dịnh được. Nhưng dé-muc thiền-dịnh nầy chỉ có thắng- 
lực dem dën bực sơ-dịnh thôi, chớ không có thề két-quà dën 
bực định trên nữa. Chín đề-mục tử-thi së giải ra sau cũng vậy, 


& 
TÜ-THI SINH SÁC XANH (vinilaka asubha) 


Chín dề-mục tử-thi giải tiếp sau dây có phương-pháp giống 
nhau gần đều đủ, cho nên không cần giải nhiều, trừ ra chó 
nào khác nhau thì mới nói. Chỗ nào không giải rộng, xin xem 
lại trong dé-muc tử-thi trên. 


Trong dé-muc tử-thi có sắc xanh, phải niệm như уау: 
« vinilakam, patikülam, vinilakam, patikülam v.v.... 
Та sinh có sắc xanh dáng ghé góm, Tử-thi sinh có sắc xanh 
dáng ghê góm v.v... >. Uggahanimitta phát sanh ra có nhiều 
màu sắc, còn patibhaganimittta có nhiều sắc : dó, tráng, 
xanh; sắc nào nhiều hon sé trở nên rõ rêt, 


Q 


TÜ.THI SINH CÓ МО CHẢY BÊN TRÊN; 
BÊN DUOI (vipubbaka asubha) 


Trong dë-muc tử-thi näy, phải niệm như vầy: e vipubba- 
kam patikũlam, vipubbakam patikũlam v.v... Tử - thi 
sình có mũ chảy bên trên, bên dưới v.v... Tử-thi sình có mũ 
chảy bên trên, bên dưới... v.v... » Uggahanimita phát sanh 
ra như có mũ dang cháy ra, còn patibhàganimitta như tử: 


thi có mũ nhưng êm lặng. b 


a dÉ ze 


TÜ-THI MÀ NGƯỜI CHÁT ĐÚT NỬA 
THÀN MINH (vicecheddaka asubha) 


Trong dé.muc tử-thi nầy, thường có ở nơi chiến trưởng, 
hoặc trong chỗ có bọn cướp hay cư ngụ, trong chỗ giết tội 
nhơn, hoặc nơi có thú dữ (cop, beo), cho nên hành-giả tim 
kiếm dược tử-thi ấy trong một nơi nào, nếu 10-і dứt lia xa 
nhau, phải gom tình-thần, niệm hiệp dính lại làm một, hoặc 
nhờ người hoặc tự mình dùng cây hiệp tử-thi lại (chẳng nên 
mó tay vào), và phải niệm như vầy: < vicchedakam pati- 
kulam, vicchedakam patikũlam... v.v... Tử-thi người 
chặt dứt nữa thân mình dáng ghê góm... v.v..». Uggahani- 
mitta phát-sanh ra như tử-thi dứt Ha phân nửa, còn pati. 
bhãganimitta như tử-thi dính lại làm một, 

© 
'' TỬ-THI CÓ THÚ BUOI, MOI ÁN 
(vikkhayitaka asubha) 
Trong dé-muc tử-thi nầy, phái ghi nhớ niệm như vầy: 
« vikkhayitakami patikũlam ; vikkhayitakam patikü- 
lar, v.v... Tử-thi có nhiều dấu thú bươi ăn, dáng ghê gớm. 
Tü-thi có nhiều dấu thú buoi Zn, dáng ghé góm... v.v... >, 

Ấn-chứng uggahanimitta trong dë-muc tử-thi nầy phát 
sanh ra như có nhiều dấu thú bươi ăn, còn patibhãgani- 
mitta phát sanh ra như tử-thi còn dëu dé, 


Q 


TỬ-THI BỊ NGƯỜI CHÁT BÜT UA TỪNG BOAN 
RÀI RÁC (vikkhittaka asubha) 

Trong dé-muc tử-thi này, phái ghi nhớ niệm như vậy : 
« vikkhittakam patikülam, vikkhittakam patikülam. 
v.v... Тач bị người chặt dứt lia từng đoạn rãi rác dáng 
ghé góm, Tü-thi bị người chặt đút lia từng đoạn rãi rác dáng 
ghê góm v.v... >. 

Uggahanimitta trong dé-muc tü-thi nầy phát sanh rà 
như tử.thi đứt lia ra từng mảnh, còn patibhagamitta phát. ... 
sanh ra như tử-thị còn dën dú, x 
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TỬ-THI BỊ NGƯỜI ВАМ NHIÊU DẤU 
(hatavikkhittaka asubha) 

. Trong đề mục tử-thi nầy phái ghi nhớ, niệm như vầy; 
< hatavikkbittakam patipülam», < hatavikkhittakam 
patikũlam >. v.v...: Tử-thi bị người bầm nhiều dấu, đảng 
ghê góm. Tử-thi bị người bầm nhiều dấu, đáng ghé góm v. v..», 

Uggahanimitta trong d$-muc tử.thí này phát sanh ra 
có đấu Бат dứt; còn patibhäganimitta phát sanh ra nhu 
tử-thi còn nguyên. 


Q 
TỬ.THI CÓ MÁU CHÀY LẮM (lohitaka asubha) 
Hành-giả phải tìm đề-mục tử-thi này tại nơi chiến-trường, 
như đã có giải trong dề-mục < Tü-thi bị người chặt đứt nửa 
thân mình (viccheddaka asubha)» ; nhưng chỉ phải niệm 
trong khi máu dương cháy ra, bằng không thì niệm trong khi 
máu chảy ra mấy chỗ nứt sinh, hoặc ngoài tử-thi ra cũng dược 
(ñzười còn sống bị thương tích). Phải ghi nhớ niệm như vầy: 
«lohitakam patikũlam >, «lohitakam patihũlam ».. 
vives Tủ-thi có máu chảy lắm dáng ghê gớm, Tử-thi có máu 
chảy lắm dáng ghê gớm. v.v...». 
Uggahanimitta trong đề-mục tử-thi này phát sanh ràng 
ràng như miếng vải dó bị gió thói phát.pho. Còn patibha- 
ganimitta phát sanh ra có sắc dó yên lặng. : 


& 


'TỬ.THI CÓ GIOI ÁN TỪ TRONG CÜU.KHIÉU 
BÒ RA (puluvaka asubha) 

Trong đề- mục tử- thì này, phái niệm trong khi giòi từ 
trong cửu-khiếu bò ra, hoặc trong khi hài cốt rời ra từng đoạn, 
chỉ còn giói từng cục như cục cơm cũng dược, dầu hài cốt 
ấy của loài thú (chó, ngựa, trâu, bò,) cũng niệm được сї. 
Phải ghi nhớ niệm như vầy: < puluvakam patikülam, pulu- 
vakam patikülam. v.v... Tủ-thi bj оі} Xn từ trong ctu- 
khiếu bò ra dáng ghê góm, Tü-thi bj giồi ăn từ trong cửu- 
khiếu bò ra dáng ghê góm v.v... » 
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Uggahanimitta trong dề-mục tử-thi пау phát sanh ra 
như rung rinh ; còn patibhaganimitta phát sanh ra yên lặng 
như cục cơm. 


TÜ-THI CHÍ CÔN XƯƠNG KHÔNG, RỜI RÀ RA 
TUNG BOAN (atthika asubha) 


Trong đề-mục tử-thi nầy, đều chỉ còn xương không hoặc 
rời rà từng doan mà chỉ còn một hai doan mục nát dën dâu 
cũng déu dùng đề niệm dược cả. Phải shi nhớ niệm như vầy: 
« atthikam patikülam, atthikam patikülam. v.v.. Tử- 
thì chỉ còn xương không, rời rả va dáng ghé góm, Ti- thi chi 
còn xương không, rời rà ra dáng ghê góm. v.v... > 


Uggahanimitta phát sanh ra như tt- MT chi cón 
xương rời xa nhau từng chặng, còn patibhaganimitta phát 
sanh ra như tử-thi còn đều dů. ` 

Trong 10 đề-mục tử-thi пау, khi hành-giả niệm phát sanh 
patibháganimitta thì 5 phép che lấp (nivaranadharma) 
dần dần yên lặng; hành-giả dược vào bậc gša nhà; -dịnh, rồi 
sé nhập-dịnh dias nhưng chỉ nhàp-dinh dën bậc se-thién thôi. 
Dâu hanh-giả có gắn niệm dën dâu cũng chàng có thế nhập- 
dinh bạc trên, hoặc đắc nhán-thóng, nhĩ-thông được, chỉ thấy 
tử-thi rõ rệt kháp mặt dất. Tuy nhiên nếu bành-giả tu them 
phép minh-sát thì sẽ дас dën A-la-hán quả. 


7 Q 
MƯỜI ĐỀ-MỤC NIÉM NIÊM 
NIỆM NIÊM ĐỨC CỦA PHÁT (buddhánussati) 

Khi hành-giå muốn niệm déc của Phát, phải nhứt tâm tín- 
ngưởng dức của Phật không thối chuyền và tìm nơi thanh vắng, 
chăm chỉ ghi nhớ đức của Phật. Khởi dầu niệm từ : itipiso 
bhagavà araham (Đức Thš-Tôn có hiệu Á-RÁ. HÀN) cho 
dën bhagavà (). "Phá lựa trong 10 hiệu Phát mà niệm như 
vầy: 

< So bhagava itipi araham >: Đức ТЬ. Tôn, hiệu 
araham bởi Ngài dã xa Па các phiền-não và tiền-khiên tật 


— 
UI Xem thêm trong Kinh < Nhyt-Hành ». 
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rồi, Ngài dã bà gåy bánh xe luân-hồi, Ngài dáng che chúng, 
sanh lễ bái cúng-dường, và Ngài không làm việc tội 161 trong 
nơi khuất lấp... 

Hành-giả nhớ niệm niệm dite của Phật y theo 11 giải trên, 
tâm sé dàn dán xa lia phién-nào, rồi an-trụ theo dức của Nhu. 
Lai, luôn cá näm phép che lấp cũng do dó mà êm lặng. Nhờ 
chỉ thiền, tầm-sát, phi-lac đã phát sanh, làm cho thân tâm 
không còn quyến luyến theo thš-sự, tâm của hành-giả khẳn-khít 
trong dức Phật mà dược vào bực gần nhập-dịnh. 

Đề.mục niệm niệm déc của Phật, chỉ có tháng-luc dem 
tâm hành-giả đến bực gần nháp-dinh thôi, không có thế vào 
so-thién dược, bôi đức của Phật rất cao thâm, hành-giả chẳng 
có thế nhớ ghi cho cùng tôt dược, dầu cho 7 đề-mục niệm 
niệm (trừ ra dề-mục niệm theo thân-thề và hơi thổ sé giải ra 
sau) cũng chi có tháng-luc dem tâm hành-giả dën buc cân- 


dịnh thôi. 
Ө 


NIỆM NIÉM PHÁP (dhammánussati) 

Nếu hành-giả muốn niệm đề-mục niệm niệm Pháp, phải 
một lòng tín-ngưởng dức của Pháp và tìm nơi thanh vắng chăm 
chỉ nhớ ghi dức của Pháp học và Pháp hành, kề từ svakkha- 
to, bhagavatà, dhammo... cho đến paccattam veditab- 
bo vinñuhi và phải lựa một đức nào đề niệm cho thấy rõ 
triệu-chứng phát sanh. 

© 


МЁМ NIÉM TÁNG (sanghánussati) 

Nếu hành-giả muốn niệm dé-muc niệm niệm Tăng, phải 
hết lòng tín-ngưởng đức của Tăng và tìm nơi thanh vắng, châm 
chỉ nhớ ghi dức của Thánh-Tăng, kê từ supatipanno bha- 
gavato... cho дёп anuttaram punnakkhettam lokassa 
và phải dùng mëi đức đề niệm niệm. ` 

Ф 
NIÊM NIÊM GIỚI (silanussatty 
fu hành-giả muốn niệm dé.muc niệm niệm giới, phi 
hành cho giới của mình dã thọ-trì dược trong sạch và йш 
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nơi thanh vàng, châm chỉ niệm niệm đức của Ciới như vay i 
«aho vata me запі akhandáni acchibdãni asaba - 
lani akammäsäni bhujissámivinüupasattháni apará- 
matthàni samádhi samvattanikàni >. Nghía: Ô! Giới 
của ta thọ-trì không hư-hoại, không nhơ-bợn, thoát khói vàng 
ái-dục và tà-kiến đáng cho bực minh-triết nhứt là Đức Phật 
ngợi khen. Giới dược trong sach Št sanh thiền-dịnh, 


<> z% 
МЕМ NIÊM SỰ THÍ (cágánussati) 

Nếu hành-giå muốn niệm dề-mục Niém-niém sự thí, phải 
một lòng tín-thành trong việc thí, bằng chia sớt của cải cho 
người. “Trong thời công-phu phát nguyện rằng: < Nếu có kë 
dën xin, mà ta chưa cho được đầu là một vất cơm, thì ta 
cũng chẳng ín trước». Khi ta được bố-thí ít nhiều cho một 
bực dại-đức nào rồi, ta phải tìm nơi thanh-vắng, chăm chỉ nhớ 
niệm sự thí mà ta đã làm như vậy : < lãbhãvata me sulad. 
dham vata me yoham maccheramalapariyutthitäya 
pajaya vigatamalamaccherena cetasá viharämi mut- 
tacago :payatapäni vossaggarato yacayogo dãnasam- 
vibhagarato >. Nghĩa: Năm quả báo mà Đức Phật ngợi 
khen (D là tài lợi của thí-chủ, quả báo ấy là của ta thật. Phật 
Pháp hoặc hinh thề con người mà ta dã dược day gọi là dược 
theo lé chánh (bởi chúng-sanh bị lắm nho vì bị lòng bón-sën) 
ta dem của ra tự mình bố-thí theo lễ đạo, đó là cách hành- 
dộng của người ưa thích việc dem của mình cho người khác, 


б 


NIÊM NIÊM ĐỨC ТІМ СОА CHU THIÊN 
(devatánussati) 

Néu hành-giả muốn niệm dš.muc nầy, phải hết lòng tín. 
ngưởng. nhứt là đức tin Chư-Thiên và tìm nơi thanh vắng chăm 
chỉ niệm đức tin của Chư-Thiên và đức tin сйс mình như vầy : 
< Chu-Thién trong cối Tứ-Đại-Thiên-Vương (cátummaha- 
rajika), Chư-Thiên trong cối Trời Đạo-Lợi (tavatinsa), 


(I) Năm món quá báo trong sự thí: được sống lâu, sắc đẹp, yên 
Vul, sức mạnh và giàu song. . 


tùng Dạ. Ma-Thiên (yama), Đâo-Xuẩt-Đà (tuait3).. эу, 
trong сё: Pham-Thién hoặc trên nữa, tất cà Chư-Thiên 4 
đều nhờ Tin, Giới, Văn, Thí, Tuệ và có thái trạng thế nào 
ở cối người mới sanh lên cối Đúc Thiên hoặc cói Phạm. 
EEN ta dër cüng có thái-trang nhu thé &y. 


@ 


; NIÉM NIÊM SỰ CHẾT (maranánussati) 


a 


Nếu hành-giả muốn niệm sự chết, phải tìm ở nơi thanh 
vắng và niệm như vầy ; « maranam bhavissati jivitindri. 
yam upacchijjissati >, Nghĩa là : Sự chết hån có thật, sanh 
mạng con người phải tiéu.diét. Hoặc niệm: maranam.., 
maranam... Su chết... Sự chết... cũng dược. 

Nếu dà niệm như thế dó rồi 5 phép che lấp chưa yên 
lặng, ý nhé chưa trọn dà, tâm chưa dën bậc gần nhập-dịnh 
thì phải suy gầm дёп sự chết, theo 8 điều sau nầy : 

1) Vadhakapaccupatłhānato: Phải nhớ : Thấy sự chết 
rő rệt, như kë nghịch cầm dao dưa ngan сб. 

D Sampattivtpattito : Phải nhớ: Vạn-vật trong thế-giới 
: đều phải tiêu hoại không sao tránh khỏi, 

9) равашһагапао: Phải nhớ : Đến sự chết của mình 

'và dem so sánh với sự chết của người. 

4): Kãyabahusadhäranato: Phải nhé: Thân -thë nầy 

: hằng bị nhiều sự tai hai, nhứt là bị 80 thứ gioi (1), 

55) Äyudubbalato: Phải nhớ: Tubi thọ nầy không duoc 
lâu dài, bởi sự sống của chúng-sanh chỉ nhờ hơi thở 
га, . thở . vo, 

6) Animittato : Phài nhó : Se sống không chừng, bởi sự 

| ống của chúng-sanh không nhứt dinh duoc. 

Wu Addhanaparicchedato ; š Phải nhớ: Sự sống của chúng: 

"` sanh trong thời kỳ nầy có lâu lắm chỉ dược 100 tuổi 
là cùng, 

.8 .Khanaparittato :. Phải nhớ: Sự sống chốc lác của 
chüng-sanh, nếu nói theo lé chánh thì гїї ngăn пайш. 


— 
(lì Giòi trong co-thá. 
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Са 8 điều trên đây, điều thứ 3 đây phải nhớ đến sự chất 
của mình và dem so sánh với sự chết của người ãy là phải 
so sánh sự chết của 7 hạng người sau nầy : 

1) Yasamahattato: So sánh với sự chết của người cao 
sang, có bộ hạ dëng đức như các bực đại Hoàng-dé. 

2) Puñña mahatattato: So sánh với sự chết của người 
dại phước dức, như các bực đại phú-gia. 

3) Thàmamahattato: So sánh với sự chết của người có 
sức lực nhiều, như đức Vua Vasudeva và Baladeva. 

4) Iddhimahattato: So sánh với sự chết của người có 
nhiều thần thông như Đại-dức Moggallanathera. 

5) Pannamabhattato; So sánh với sự chết của người có 
đại trí-tuệ như Đại-dức Saripu ttathera. 

6) Pacchekabuddhato : So sánh với sự nhập-diệt của 
bậc Độc-Giác Phật. 

7) Sammäsambuddhato: So sánh với sự nhập Niết-Bàn 
của đức Phát Th&-Tón. 

— Phải so sánh với sự chết của 7 hạng người ấy như 
thể nào ? 

— РАР: Phải so sanh rằng: Tất cả bực cao-siêu như 
thế mà cũng chẳng tránh khói sự chết, huống hồ là hạng thấp 
hèn, có thế nào ta thoát khói sự chết dược. 

Khi hành-già nhớ дёп sự chết theo một trong 8 diều ấy 
rồi do sự ghỉ vào tâm thường thường như thế thì 5 phép che 
lấp št yên lặng, các triệu-chứng Thiền-dịnh sẽ phát sanh. Nhưng 
trong dề-mục niệm niệm sự chết nầy chỉ có (ëng Jee dem tâm 
dën bực gần nhập-dịnh thôi, không có thề vào so-thién dược, 


ә 

NIỆM THEO THÂN THÉ (káyagatasati) e 
Trong dë mục thiền-dịnh пау, phải chú ý дёп 32 thề trong 
thân mình do sự ghi nhớ rằng là:« Vật de nhóp», gọi là d&- 

mục thiền-dịnh niệm theo thân-thê. 
Khi hành-giả muốn niệm dề-mục nầy, trước phái học 7 
phương - pháp uggahakosalla, sau học 10 pháp thông hišu 
nơi vị Thiền-sư. y wa 
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Bảy phương-pháp uggahakosalla : 
1) Học dọc cho trôi cháy cả 32 thề (vacasä). 
2) Hoc dọc thầm cho trôi chảy cả 32 thề (manasä), 
3) Học phân biện màu sắc của 32 thề ấy (vannato). 
4) Hoc phân biện rë ràng hinh trạng các thề ấy (santha. 
nato). 
5) Hoc phân biện rõ ràng chỗ ở các tht ấy (disato). 
6) Hoc phán biện rõ ràng thể nào ở chỗ nào (okãsato), 
7) Нос phân biện rë ràng nơi chung quanh và thái-trạng 
của thề ấy, không lầm lộn (parichedato). 
„ GIẢI: — Phương-pháp thứ nhớt dạy phải học dọc cho 
trôi chảy cả 32 thề ấy, chia та 6 phần: 

4) — Phần thứ nhứt 5 thề: Tóc (kesä), Lông (loma), 
Móng (nakhá), Răng (danta), Da (taco). 

b) —.Phần thứ nhì có 5 thề: Thịt (mamsam), Thän- 
kinh (nhàrü), Xương (atthi), Tüy trong xrong (atthimin- 
jam), vakkam (1). ` 

c) — Phần thứ ba có năm thề: Tim (hadayara), Gan 
(yakanam), Màng bao ruót (kilomakara), Da dày’ (piha- 
Ката), Phói (papphasam). 

d) — Phần thứ tư có 5 thề: Ruột già (antam), Ruột 
non (antagunam), Vật-thực mới (udariyam), V¿t-thực cũ 
(karisam), Tủy trong óc (matthalun кага). 

e) — Phần thứ 5 có 6 thề: Mat (pittarn), Đàm (sem- 


ham), Mũ (pubbo), Máu (lohitam), Mò dặt (medo), 
Mö hôi (sedo). N 

f) — Phần thứ sáu có 6 thề: Nước mắt (assu), Мё 
lỏng, (vasa), Nước miếng (khelo), Nước mũi (siughani- 
ka), Nhét (laşikā), Nước titu (muttam). 

“Trước hết phải học doc xuôi và doc ngược phần thứ nhút 
cho thuộc làu, rồi mới nén học doc qua phần thứ nhì. Khi hoc 


(I) VAKKAM : — Chú giải: 2 cục thịt từ cuống họng chgy xuống 
trói tim. 
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doc thuóc làu phán thứ nhì rồi, phải dọc lai từ phần thứ nhứt 
trở xuống (cũng phải học dọc xuôi và ngược). Khi dọc làu 
(xuói và ngược) rồi mới nén học dến mấy phần sau nữa: 

Trong phương-pháp thứ nhì đạy phải học thuộc thêm cho 
trôi chảy như học dọc bằng miệng, nghĩa là phải ghi nhớ cà 
32 thê ày у theo phương-pháp học dọc bằng miệng. 

je Trong phương-pháp thứ ba dạy phải phân biên màu sắc 
các thề ấy cho biết rằng: Thề nầy màu này... thề kia màu 
kia... như vậy cho đủ cà 32 thề, 

Ee Trong phuong - pháp thứ tư day phải hoc phán biện 
kình-trạng các thê ấy cho biết rằng: Thề nầy hình-trạng như 
thế пау... thề kia hình-trạng như thế kia... như vậy cho dủ 
cả 32 thê. 

— Trong phương-pháp thứ năm dạy phải phân biện cho 
biết: Thề nàoở hướng nào, phía trên hoặc phía dưới, phía 
trên từ rún trở lên, phía dưới từ rún trở xuống. 

— Trong phương-pháp thứ sáu dạy phải phân biện cho 
biết thề nào ở chỗ nào... cho dủ cả 32 thề. 

— Trong phương-pháp thứ bảy dạy phải học phân-biện 
cho biết nơi chung quanh của mỗi thề, thề nào cận tiếp với 
thể nào và phân-biện cho biết cả 32 thề ấy. 

е 
MƯỜI PHUONG-PHÁP HỌC МАМ LÒNG 
NƠI V| THIÉN.SU LÀ: 

1) Phải ghi nhớ theo thứ tự mỗi thề, từ phần thứ nhứt 
và пёр theo, không nên nhớ lẫn lộn (trước ra sau, sau 
ra trước (anupubbato). 

2) Phải ghi nhớ không nén dọc mau lắm (natisighato). 

3) Phải ghi nhớ không nên đọc chậm lắm (nätisanikato), 

4) Khi tám bó dề-mục Thién-dinh,. tìm hoàn-cảnh khác, phải 
kềm-chế dừng dé cho tâm thối - chuyền (vikkhepati- 
bahanato). 

5) Phải ghi nhớ bô sự niệm : < Tóc, lông... > chỉ phải nhớ 
đến trạng-thái dơ nhớp, dơ nhớp... thôi, 


Géi 
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+ 6) Phải ghi nhé hoc theo thứ tự сйа mỗi thề, nếu thề nào 
ин) = không phát sanh rõ rệt, thì bó ra, chỉ phải ghi nhớ thà 
nào phát sanh rõ rệt (anupubbamuzcanato). 

7) Phải biết thề nào dem dën sự nhập-dịnh, là phải biết 
32 thề (nhứt là tóc...) đều có thắng lực dem tâm hành. 
giả vào dinh được cả (appanäto). 

‚ 8) Phải thông hiều Kính adhicittasũtra () mà Đức Phật 
‚да giải rằng: Phải ghi nhớ luôn luôn (2) dën ba triệu 
chứng: Thién-dinh, uggaha và tâm xả. 

9) Phải thông hiều Kinh sitibhãvasũtra mà Đức Phật 

чуй đã giảng giải rằng: Thầy Ty-Khuu có dà 6 pháp (3) 
i5 nén hành cho thấy rõ №. Вап (sitibhavato). 


10) Phải thông hiều Kinh sattabojjhangakosallasütra 

sec гома Đức Phật dà giảng giải phải hành theo 7 pháp bó- 

‚ dé trong khi tám giãi-dãi (sattabojjhangakosallo- 
suttato) (4) 


Bee hành-già khi đá hoc xong 7 pháp uggahakosalla 
và 10 pháp thuộc nằm lòng nơi vị Thiền-sư như dà giải trên 
đây, biết phân biện màu sắc, hình trạng, phương hướng và 
không lầm-lộn cả 32 thề xong rồi, phải ghi nhớ rằng : các thé 
ấy деа là vật do nhớp, ghi nhớ theo 5 điều sau này, dừng 
mau lắm, dừng chậm lắm. 

Năm diều do nhớp là : 

I) Dơ nhớp vì màu sắc (vannato). 
. 2) De nhóp vì hình-trạng (santhänato) 
` 3) Do nhớp vì mùi vj (gandhato). 


UI Kinh giải về tám cao-thượng. 

(2) Nếu chỉ hành phép thiên-định thì tâm phát hôn-trồm ; chỉ hành 
phép tinh-tấn thi tâm phải Xao-láng ; chỉ hành phép xã thi tám phát 
phóag đãng. 

‚ DI Sáu pháp : Dé nén tám trong khi nën dà nén; xem chùng tám 
trong khi nên xem chừng ; phán khởi tôm trong khi nên phán khởi ; Кт 
ché tâm trong khi nén kềm chế; tâm try troag đạo quà; thỏa thích 
trong :Niết-Bàn.. : 


4) Xem trong Phật ngôn trích lục, 
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4) De nhớp vì chỗ nương dựa (üsayato). 
5) De nhớp vì không.khí chế ở (оказаёо). | 

Khi hành-giả da ghi nhớ sự do nhớp trong mất thề theo 
5 điều ау, nhớ dů cà 32 thề trong mình, sự ghi nhớ ấy phát 
sanh ra déu nhau, không trước không sau, chỉ phải ghi'nhó 
xuôi rang: « Tác... >, thì sự ghi nhớ ấy thông thấu dën < nước 
tiêu > là thề cuối cùng rồi ghi nhớ trở ngược lại: « Nước 
tiều... >, thì sự ghi nhớ ấy thông thấu dën « Tóc » là thề dâu 
tien. : 

` Dầu ghỉ nhớ đến thân thề kẻ khác thì sự ghi nhớ cả 32 
thề trong thân cũng phát sanh ra rë rệt giống nhau. 

Nu hành-giả hằng niệm sự do nhóp y theo 10 phuong: 
pháp doc thám, theo thứ tự, ắt nhập-dịnh dược. 

Trong 10 dé-muc Niém-niém, (uggahanimitta) và (раз 
tibhaganimitta) không phát sanh được dën ай, chi phát sanh 
trong dé-muc < Niệm theo thân thé» và đề-mục « Niệm theo 
hơi thể» thói. С 1 

Tuy nhiên, (uggahanimitta) trong: dë-muc e Niệm theo 
thân thé > thì thấy rõ rệt màu sắc hình-trạng, phương-hướng 
chó ở và chung quanh của 32 thề. "4 

Còn patibhäganimitta phát sanh thấy sự dơ-nhớp đủ 
cả 32 thề. e 

Nếu hành-giả thường gìn giữ patibhäganimitta, dược 
thì sẽ dác định, nhưng сЫ vào дёп so-thién, cũng như tron 

š ` n g 
dề-mục tử-thi vậy. кшен 

ĐỀ-MỤC NIÉM HƠI THỞ RA VÔ (anäpắnassati) 

Nän hành-giả muốn niệm đề-mục hơi thở, trước hết phải 
trì-giới cho trong sạch và học phương-pháp niệm dề-mục, hơi 
thở theo 5 điều sau nầy nơi vị Thiền-sư xong rồi mới nên hành: 

1) Phải học cho thông hiều đều dé cách niệm dë-muc Thiền; 
định ấy (uggaho). СЕЕ К 

2) Phài tim hoc hài noi vi Thiền-sư cho biết ró rệt nơi nào 
mình còn hoài nghi (patipucchäna)....-- i 


f 


iÀ 
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3) Phải ghi nhớ, giữ gin triệu chứng dá niệm phát sanh 
dược (upatthànam). 
4) Phải hoc cho biết sự nhập-định được trong dề-mục nầy, 
như thế nầy (appanà). 
5) Phải học cho biết cái tướng của đề-mục nầy rằng : Phương. 
pháp nhập -dinh dược nhờ năng -lực của gananàvi. 
TT dhi, anubandhanàvidhi và phusanàvidhi |1). 
U^ Khi hành-giá dā hoc thuộc nằm lòng phwong-pháp niệm 
đề-mục Thin. dịnh theo 5 điều ấy rồi, phải tìm nơi thanh vàng, 
ngồi thông thả, tưởng ân-đức Tam-Bảo cho tâm được thơ-thới 
và nhớ làm y theo lời giáo-huấn của vị Thiền-sư, chẳng nên 
lầm lộn điều nào cả. 
Phương-pháp phải ghi nhớ cách niệm đề-mục hơi thở có 
8 diều: 


1) Cách đếm hoi gió thở ra hít vô (ganana) 

2) Cách khắn-khít chú ý theo hoi gió thở ra hít vô (anu- 
bandhanä). 

3) Nơi mà hơi gió thể ra, hít vô tip xúc nhằm (phusana). 

_ 4) Cách ghi nhớ chơn-chánh cảnh giới nhập-dịnh (thapan3). 

5) Cách ghi nhớ về cái tướng vô-thường là ghi nhớ pháp 
minh-sát (sallakkhanä). 

6) Cách đứt bó sự luân-hồi nương theo 4 dao. 

7) Cách trong sạch, lánh xa các phiền-não, nương theo 4 quả. 

8) Trí-tuệ suy xét thấy rë thề tướng vũ-trụ theo pháp minh- 
sát. 

Trong 8 phương-pháp ghi nhé ấy, từ phương-pháp số ! 
đến số 4 đề cho bực hành.già so-co. Từ số 5 dën số д về 
phần hành-giả dã dác tứ-thiền và ngũ-thiền rồi. 

Trong phương-pháp thứ nhứt giải rằng: Hành-già bực so- 
cơ dá hoc nằm lòng cách niệm đề-mục Thiền-định nầy rồi, 
trước hết phải ghi nhớ phép dếm hơi gió thở ra hít vô. 


—— 


(1) Xem lời giỏi phía dưới г 1,23, 
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Phép dëm ấy, chẳng nên dëm ít hon 5 (làm cho tâm phái 
tồi túng rung động), chẳng nên dëm nhiều hon 10 (làm cho 
tâm hàng nương theo phép dëm). СЬ пр nên ngưng dëm khoảng 
dứt hơi thở ra và hít vô, làm cho tâm xao-làng. Trước hết 
phải dëm thông thả, hiệp hơi thở ra và hơi hít vô, lại đếm 
làm một do, Hoi nào tiếp xúc nhằm chót mũi, phái bắt đầu 
dëm hơi gió ấy, nhưng phải dëm 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, dën 
5.5... trở lại đếm 1-1, 2-2,... đến 6.6, trở lại đếm 1-1... 
đến 7-7; trở lại đếm 1-1... cho dën 10.10. Rồi trở đếm 
l-l... cho đến 5-5 như trước, đếm cho dën khi hơi gió thể 
ra, hít vô phát sanh rë rệt. Đến khi hơi gió thể ra hÍt vô càng 
mau, cũng phải đếm cho mau và không nén bắt dëm hơi gió từ 
trong thở ra, hoặc từ ngoài hít vô, chỉ phải đếm hơi gió tiếp 
xúc nhằm cửa mũi thôi, như thể nầy: 1, 2, 3, 4, 5. — 1, 2, 
3,4,5, 6. — 1, 2, 3, 4,5,6,7. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. — 1, 2, 5,4, 5, 6, 7, 8, 9. — 1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 9, 10. 

Khi đề-mục thiền-dịnh dš trụ theo cách đếm như trên дау, 
thì tâm cũng an-trụ vững vàng trong một cảnh giới. 

Trong cách khắn-khít chú ý theo hơi gió thở ra hít vô 
(anubandhanä) có giải rằng : Khi hành-giả đã ghi nhớ cách 
dëm rồi phải ngun, chú ý theo hơi gió thở ra hít vô, ghi nhớ 
dừng cho gián doạn, nhưng nên nhớ chặn dầu, chặn giữa hay 
la chặn chót, nghĩa là ghi nhớ gián doạn như vậy: Hơi thể ra 
тїп là chặn đầu. tim là chặn giữa, chót mũi là chặn cuối cùng ; 
hơi hít vỏ chót mũi là chia dầu, tim là chặn giữa, rún là chặn 
cuối cùng, như thế là gián doạn thì tâm phải xao-lãng. 

— Chó nói: Nơi hơi thể ra hít vô tiếp xúc nhằm ấy, 
chẳng phải khác với hai phương-pháp trên, chỉ phải chú ý theo 
cách dëm và ghi nhớ đừng cho gián doan chỗ mà hơi gió thở 
ra hít vô, tiếp xúc nhằm dó. 

— Chỗ nói: Cách ghi nhớ chơn chánh trong cảnh-giới 
nhập-dịnh ấy. Giải rằng: Khi hành-giả dëm hoi gió ngay chỗ 
hơi thở ra và hít vô tiếp xúc nhằm và phải ghi nhớ hơi gió ấy 
về sự đếm và sự ghi nhớ chỗ hơi gió tiếp xúc nhằm, xong rồi 
phải đếm trong chỗ ấy và chú ý theo hơi thở ra, hít vô. Nếu 
triệu chứng nào phát sanh гб rệt, có thề làm cho tâm nhập- 
định dược, thì chỉ ghi nhớ triệu chứng dó. 
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— Chỗ phương-pháp dëm từ số 1 đến số 5 — số 1 dën 
số 6 — số | đến số 7 — số l tới số 8... giải rằng : Hành- 
giả där tớứ-thiền và ngũ-thiền rồi, nếu muốn hành thêm pháp 
Minh-sát và 4 thánh-dạo dë dat дёп 4 thánh-quả, chứng buc 
A-la-hán, là hàng cao-nhân dáng cho chúng-sanh lễ bái cúng- 
dường, thì phải hành phép nhập- dinh theo 5 điều nhuân-nhä 
và thâm xét cả danh và sắc, quán-tưởng thêm phép Minh-sát 
thì sẽ dër kỳ sở nguyện chẳng sai. 


Trong phép niệm hơi thở (anáp&nassatikammatthàna) 
пйу nếu hành-giả là bực sơ co (àdikammika) chú ý trong 
chỗ mà hơi thể ra, hít vô chạm nhằm, cho thường thường theu 
phương tiện trí-tu&, do 4 phuong-pháp phía đầu, không bao lâu, 
hơi thở ra, hít vô dó sẽ trở nén rõ rệt, uggahanimitta và 
pátibhaganimitta cũng phát sanh. Song cá 2 nimita trong 
kamtnatthana này khép chung vào với nhau, không thấy giải 
khác nhau. 


Có hành -giả, khiến sukhasamphassa phát lén, dược 
nimitta sanh rõ rệt như bông, như gòn, như sao, như ngọc 
mani cũng có ; có hành-giả lại thấy như hột bông, như chùm 
hoa, như lưới nhền-nhện, như hoa sen, như bánh xe, như mặt 
trăng, như mặt trời cũng có. 

Từ khi nimitta sanh lên rồi, các pháp cái và phiền-não 
của hành-giả cũng yên lặng, trí nhớ tươi tỉnh, tâm cũng an-trụ 
vào cận: dinh, 

Nêu hành-già gìn giữ nimitta cho chon chánh theo 
rakkhanavidhi, thường thường, theo appanakosallavidhi 
có thề dër dinh cả catukanaya (I) và pancakanaya (2) 
như trong 10 kasina. 


Q 
NIÊM PHÁP NIÉT.BÀN (upasamënussati) 


Khi hành - giả muốn niệm upasamänussatikamma‡ - 
Ihàna, nén Um ngu trong nơi thanh vắng, xa khói các cảnh- 
giới ngoại trần, rồi nhớ dën đức của Niét-Bàn (nibbāna) là 


(1) và (2) Có giỏi ra phia sog, 
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pháp yên lặng trừ điật tất cả đều thống HS sanh.tử luần-hồi 
nhứt là theo Phật ngôn rằng: < yävatä bhihkhave dhammå 
sankhata và asankhatá vã virágo tesam dhammãnam 
aggamakháyati > : Nầy các Tỳ-khưu, tất cả bao nhiêu pháp, 
đầu là tạo-tác (sankhata) hoặc không tạo-tác (asanghata) 
chỉ có pháp ly-duc (virága) tức là Nitt-Bàn, rõ rệt cao quí 
hơn tất cả pháp dó « yadidam madanim madano pipa- 
savinayo &layasamugghüto vattupaccheto tanhak- 
khayo virägo nirodho nibbànam >: Phép ly-dục nầy là 
điều sát hai sự say mé, dubi xôsự đói khát lòng ham muốn, 
dứt khói sự thương tiếc trong ngü-duc, cắt đứt sự luân-chuyền 
trong tam-giới, tiêu diệt ái-duc là phép ly-dục, dập tắt ái-dục 
thoát-ly khói h£n rừng sâu, tức là sự khao khát. Loic niệm 
một trong mấy tiếng sau này: 

Alayasamugghädo : Nët. Bän, pháp rút khói sự thương 
tiếc tức là ngũ-dục. 

Vattüpacchedo: Ništ-Bàn hằng cắt đứt sự luân-chuyền 
trong ba cõi. 

Tanhakkhayo: Niét-Bàn, pháp tiêu-diệt ái-due. 

Virago : Ly-duc. 

Nirodho : Tắt ái-dyc, 

Nibb&ánam: Khôi ái-dục. 


Phép niệm upasamänussatikammatthãna nầy chỉ có 
thể lực cho kết quả dến cận-dịnh thôi, như trong phép niệm 
ân-dức Phật vậy. 

Q 


NIÊM PHÉP TỪ (brahmavihára) 


Hình-giả muốn niệm tr brahmavihára nén tlm ngu 
trong noi vắng vé, trước hết cần phải suy-nghỉ dën tội йа 
sự sân- hận và phước của tư cách kiên nhẫn rằng : « Người 
mà bị lòng giận dé nén rồi, nhứt là có thề sát hại kẻ khác 
được. Về phước báu của nhẫn nại, hãy xét ring, sự nhịn nín 
là một dức tánh quí cao, đề dứt tâm sân, cho phát sanh nhấn. 
Nếu không suy cứu cho thấy trước thì không eó thề trừ điều 
cừu oán dược, 
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Đức Phật hằng ngợi khen đức nhần-nại là NiZt-Bàn сао; 
thượng thật. Người nào có sự nhịn піп là sức mạnh. Như-Laj 
gọi người dó là Khinasavabrahmana (I) cao quí. — Khi 
hành-già quán-tưởng thấy tội của sự giận, rõ phước của diều 
nhẫn-nại rồi, nên chú tâm ghi nhớ trong sự nhịn nín có qui. 
báu rõ rệt như thế rồi, lúc niệm mettã, không nén tìm rà 
lòng từ ái дёп 4 hạng người sau пау: 

1) Người mình không yêu. 2) Người mình quá thương, 
3) Người mình không thương, ghét. 4) Người mình oán giận. 

Chẳng phải chỉ có thế thôi, dën là với hang người khác 
tính nhau (nam, nữ) và người quá vãng, cũng không nên rải 
mettà trước. Các hạng người đó có sự bất lợi như sau nầy: 

1) Với người mình không yêu, thì khó làm cho thương dược. 
2) Người mình quá thương khó làm cho trở nên người lảnh 
đạm. 
‚ 3) Người không thương, ghét khó làm thành người tón kính 
và thương yêu được. 
4) Người oán giận cùng nhau, nếu rải mettä thì thêm sân -hận. 
_ Мба người có tính khác nhau, thì sanh tình-ái; người dà 
quá vãng thì không có thề cho sanh cận-dịnh và dịnh. 

Vi lá đó nên không cho rải mettà dén các hạng người 
như đã giải trên. 

Trước hết phải rải mettà cho mình, theo páli rằng: 
aham sukhitä homi niddukkho homi avero homi 
abyzpajjho homi anigho homi sukhi attãnam pari- 
harämi: Xin cho ta được vui, dừng có khổ, dừng oán giận, 
không làm hai, cho khỏi khổ, hãy giữ mình cho dược an-vul. 

Nếu niệm niệm như thé đó mà chưa nhập-dịnh được, thì 
quán-tưởng rằng : < Ta mong dược vui, gớm khô, ham sống, 
sợ chết thế nào, tất cả chúng-sanh cũng ao ước sự vui, ghê 
khổ, hy-vọng dược sống không muốn chết, cũng như thế dó ». 


Xong rồi phải rải mettä thường thường dën hạng người 


(1) KHTNASAVABRAHMANA : BALAMON hết tm phiền-nữo (phiền. 
näo sgam). i 
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đáng tôn kính, nhứt là ông thầy thế độ, giáo dạo rằng: 
«esa sappuriso sukhito hotu niddukkho: « Xin cho buc 
thiện-trí-thức dó duoc vui dừng có kh ». 

Do thé lực niệm niệm mettà brahmávihšra ngay bực 
&n-nhán như thế đó, tâm dinh së phát sanh không sai, 

Nếu chưa được như ý nguyện, cần phái niệm mettã đến 
hạng người: mình thương, người mình lành-dam, người mình 
oán giận nhau, nghĩa là dem hạng người minh thương d$ vào 
địa vị người không thương, không ghét, hạng người mình không 
thương, ghét dé vào dia vị người mình oán-giận dứt trừ lòng 
bất hình trong người cừu thù nhau. 

Lại nữa, nên niệm metta thường thường dến 4 hạng 
người : 

1) Minh (hành-gii). 2) Người thương. 
3) Người không thương ghét. 4) Người thù.., cho đều, không 
cho nặng nhẹ hơn nhau. 

Khi hành-giả niệm như thế đó dược khăn-khít, trong 4 
oai-nghi (đứng, di, ngồi, nằm) chắc sẽ đắc dinh dược dễ dàng 
và l] phước bảo sau пау: 

1) Sukkham supati: Ngũ hằng được vui. 

2) Sukham patibujjhati: Thức dậy cũng vui. 

3) Na papakam supinam passati: Häng không thấy 
mộng xấu xa. 

4) Manussànam piyo hoti: Được lòng thương yêu của 
mọi người. 

5) Amanussànam piyo hoti: Được làng thương yêu 
của hàng phi-nhơn. 

6) Devatā rakkhanti: Chư thiên cũng hộ-trì, 

7) Мазза aggi và visam và kamati: Lửa, thuốc độc, 
binh khí, không làm hại được. 

8) Tuvatam cittam samadhiyati: Tâm nhập-dịnh được 
mau le. old 

9) Mukhavanno vipassidatti: Sắc mặt tươi tỉnh khác 


thường. 
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10) Asammulho kalam karoti: Không hón-mé trong giờ 
chét. 


11) Uttarin appativajjhanto brahmaloküpaggo hoti; 
Néu chưa dược giác-ngộ pháp cao-thwong, dao quả, 
thì hằng thọ sanh trong cối phan thiên. 


Q 
BI BRAHMAVIHÄRA (Кагипа brahmavihära) 


Khi hành-giả muốn niêm Bi brahmavihára nên trú ngu 
trong nơi vắng vẻ, tìm xét tội lỗi trong sự làm kh$ (vihinsa) 
та phước trong sự thương xót (karunà) trước rằng : < Sự làm 
khó chúng-sanh nhứt là bằng tay hoặc bằng cây thật là rất xấu 
xa, cả và trong kiếp này và kiếp sau, quả báo của tâm thương 
xót, mong cho chúng-sanh khỏi khó mới là cao-thượng trong 
đời nầy và dời sau. 

Nếu hành -giả niệm đức Bi brahmavihàra, đầu tiên, 
khoang nên tưởng dën 4 hạng người, như mettä brahma- 
vihàra vậy, lúc thấy người dáng thương hại, như kể tàn-tật, 
đói khát, nên rãi lòng từ-bi dën người dó rằng: < Kiccam 
vatayam satto арраппо appeva пата imamha ЧиК- 
khà mucceyya > : О 1 Chúng-sanh пау dang bị khó, làm thế 
nào há cho (họ) khói khó dược ? 


Nếu niệm như vậy không dược, phải tưởng dën người 
đang thọ vui mà làm nghiệp dữ, đề thí dụ với tội nhơn bị 
phép nước gia-hình, rồi quán tưởng бе Bi cho phát sanh rằng : 
e Người dó chỉ dược vui trong kiếp này thôi, từ đây về sau 
họ phải chịu khổ thái quá trong hốn dường dữ không sai, vì 
không thấy làm diều lành nào, ví như tội nhon bị dẫn di dën 
pháp-trường, khi có người cho chút ít thực phầm thì làm như 
tuồng thỏa thích dược vật cao-lương, song chẳng có ai nhận 
rằng dược vui dâu, họ chắc rằng kể dó sé bị hại thật, 


. -Kë tiếp phải rải tâm Ві dën 4 hạng người (thương, không 
thương, ghét...), dầu là hạng người dó có tạo nghiệp lành thì 
cũng niệm rằng: < Người sẽ chịu khó bẩn thật, vì chưa dược 
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Lại nữa, phải rải lòng thương xét đều nhau đến 4 hạng 

người trên dó, dừng cho nặng nhẹ hơn nhau, niệm cho dễn khi 

đắc dinh, thì dược phước báu như trong phép từ brahmavi- 
hãra vậy. 


HÍ ВКАНМАУІНАВА (muditäbrahmavihära) 


Nšu muốn niệm phép HI brahmavihàra, không nên quán 
tưởng dến 3 hạng người thương, người không thương ghét, 
người oán giận cùng nhau và dën hai hạng người nữa, là người 
khác tính nhau (nam với nữ), người dā quá vãng, trước hết, 
phải niệm trong mình quá thương yêu. 

Khi thấy người đó, đáng thỏa thích, được vui, cân làm 
cho hỉ brahmavihara phát sanh lên rằng: « modati vata- 
yam satta aho sadhu aho sutthu » : Ó | Chúng-sanh nầy 
hoan hi rất chơn-chánh, -rất phải lé. Dầu là người dó ngày 
trước dã được vui, hôm nay phải chịu khó, cũng nên ghi nhớ 
đến điều vui của họ trong ngày đã qua, xét dën cái vui dã 
hưởng, khiến cho hi brahmavihära phát sanh rằng: < esa 
atite evam mahabhogo mahaparivaro niccamudito 
ahosi » : Từ trước người đó là bậc giàu có như vậy, dược nhiều 
kë phục tụng như vậy, là bậc thường hoan-hỉ như vậy. 

Rồi nën hành hi brahmavihara rằng : « Trong hạng người 
mình thương, người không thương khỏng ghét, người thù nhau 
theo thứ tự cho dến khi êm lặng bất bình trong người thù oán 
rồi, làm cho hi brahmavihara phát sanh tâm bình ding 
trong 4 hạng người, cần phải niệm niệm cho dác dinh, như 
trong metta brahmavihara 

Q 

ХА Brahmavihara (Upekkhäbrahmavihåra) . 

Muốn niệm Xà brahmavihara phải tập nhập-thiền nhứt 
là trong mettà brahmavihàára cho thuần thuc rồi đến giờ 
xuất thiền nên quán-tưởng thấy tội trong 3 brahmavihara 
trước ring: « Còn có sự chú ý trong chúng-sanh, trú gần cái 
tâm bất bình và hoan-hi thô-hiền, thấy phước báu trong tâm 
vô-ký (upekkhà) có trạng-thái êm lặng vi tế cao-thượng xong 
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rồi, trước hết hành, ХА brahmavihara cho phát sanh trong 
hạng người lãnh-đạm, kế tiếp trong hạng người mình thương 
bực trung, người mình quá yêu, người cựu-thù cùng nhau cho 
dën minh (hành-giả) là thí tự, cho có trạng-thái bình-dẳng, 
phái niệm thường thường cho đều trong 4 oai-nghi. 

Hành-giả nhờ thường tu tập như thế, thì tứ-thiền hoặc 
ngü-thién mới phát sanh lên dược. 

Ха brahmavihära nầy, hành-giả bực sơ-cơ không nên 
niệm, cần phải thấy tội trong mettà, karuna, muditäbra- 
hmavihära trước, như да có giải. 


ө 
TƯỞNG THUC PHÀM LÀ VÀT ĐÁNG СОМ 


(&hárapatikülasannà) 

Cái ý tưởng phát sanh lén do thé lực tìm xét thực phẩm 
là đáng góm trong thực phầm gọi là ahàrapatikülasanna, 

Hình-giả, nến muốn niệm phép thiền-dịnh này, trước hết 
nén học noi vị thiền-sư, rồi tìm ngu nơi vắng vẻ, quán-tưởng 
thực phim theo H thề, dừng cho sai khác lời day của ông 
thầy. 

Trạng-thái dáng góm do 10 thề như уду: 


б 
ĐỀ.MỤC VAT THUC Ó TROC TƯỞNG 
(Ah&rapatikülasanná) 

Quán-tưởng trang-thái ô-trọc trong vật-thực theo 10 điều 
như váy: 

1.— Ô-trọc do đường di (gamanäto): Nên quán-tưởng 
cho thấy rằng: thực phẩm пау là món đáng gớm, từ khi ra 
chỗ ở, di dën xóm nhà, lội ngan bùn 18у, dap trên vật không 
sạch như nước titu, phẩn.... 

2.— Ó.troc do sự tim hiếm (pariyesanato): Nên quán 
tưởng cho thấy rằng: thực phầm пзу là món dáng gớm, do 
sự di tìm theo môi nhà, gặp chó chay theo súa сап, trâu bò 
nghĩnh rugt, ruồi xanh bay dậu trên dầu cũng có. Có người 
cho có Кё không cho, người cho nhiều kë cho ít, người cho 
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com thiu bánh củ, kè lim tuồng không thấy, hoặc nơi lời 
khinh bỉ : 


3.— Ó.troc do sự dn (paribhogato): Nên quán tưởng 
cho thấy rằng : thực phẩm nầy là món đáng nhờm theo sự ăn, 
vất cơm bằng tay có mồ hôi, nhớt cháy rớt vào dën khi ăn, 
vật thực nhiều món dëu lần lộn nhau cả, răng nhai, lưởi 
lừa, nước miếng thắm vào có trạng thái như dŠ chó mửa, 
dính theo chun răng, thật rất đáng nhờm góm. 

4 — Ó.troc theo chỗ trá (ãsayato) : Chỗ trú có 4: 

а) Chỗ trú của mật (pitãsaya). 
b) Chỗ trú của dìm (semhàsaya). 
с) СЪ trú của mũ (pubbäsava). 
d) Chỗ trú của máu (lohitásaya). 


Trong bốn chỗ trú ấy, đức Phật Toàn-giác, đức Độc-giác 
Phật và đức Chuyền luân vương chỉ có một. Còn những người 
thiêu phước, ít trí huệ thì có đều dé, 

Có ấy, người có dàm nhiều, thì thực phẩm ăn vào như 
dinh dâu cà-na đặt; rất đáng góm. 

Người có dàm nhiều như dính vị củ tài hoặc lá tài; 
người có mü nhiều như dính sữa thiêu ; người có máu nhiều 


như dính nước chấm, rất đáng gớm. d 


5,— Ô-trọc theo chỗ trá trong bụng (nidhšnato): Nên 
quán tưởng cho thấy rằng : Thực phẩm dính theo một trong bốn 
chỗ trú rồi vào dën bụng, chẳng phải được dựng trong dŠ vàng 
bạc dâu. Nghĩa là: nếu người ăn vào sống được 10 mëi, 20 
tuổi... 100 tuổi, thì thực phẩm vào trong chỗ rõ rệt như lễ xí 
mà người không rửa trong 10 năm, 20 năm... 100 năm, thật 
rất nhóm góm. 

6.— Ó-troc do trạng thái chưa tiêu hóa (aparipakkato) : 
Nên quán tưởng cho thấy rë rằng : Thực phầm vào trong chỗ rất 
đáng nhờm gớm như thế, khi chưa tiêu hóa, dầu là thực phầm 
mới Хп vào trong bữa nay, đã ăn trong ngày hôm qua, hoặc 
trong các ngày trước, cũng đều nhập cục nhau cả, có дат bao 
boc, chất lửa trong thân, hâm hấp thành bọt bào nhỏ lớn, 
có mùi như tử-thi thiệt dáng nhóm góm. 
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2 2.— Ô-trạc theo trạng thái dá tiêu hóa (Paripakkoto) : 
Nên quán tưởng cho thấy rằng : + thực pham mà chất lửa hâm 
hấp trong bụng đã tiêu hóa rồi, chẳng phài biến thành vàng 
bạc chỉ đâu chỉ thành bọt nhỏ lớn, phần nào thành phần thì vào 
chế phần, như dất sét vàng mà người đã nhồi nhuyễn rồi dề 
trong lóng tre, có phần thành nước tiều, thật rất nhờm gớm. 


.8.— Ô- troc. theo дий (Phalato) : Nên quán tưởng cho 
thấy rõ rằng: Роп nào tốt dè tiêu hóa thì làm cho tất cả 
thân-thề (tóc, lông, móng; răng, da), tươi tốt, còn phần không 
tết cho sanh nhiều chứng bịnh ngoài da. 


9.— Ó.troc theo sự chdy ra (Pissantato) : Nên quán 
tưởng cho thấy rõ rằng : Thực phím này, khi án vào một cửa. 
dën lúc chảy ra, theo nhiều cửa. Vật nào ra theo mắt gọi là 
ghèn, theo tai gọi là сйс тау. v. ү... Нос nén quán tuóng 
cho thấy nho nhớp rằng : Thực phầm nầy khi ăn vào thì người 
hay gọi mời nhiều kể khác cùn; ăn chung, vui cười hớn hở 
đến lúc biến thành nước tiều, phần chày ra, di dại Dën tiện 
một mình trong nơi vắng vẻ, thật rất nhờm góm. 


10.— Ô-trọc theo sự cháy, dính lám (Sammakkha. 
nato): Nên quán tưởng cho thấy ró rằng : Vật thực nầy, khi 
ăn vào cũng lắm tay, môi. Sau khi ăn rồi chất lửa trong thân 
quạt di khắp nơi, đến dính răng, 1061, giang môn... thiệt rất 
dáng nhờm gớm.. 

Khi hành-giả quán tưởng trạng thái nhờm gớm của vật 
thực theo 10 thề như đã giải, thì thực phẩm së ró rệt theo 
thề nhớp dục. Nếu được quán tưởng. thường thường như thế, 
năm pháp cái yên lặng, tâm cũng an trụ vững vàng, vào bực 
cậu dịnh. Nhưng không „nhập dinh được vì dé-muc phầm De? 
"X na > chỉ có thắng lực dän bực cận dinh thoi. 


o 
ĐỀ-MỤC PHÁN BIEN CẢI TƯỜNG СОА 
TỨ.ĐẠI (Catudhátuvatthàna). 


` Té đại là: dër (pathaví), cước (&po), lửa (tejo), gió 
(viyo). : 
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Tứ dai dó, nếu thuyết cho rộng ra, thì 5 42 thề là: 
đất có 20 thề, nước có 12 thề, có giải trong dề-mục niệm 
theo thân thê, 4 thê trong yếu-tố lửa. khiến cho: 

1) Cả châu thân nóng đều (santappati). 

2) Thân thề già yếu (jariyati). 

3) Thân thề ấm áp (paridayhati). 

4) Thực phẩm tiêu hóa phải: lẽ (Sammàparinàmamgac- 
chati). 

Sáu thê trong yếu tế gió. 


1) Gió quạt lên phía trên (uddhangama vātā). 
2) Gió quạt xuống phía dưới (adhogama vátà). 
3) Gió quat & phía ngoài: da dày (kacchitayäa vàt&). 
4) Ció quạt trong da dày (katthasaya vàtà). 
` 5) Gió quạt dën trong châu thân (angamamganusarino. 
vata). 
6) Hoi gió thu& ra, hít vô (assasapassása). 

Cái tướng của tứ dại đó như уйу: 

Yếu-tố đất có tướng cứng thô-hiền ; yếu-tố nước có tướng 
ướt, thâm đề kết hợp thân thề ; yếu-tố lửa có tướng nóng đề 
nấu thân thề ; yếu-tố gió có tướng phất pho đề quạt thân thề. 

Hành giả muốn niệm pháp nầy, nên tìm ngụ trong nơi 
vắng vë, rồi quán tưởng ghi nhớ trong tâm theo phương-pháp 
sê giải sau. : 

Phép niệm näy có 2 cách, tùy theo trí- tuệ nhiều hay 

.ít của hành.giá. Nếu hành-giả có nhiều trí tuệ, thì nên tim xét 
cà thân thé của mình, ghi nhớ thường thường cho thấy là tứ- 
dai chẳng phải là người, thú, tóm tắt như уау: < Trong thân 
thề này, cái chỉ có tướng cứng thô.hiền thì khép ойо уёи-16 
dër. có tướng lỏng ầm tháp đề Ёё! hop thân thề cho liền 
tới nhau khép ойо уёи-16 nước; có tướng náu thân thề, có 
chất nóng, khép vào uếu-tố lta; có tướng quat thân thè, khép 
Фо ven e gió. Hành-giả chỉ có tinh-tán ghi nhớ йу nhiêu 
thì cán-djnh dt phát sanh > ; song không nhập-dịnh dược, vi 

Ф niệm nầy chỉ có thắng lực dën đó thôi, 
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Nếu hành- giả ít trf-tue, cần hoc tứ-đại cho rộng nơi dl 
thiền-sư, theo 42 thề như dã giải phía trước rồi, quán-tưởng 
theo 13 thề như váy: 

|. — Vacanatthato« Phải ghi nhớ trong tâm do cách 
giải thích của < tiếng » rằng: < Tứ dai có nghĩa khác với nhau 
là có trạng-thái dày rộng gọi là đất (Pathavi); có trạng- 
thái ầm-thấp gọi là nước (ãpo) ; có trạng-thái nóng gọi là lửa 
(tejo); có trạng-thái quạt hơi gọi là gió (vàyo). Trạng-thái 
duy-trì cái tướng của mình, tao-lác sự luân-hồi khó não, hoặc 
làm cho khồ chảy vào và ngăn, nén gọi là yếu-tố (dhãta), 
phải chú tâm bằng cách giải thích của « tiếng > như vây. 

2.— Kalàpato: Phải ghi nhớ trong tâm do kalàpa 
ring: Tất cả thé có tên gọi là: tóc, long, móng..., toàn là 
những cái chỉ danh, do sự hội hợp của pháp; sắc, hương, W, 
phần tư-tưởng (1) và tứ-dại, đều giống nhau cả song cái tht 
nào mà người đặt tên do sự hội hợp 10 pháp là: 8 pháp 
trước thêm jivitindriya (2) và tính (nam, nữ) nữa thành 10, 
goi là yếu-tố đất, nước, lửa, gió... đó là do yếu-tố nào có 
phần nhiều hơn. Phải ghi đề trong tâm theo kalapa như thé dó, 

3.— Cunnato : Phải ghi đề trong tâm do vi-trần rằng: 
«yếu-tố đất trong thân thë пау, có yếu-tố nước, lỗi nửa cần, 
yểu-tố lửa duy-tri, yču-tő gió quạt hộ không cho rời rà, Yếu: 
tố nước, lửa, gió, hòa trong yếu-tố dat, hộ gôm, giữ quat, 
duy-trì lẫn nhau không cho tan та, chảy lọt dược, giúp dó, 
nấu, quạt thân không cho rà được. Phải ghi nhớ trong tâm 
theo trạng-thái tinh-vi như vay, | 

4.— Lakkhanadito: Phải ghi nhớ trong tâm theo mäi 
lakkhana nào rằng: yếu-tố đất có tướng thô-thiền là tướng. 
(lakkhana), có trạng-thái hằng trợ là sự (kicca), có sự nưng 
dé là quả (phala), yếu-tố nước có trạng-thái ướt là (lakkha- 
na), có sự tăng trưởng các pháp là (kicca), có sự kết hợp 
các pháp là (phala). — Yếu-tố lửa có trạng-thái nóng là 
(lakkhana), có sự nóng, giữ các pháp là (kicca), có sự làm 
cho mềm dịu các pháp là (phala). Yšu-tŠ gió có trang-thái 


(1) Nuôi thân tâm cho có sức mạnh q 
(2) Sanh mạng. 
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phát phe là (fakkhana), có sm quạt hơi là (kieca), có sự 
dem các pháp di là (phala). Phải ghi nhớ trong tâm theo 
lakkhana như thể đó, 

5.— Samutthanato : Phải ghi nhé trong tâm do samut- 
thanato rang: < irong 42 thề, nhứt là tóc, thực phim méi, 
thực phẩm cü, nước mü, nước tiều có thời hạn phát sanh, 
nước mắt, mồ hỏi, nước miếng, có thời hạn phát sanh, có 
khi do tâm mà sanh. Yéu.t$ lửa nấu thực phẩm mà ngưởi ăn 
vào, có nghiệp là giới hạn sanh. Hoi gió thở ra hít võ có 
tâm thực phầm (đủ cả 4) là giới hạn sanh. Phải ghi nhớ trong 
tâm như thé dó. 

6.— Nänattekattato : Phải ghi nhớ trong tâm do trang 
thái khác nhau và giống nhau rằng : Cả tứ.đại dó có lakkhana. 
kicca và phala khác nhau thật, song đều có tên là < sắc 5 
ging nhau, vì không qua khói cái tướng (lakkhana) phải hư 
hoại, cho nén gọi là tứ-đại giống nhau, vì to lớn rô rệt gọi 
là (dhátu) giống nhau, vì qua khỏi dhatü lakkhana, duy 
trì lakkhana của mình và tạo tác sự luân-hồi, hoặc chảy dën 
diều khó, không có thề tưởng tượng được, gọi là dhamma 
giống nhau, do sự duy trì cái tướng của mình, đều là không 
thường giống nhau; vì hằng tiêu diệt, mut, thúi, là khó giống 
nhau, hằng có sự kinh sợ, không phải của ta giống nhau, không 
vng chác chi cả. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng-thái giống 
nhau và khác nhau như thế đó. 

7.— Vinibbhogavinibbhogato : Phải ghi nhớ trong 
tâm do trạng -thái phân ly và không chia la nhau rằng: e Cả 
tứ-dại đó, khi sanh thì sanh đồng thời cùng nhau, lúc trụ 
cũng trự cùng nhau, không từng tan lìa nhau trong một kalãpa 
nào. Song dầu là như vậy, cũng chia тё nhau do tướng giống 
nhau. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng.thái tan rà và không 
chia Ha nhau như thé dó. 


8.— Sabhãgavi sabhügat : Phải ghi nhớ trong tám 
do trang- trái có phần dëng nhau và không dëng nhau ring: 
Trong tứ-dại, 2 đại đầu và 2 đại sau, có phần không đồng nhau, 
1 2 đại đầu có trạng-thái nặng, 2 dai sau có trạng-thái nhẹ. 
Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng-thái có phần đồng nhau và 
không đồng nhau như thể đó. 
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9.— Ajjhattikabáhivisesato : Phải ghi nhớ trong tâm 
dó trạng-thái khác nhau của tứ-dại phía trong và tứ. đại phía 
ngoài rằng: Tứ-dại phía trong là nơi nương dựa của 6 thụ, 
2 viühatti là thân cử-động kayaviiatti và khẩu cử¬động 
váciviáuatti, 2 tính Nam nữ và sanh mạng (jïvitindriya) 
cả và oai nghi. Về tứ-dại phía ngoài không phải như Vậy. Phả; 
ghỉ nhớ trong tâm theo trạng-thái khác nhau của tứ“đại phía 
trong và phía ngoài như thế đó. 

10.— Sangahato : Phải ghi nhớ trong tâm do sự e khép 
vào 2 rằng : < Yču-tő nào có nghiệp là giới hạn phát sanh, nên 
khép vào cùng nhau». Yếu-tố nào có tâm là giới hạng phát 
sanh cũng khép vào với nhau. Phải ghi nhớ trong tâm như 
thé đó. 

11.— Pacacayato: Phải ghi nhớ trong tâm do pacca- 
уа rằng: Yêu-tố dër có nước kết hộ, lửa giữ hộ, gió quat hà, 
là duyên nương dựa của 3 đại khác. Yču-tő nước, lửa, gió, 
trụ trong yếu-tố dít hệ kết hợp duy trì, quat gió hộ lần nhau 
và là duyên giúp đổ ; nóng giữ, quạt cà 3 dai khác. Phải chi 
nhớ trong tâm theo duyên như thë đó, 

12.— Asamannähärato: Phải ghi nhớ trong tâm do 
trạng-thái khong biết nhau rằng: e Yếu-tế dit không dược biết: 
* Ta là đất, là duyên, là nơi nương dựa của 3 dai khác» 
Ba dai kia cũng không rë ràng: « Yếu-tế dZt là duyên, là nơi 
nương dựa của ta >. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng-thái 
không biết nhau như thể dó. 
| 15.— Paccayaribhägato: Phải ghi nhớ trong sự chia 
duyên ràng: e Duyên của yếu-tố có 4 là: nghiệp (kamma) (2) 
tâm (citta) (3, thực phẩm (аһага) (4, thời (5) (utu). Chỉ 
có nghiệp, là duyên dën yếu-tố, có nghiệp là giới hạn sanh; 
chỉ có tâm là duyên dën yếu-tố, có tâm là giới hạn sanh; chỉ 
là nghiệp, tâm, thực phẩm thôi là cái duyên nhân sanh các yếu 
t$ dó. - è 


(I) VINNATTI ; Cử động. 
(2) Nghiëp là nói về thiện á: nghiệp khiến cho sanh sác, 

c- 43) Tám là nói về tóm làm cho sanh sắc. š 
(4) Thuc phàm là nói vë thuc phàm phía trong làm cho sanh sắc; 
(5) Thời, chị nói về уёи-1б 109, à 
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Khi hành-giả niệm trong tâm thường thường theo 13 thề 
như dã giải trên thì tứ đại cúng sẽ rõ rệt không sai. Tiếp theo, 
cận dinh cũng phát sanh, nhưng chỉ có đến cận dịnh thôi. 


© 
ТО BAI 

Tứ dai là: đất, nước, lửa, gió mà gọi là sắc giống nhau, 
do 5 nhân : 

1) Mahãntapätubhũtto : Gọi là tứ dai vì lẽ to lớn rô rệt. 
2) Mahabhütasámañnato : Gọi là tứ dại vì lẻ giống nhau 
như ma qui. р 
3) Mahäparihärato: Gọi là tứ đại vì lề cần phái gìn giữ 
cho nhiều # 

4) Mahavikarato : Gọi là từ dai vl lé có nhiều sự biến đồi. 
5) Mahattabhüttatà : Gọi là tứ đại vì lë cần phải phân 
biện cho nhiều. Р ' 

Giải rằng: Tiếng gọi tứ đại vì lē to lớn rõ rệt đó, là 
sanh lên ró rệt trong hai sắc (sankhara) là :. 

— Уб tình sắc (anupädinnasankhãra) (k 
— Hu tình sắc (upádinnasankhara) (2. 

l.— Tiếng nói: To lớn rõ rệt trong vô tình sắc, là nói 
về dát, nước, lửa, gió: đất dày 240.000 do tuần (yojana!; 
nước nặng dở dất, dày.... 480.000 do tuần; gió đổ nâng 
dày 960.000 do tuần. 

Nói về bề rộng của đất, nước, gió thì chẳng có thề do 
lường dược. 

Về phần lửa tức mặt nhật (suriyadevaputta) và chất 
lửa trong cả thế-giới cũng là vô-lượng giống nhau. Đó là nói 
về tứ đại vô thức có tánh cách vô-lượng khác nhau. 

Còn nói về tứ đại Hüu-tinh thì ám chỉ vào chúng-sanh, 
như các loài thủy tộc trong dai hải. Có loài cá lớn dài từ 
100 dën 1.000 do tuần. Chẳng phải chỉ có thế thôi, các hạng 


`(H Cũng gọi là Tứ đại hữu thức. 
0) Củng goi là Tứ đại vệ thức, 


ET 


Du... ¿ 


— 72 — 


qui la-sát (yaksa), cần thát bà (ganbhaba), long 'vướng 
(пага), chư thiên (devatà), phạm thiên (brahmà), đều có 
hình thề to lớn, khó do lường được. Hinh thề của loài thủy 
tộc, hàng phi nhơn, chư thiên đều cũng là tứ đại giống nhau, 
khong ngoài tứ dei, vi lé dó nên gọi tứ dại là to lớn rô rệt, 
'* 2.— Ting gọi tứ đại vì lẽ giống nhau như ma qui là: 
< Mày&ák&üáro amaniyeva udakam mani katva >: Loi 
ma qui hằng đối gat, xúi duc cho mọi người hiều lầm rằng : 
nước trong sạch dó là ngọc pha-li; vật không phải ngọc, dối 
là ngọc, không phái vàng, gạt là vàng..... Ма qui có cơ muu 
khéo léo phinh gạt mọi người cho lầm lac thë nào, tứ dại 
cũng lừa Чао chúng-sanh làm cho mê muội, như thế ấy. 
Anilánevahutvà :. Thật vậy, tứ dại chính mình không phải 
là xanh, lại dem sự chấp sắc ra chỉ cho thấy là xanh; chính 
mình không phải là vàng, mà дет sự chấp sắc ra chỉ cho 
thấy là vàng; chính mình chẳng phải là dô, mà dem sự 
chấp sắc ra chỉ cho thấy là dà vân vân...., đối gat chúng-sanh 
làm cho lầm tưởng là đẹp, là tốt. Các tứ dai và 18; dëi gạt 
của ma qui dó. 

Tương to giống nhau Cho nên đức Đại-Bi hằng giảng 
thuyết cho. danh hiệu tứ dại là mahàbhüta. 

« Yam ganhanti neva tesam tassa anto na bahi »: 
Lại nữa, Ngài có thí dụ nữa rằng: ma qui, khi nương trong 
thân người dồng cốt, mà nói ở phía trong thân của người đồng 
cốt cũng không dược, nói ở phía ngoài thân của người dồng 
cốt cũng không được. Nếu chỉ nói ma quỉ nương theo hình người 
dồng cốt thì phải. Thế nào, tứ dại cũng nương lần nhau thôi, 
chó nói tứ dại ở phía ngoài hoặc ở phía trong thân cũng 
không được. Ví như cách tứ dai hợp nhau, nương nhau, giống 
như cử chỉ của ma qui vào thân người đồng cốt vậy ; vì lé đó 
dée Phật mới gọi tứ dại là mahàbhüta. 


Lại nữa, qui la-sát (yakkhinï) mong Hn thịt người, nên 
hằng biến làm phụ-nữ có sắc dẹp giống như ngọc-nữ, Người 
nam vô tri-tué, không quan-sát châu đáo, mê sắc, št phải bi 
la-sát dùng làm thực phẩm, không sao trốn tránh khói dược. 
Yakkhini gạt người nam phải mắc trong quyền lực của nó, 
thé nào, tứ dại (paticchãdetvã) cũng ngăn che trí-tuệ сор 
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người không cho thấy rë thân thề toàn là do пћбр, dáng gớm 
ghé. lại tưởng là dep dè, tỷ như qui la-sát biến bình dŠ đối 
tat người vậy. Nhân đó, đức Chánh.Biến-Trì mới gọi tứ đại 
b mahàbhüta. 


| 3.— Tiếng goi tử dai, « vì lê cần phải có nhiều sự gìn 
її chăm nom > là tứ dai hòa hợp cùng nhau gọi là sắc, là thân, 
là gái, là trai, là thú, là người, đó làm cho chúng ta phải chứ 
âm săn sóc tấm gội hằng ngày, phải tìm vật ăn thức uống, y mặc, 
chó ở, quạt nòng, dën lạnh, mới dược nhẹ nhàn, bằng không 
Íthì thân thề hôi hám, xấu xa, dáng ұбт và hồ then với kể 
(khác, vi lé cần phải có sự chăm nôm săn sóc, cho nên dức 
| Thé-Tón mới gọi là mahābhūta. 
| 4.— Tiếng goi tứ dại «vi lề có nhiều sự biến đồi không 
"thuong > là nói về phần tứ dai «vô tình sắc» như tất cả 
đất, núi, biền vân vân... các con sông lớn nhỏ cũng dën 
biến đồi, vì lửa, nước hoặc gió phá hoại dại kiếp (cả bie 
1.000.000 triệu thé giới ta bà (cakravála) cũng chẳng bền 
vững dược. Vi lễ đó, nén dức Thế-Tôn gọi là (mahäbhũta). 
5.— Còn tiếng gọi tứ dai là mahäbhũta «vì là hành-giả 
cần phải phân biện cho nhiều >, bởi tiếng mahäbhũta dó pề 
thông dën cả thảy tứ dai: dất, nước, lửa, gió, có sự giống 
nhau không khác và cũng dën là vô thường Eë não giống nhau. 
Hành-giả phân biện thấy rõ tứ dai có tướng (lakkhana), có 
sự (kicca), có quả (phala) và nhân sanh (samutthàna) khác 
nhau, song cũng đều gọi là tứ dại là pháp hành giống nhau, là 
không thường, là khô, là chẳng phải của ta, như nhau không 


khác. 
Q 
BON THIÊN VÔ SẮC (I) (arupajjhana) 
1) Hư-không vô bién thiền (akásanancayatana). 
`2) Thực vô biên thiền (viññananñcayatana). 
;3) Vò hữu sở thiền (ākiñcānñavatana). 
4) Phi phi tưởng thiền (nevasarinánásanüüayatana),. 


(I) Có giải trong < sưu tập phóp» 
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GIẢI VỀ ĐỊNH LUC (fhána kathá) | 


Trong nơi cuối cùng của phương-pháp niệm 40 đề mục, xi 
giải về năng lực thiền định là đức tính mà hành giả phải dắ 
trong các dé mục bằng cách tóm tắt như sau này : 

Phép châm chỉ nhìn xem đề mục nhứt là pathavikasina D 
hoặc phép thiêu hũy các nghịch pháp 3) (paccanikadhamma 
nhứt là pháp cải (nivaranadhamma) không cho phát san 
gọi là dinh. Tiếng định (jhãna) 46 có chế giải hai cách 

а) Định nhìn xem đề mục, là nói về 8 thiền và cán дп 
gọi là: (àrammanüpanijjhàna). 

b) Định nhìn xem tướng, là nói về phép minh sát đạo, 
quả, gọi là (lakkhanüpanijjhàna). 


Giải về 8 thiền và cận định gọi là (arammanüpanijjhana) 
do nhi» xem d$ mục thiền-dịnh, nhớt là pathavikasina. Phép 
mình sát dạo quả gọi là (lakkhanũpanijjhäna), vi phép 
minh sát quán tưởng cái tướng, nhứt là vô thường tưởng của 
minh sát dó cho thành công (quả), nói về tathalakkhana là 
cái chon tướng của Ni&t-Bàn. 


Trong nơi dây nói về hai bực thiền khác: 
Г) Cận dinh (ирасагајћапа): Thiền gần nhập dinh. 
2) Nhập dịnh (appanajhàna). 


GIẢI : Khi hành già nhin xem vàng kasina, làm dŠ muc 
rồi niệm trong tám cho dën khi 5 pháp cái và các phiền não 
yên lặng lần lần. Các chỉ thiền, nhứt là tâm (vitakka) phát 
sanh lên, tuy chưa có sức mạnh, tâm chỉ trú trong bực gần 
nhập dinh, không có thế nhập dinh được, như thế gọi là cận 
dinh. Chỗ mà các chỉ thiền phát sanh lên có mãnh lực rồi 
tâm nhãy lên níu vững gọi là nhập định (appanäjhäna). 

Cận dinh và nhập dinh khác nhau như vầy: Cận dinh 
thuộc về tám deo níu trong cói dục (kãmäãvacara), chi dứt 
2 pháp cái được, rồi trú trong nơi gần nhập dịnh thôi. Song 
các chỉ thiền nhứt là tầm (vitakka) đã phát sanh chưa có 
sức mạnh như dã giải trước, có khi níu lấy triệu chứng làm 
cảnh giới được, có khi rớt xuống níu (bhavanga) trở lại, 
không trú dính lâu dược, vì nhu trè con chưa biết ngồi, dứng 
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một mình người mẹ рЫ d$ đứng dậy cho ngồi cũng chẳng 
được, hằng té xuống đất, Về phần «nhập dinh» có thê đè 
nén dục tâm bực thấp dược, rồi lước vào mahaggatagotra (I) 
do thế lực của các chỉ thiền đã phát sanh, có mảnh lực cao 
thượng, tâm có thề cắt đứt bhavanga chỉ một lần, rồi trú 
dến một ngày, một đêm được, hằng hành theo thiện tốc lực 
tâm (kusalajavana), ví như người lực lượng có thế chói 
dậy khói chó rồi déng đến trọn ngày dược. 

Khi hành-giả đắc thiền bực dưới rồi, mong nhập thiền 
bực trên nữa, nên tập luyện xuất thiền bực dưới cho nhuán nhã 
theo 5 phép thuần thục (vasi). Đến giờ ra thiền phải quán 
tưởng cho thấy tội của thiền bực dưới, тё phước trong thiền 
bực trên, rồi ghi nhớ trong thiền bực trên, tiếp niệm theo 
cho дёп khi kết quả. 


Q 


NĂM PHÉP THUẦN THUC (Vasi) như vầy s 
1) Thuần thục trong cách tìm chi của thiền (ávajjanavasi). 
2) Thuần thục trong cách nhập thiền (samäpajjanavasï). 
3) Thuần thục trong cách ngăn giữ thiền (adhithanavasi). 
4) Thuần thục trong cách xuất thiền (vutthànavasi). 
5) Thuần thục trong cách quán tưởng chi của thiền (pac- 
cavekkanavasi). 

GIẢI : 1.— Hành-giš cần nhớ tìm thiền của mình dš đắc đó, 
nhớ tìm trong noi nào, trong giờ nào, ngay chi thiền nào, đến 
bao lâu chẳng hạn cũng dược lập tức, không lâu, như thế gọi 
là Avajjanavasi. 

2.— Néu hành.giả cần nhập thiền dà dic đó, dầu nhập 
trong noi nào, trong giờ nào, ngay chi thiền nào, dën bao lau 
cũng được mau le, không lâu, như thế gọi là samäpajjanavasi, 


ZA 


í 


3.— Khi hành-giả nhập vào thiền rồi, nếu cần muốn duy 
trì thiền đó, không xuất mau, gin giữ bao lâu cũng được, như 
thế gọi là adhitthanavasi.. 


1) MAHAGGATAGOTRA : Đợi định, 


— 76 — - 


4.— Đến khi hành-giả ra khỏi thiền đó, cũng có thề xuất 
mau le, theo ý muốn mình, được như thế gọi là vutthànavasi, 

5.— Tốc lực tám, hành tiếp theo ävajjanacitta tìm 
kiểm chi của thiển, nhứt là tâm (vitakka) theo thứ tự, không 
lâu lắc do trạng thái dš thuần thục trong cách nhớ gọi là рас. 
cayavekkhanavasi. Vasi nầy hành tiếp nói với ãvajja- 
navasi. 

H:nh-gả dã дёп sơ thiền rồi (pathamajjhäna), tập 
luyện nhuần nhã theo 5 vasi như dã giải, nếu cần muốn nhập 
nhị thin tiếp theo, thì nên nhập sơ thiền dã đắc trước dën 
khi xuất. Phải quán tưởng cho thấy tội trong sơ thiền, rő 
phước trong nhị thiền rằng: « Thiền nầy có nghịch pháp, tức 
là pháp cái ở gần quá và chí thiền cũng thiếu sức, vì chỉ tầm 
và sát (vitakkavicära) còn thô-hiền. Trong tâm nhị thiền 
chỉ có 3 chỉ [а: phi (piti), ап... (sukkhu), пм tâm 
(cittekaggata) mới yên lặng vi-të cao thượng và dè nén sự 
wa thích trong sơ thiền đó, tỉnh tấn ghi nhớ thường thường 
trong tâm nhứt là đề.mục kasina đã díc, bỏ chi thô-hiền, 
ghi nhớ trong chi vi-tế. Kế đó, tâm tìm kiếm trong ý muốn 
(manodvàr&vàjjanacitta) cắt dứt bhavanga do tin chắc 
rằng: < Nhị thiền sẽ phát sanh bây giờ dây > xong rồi níu lấy 
đề-mục thiền-dịnh, đề niệm cho phát sanh lên giờ dó 4 hoặc 
2 tốc lực tâm (javana), vượt trong các cảnh giới. Tốc lực 
thứ ba hoặc thứ tư phía dầu thuộc về cối dục (kámàvacara). 
Tốc lực thứ tư hoặc thứ năm phía sau cuối cùng thuộc về cối 
sắc (rũpävacara), tức là tâm nhập dinh; khi đó hành-giả 
vào nhị thiền. 

Khi hành-giả muốn nhập tam thiền, tứ thiền, cũng phải 
tập cho nhuän-nhå trong thiền đã dắc đó theo 5 vasi. Phải 
thấy tội trong thiền bực dưới, phước trong thiền bực trên như 
Ча giải đó vậy, 

Q 


QUÀ BÁO CÚA THIËN-BINH 


f (Sam&dhibhávanánisansá) 
— Bp trong câu hỏi thứ 8, ^ Rd 
Phép thiin-dinh có 5 quả báo như vầy ; 


=. 
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1) Thiën-dinh có quả báo nhứt là sự ở yên trong kiếp hiện 
tai (ditthadham masukhaviháranisansá). 

Giải: Các bực A-la-Hán, khi muốn ở yên vui trong hiện 
tại, niệm dề-mục rồi nhập thiền an-trú trong nhứt tâm, thi các 
ngài dược tránh khói các cảnh trần, nghi an trọn ngày dược 

2) Buc cận dinh và nhập-định đều có phép minh-sát là quả 
báo (vipassanänisansä). 

Giải : Byc hữu học và phàm nhon, khi ra thiền rồi, trong 
giờ mà tâm an-trú trong một cảnh giới, nếu quán-tưởng phép 
minh-sát (vipassanã) thì cũng dược rõ chân-lý, vì thiền-dịnh 
là nhân sanh trí-tuệ. 

3) Thiền-định có thàn-thóng (abhińńā) là quả báo (abhin- 
nänisansä). 

Giải : Các hành-giả dš díc cả 8 bực dinh (8 samapatti) 
dën giờ xuất thiền, nếu muốn dác thần-thông, thì cũng có thề 
Час dược. 

4) Са hai bực thiền cận-định và dai-dinh đều có hạnh-phúc 
cao quí trong сбі 1), là quả báo (bhavavisesanisansa). 

Giải : Thiền - dinh dem hạnh-phúc quí cao dén trong cói 
sắc, nghĩa là hành-già đã đắc từ sơ-thiền trở lén rồi, nếu thiền 
không hư hoại, dầu là có tâm mong mỏi hoặc không, đến khi 
lâm chung cũng được thọ sanh trong cối phạm -thiên rô rệt, 
Về cận-dịnh thì hành-giả sẽ dược lên cối duc. 

5) Đại dinh có nirodha là quả báo (nirodhanisansä). 

Сїй: Tát cả bực thánh-nhon, khi đã đắc dà 8 вата» 
patti rồi nhập diệt thọ tưởng dinh (vedayidanirodha) tức 


(1) Cëi là 3 cối (tam giới] nghĩa là hành đắc thiền rồi sẽ được sanh 
trang cõi dục thiên giới, sắc giới, vẽ sắc giới, tùy theo tháng lực của 
thiền định. 


[А Nift- Bin, được có trạng:thái là người vô lâm và được 
nghỉ an trong cối hiện tại dến 7 ngày, 


Q 


GIẢI VỀ PHÉP THÀN.THÓNG (I) 
(Abbhinnanákathá) 

Tiếp theo dây хіп giải tóm tắt vë thần-thông là quả báo 
thứ 3 của phép thiền-dịnh, đề dục lòng hành-giả cho càng thêm 
thóa-thích, vừa lòng vì được biết diều phước báu khác thường 
đáng mong mỏi. 

Phép thần-thông nầy có chỗ giải cả phàm và thánh, tất 
cả 6 phép. Nhưng nơi dây chỉ giảng có 5 thẩn-thông, vì là 
về phán phàm. Thần-thông thánh-vức thuộc về phép minh-sát 
(vipassanà) (2). 

Năm thần-thông trong cối phàm là: 

1) Tri-tu& biết biến hóa đều dà (ddhivihañBắna), 
` 2) Trí-tuệ có thề nghe biết được các thứ tiếng người và 
trời do nhĩ-thông (dibbasotabhätuñäna), 
3) Trí-tuệ có thề phân biện biết duoc nước tâm của người 
ei khác do tha-tâm-thông (сегорагїуайапа)). 
174) Тилиё có thề biết được các tiền kiếp (pubbenivāsā- 
| пива!йййапа), 7 
775) Trí-tuệ có thể biết được sự sanh-tử luân-hồi của chúng- 
sanh (sattánamcütupapataünàna). 


Y (Lục-thông có giải rộng trong Thanh-Tịnh Kinh), 
; DÚ T 
PHÉP THIÉN.BINH ` 
(TÓM TÁT) 


(1) Xem thám trong quyền Bát thánh-dgo từ trương 55. 
(2) Xem trong Thonh-Tjah Kinh giải. 


SU'U- TAP РНАР 
(PAKINNAK ADHAMMA) 


© 
СІАІ VỀ ТАМ DO ĐỤC VÀ TRONG SẠCH 


Yathodake avile appasanne, na passati sippikas 
sambukanca, sakkharam valukam macchagumbam, 
evam àvilamhi citte, na so passati attadattham pa- 
rattham yathodake acche vippasanne, so passati 
sippikasambukanca, sakkharam vālukam maccha- 
gumbam, evam anävilamhi citte, so passati attadat- 
tham parattham. 


Nghĩa là: « Người hằng không xem thấy: sò, hën, бс, 
551, cát và bầy cá trong nước duc thế nào, người cũng không 
xem thấy sự lợi ích của mình và của kë khác, khi tâm do dục, 
như thế ấy. Người hằng xem thấy sò, hến, ốc, sối, cát và 
bầy cá trong nước trỏng thế nào, người cũng thấy sự lợi ích 
của minh và của Кё khác, khi tâm không bợn do, như thế ấy ». 

Giải rằng: Nước duc thường ngăn trở không cho thấy 
vật trong nước thế nào, tâm mờ 181 cũng che án làm cho khong 
thấy diều lợi ích của mình và của kẻ khác như thế dó. 

Các vật до bán làm cho nước trổ nên dục có nhiều thử 
thể nào, tâm hằng bị nhiều duyên cớ làm cho mờ ám, cũng như 
thé ấy. Néu nói về diều trọng yếu thì nguyên do làm cho tâm 
dơ dục là: 

5 pháp cái (Nivaranadhamma), 
l6 tùy phiền-nao (Upakilesa). 
9 ó trược (Mandila). 

Khi một trong các pháp trên dây phát sanh đến người nào, 
thì tám người dó phải mờ tối. Cho nên đức Phật thường khuyến 
hóa các Tỳ-khưu cần xem xét cái tâm minh rằng : « Có pháp 
nho nhớp nào ở. trong tâm ta chăng ? ». Nếu có, phải mau dứt 

ñ d d h ñ Ta x. б 3 
trừ, rồi Ngài dạy tìm phương pháp dê ngăn ngừa không che 
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nó sanh lên nữa. Đằng xét rồi mà không thấy có, thi phải 
quán-tưởng dề-mục thién-dinh hoặc hành phép minh-sát (y, 
Nhân dó, hành-giả muốn cho tâm không mờ tối, nên thu thúc 
dừng cho 5 nivaranadhamma, l6 upakilesa và 9 madila 
phát khởi trong tám. Vi khi các ác pháp ấy дау lên rồi, thị 
tâm phải do dục, làm cho trí-tuệ không mở mang duoc. Mà 
thiếu trí-tu& thì suy tính diều chi cũng không chon chánh, làm 
công việc chỉ cũng không sao thành tựu được mỹ mãn. 

Xin diễn tích sau đây đề làm bằng: 

Thuở Phật còn hiện diện, ngự tại kinh đô Savatthi, có 
một thiếu-niên thuộc dòng Bà-la-môn học suốt thông Tra- 
yaveda (2, làm Һау day các vị hoàng-tử và con của các Bà- 
la-món. Sau rồi, vị thanh-niên ãcãrya dó lớn lên, có nhà 
cửa, vườn đất, tôi trai tớ gái, có vợ dẹp con xinh, sắm các 
vật trang sức, các món ăn thức uống sang trọng phong túc. 
Chàng ta bị sa vào bầy tình dục, sân hận, si mê, làm cho 
tâm mờ ám, không còn tu tập dược nữa, phù pháp không còn 
linh nghiệm như xưa. Ngày nọ chàng đem hương hoa dën Kỳ. 
viên tịnh-xá dë yết kiến Phật. Dành lễ Phật xong rồi, ngồi 
tại chỗ nên ngồi. Đức Phật bèn hỏi rằng : e Này người thanh- 
niên, phù pháp của ngươi còn linh nghiệm chăng >>» — < Bạch 
Ngài, lúc trước phù phép của tôi có hiệu lắm, song từ khi 
có gia-dinh, tâm tôi mờ tối; cho nên phù phép ấy không còn 
linh ứng nữa ». 

Phật thuyết rằng : « Chẳng phải có lần nầy đâu, trong 
kiếp trước kia cũng vậy, khi ngươi có tâm nhơ dục thì phù 
pháp ấy cũng hết linh z. 

Phật bèn giảng tiếp rằng : « Thuở đức vua Brahmadatta 
trị vì trong kinh-do Báranasi, déc Bồ-tát sanh làm con nhà 
hào phú. Khi lớn lên đi du học nơi xứ Takkasila, dược thành 
tài, trở về làm một o dại-sư, day các hoàng-t và con cái 


(1) Xem trong < Thanh-Tịnh Kinh giải ». 

(2| TRAYAVEDA : Dịch là 3 cái biết (về phél Bè-Ja-môn]. a) RIGVEDA 
hoặc IRUVEDA : biết trong bộ kinh (Bà-lo-mën giáo) đề tụng khen ngợi 
đức hgnh chư thiên ¿ b) YAJUVEDA hoặc YAJUBVEDA đề tụng cúng hoặc 
khần cau; c) SKMAVEDA đề tụng cúng nước SOMA. Сё З bộ kinh đó 

-tean lè tiếng SANSKRIT (bác phgn) gọi là VEDAIRAYA hoặc TRAYVEADA. 
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của dte Bồ-tát, có một chàng thiểu-niên học suốt thông Tra- 
yaveda do Ngài dạy dŠ và được nhiều người ca tụng ngợi 
khen. Lúc lớn lén, chàng ta có gia-dình, sự sån và dè tâm 
chăm nom săn sóc, nên phù phép đều tiêu hủy. Người thánh- 
niên dó dën bach cho vị dai-sw rõ đều диб; tự sự Đức Bồ- 
tát bèn thuyết rằng: < Nầy người thanh-niên, khi tâm do duci 
dầu cho pháp phù linh nghiệm dën dâu, cũng phải hư hoại. 
Nếu tâm không mờ tối, phù pháp mới ứng nghiệm dược. Lë 
| đó, nên nhớ rằng: < Khi tám ám muội, thì sự suy nghĩ cũng 
tối ›. Cho nên, nếu đã diệt được nguyên-nhân làm đạo tâm 
mờ duc thì cần tìm cách làm cho nó trở nên trong sạch do sự 
hành theo các pháp dã giải. ; 


| 2 - 
vue Bà-la-mën trong thành Baranasi. Trong hing món-d$ 


Q Ed 
16 UPAKILESA (TÙY PHIÉN.NÀO) 


Tiếng Upakilesa nói về cảnh giới xấu xa vào пћиќт cái 
tâm cho nhơ nhớp như tro bụi dính y trắng vậy. 


l.— Abhijjhavisamalobha (Xan tham không lựa 
chon): là chú tâm dòm ngó mong mài được của kể khác về 
làm của mình, không lựa chọn vật tốt xấu, quí hèn, không sợ 
tội lỗi, miềng là được rồi dính mắc trong vật dó, không dám 
bó ra bố.thí. 

2.— Dosa (Nóng giận): là khi giận rồi nóng này, tà 
dáng ra bề ngoài, mong làm hại kể khác. Phiền-nấo nầy khi 
dã phát sanh trong tâm người nào rồi, khiến cho người ấy làm 
các diều tội lỗi không hề sợ sệt. 

3.— Kobha (Ngầm gián): là giận ngầm làm cho tâm 
khó chịu bực bội, tối tăm. 

4.— Upanäha (Có oán): là giận đề trong lòng, chờ 
` dip trả thù, làm bại Кё khác cho dược. 
| 5.— Makkha (Quên ơn người) : là dš có thọ ơn 
kè khác rồi không tưởng nhớ đến. Người quên ơn là hạng xấu 

xa nhơ nhớp, là người bạc nghĩa, làm cho kể khác không còn 
thương xót, cứu giúp mình nữa dược. Với người quên ơn thì 
itai muốn thi ân cho nữa. Vì lé đó, mình phải là người DZ? 


mëi 


"` và. 
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ơn, biết ơn, chẳng nên là kë bạc nghĩa, | 
^ 6.— Palisa (Tw cao): là dem minh lén so sánh vói 

kè khác rằng: < Ta hay, giỏi hơn hoặc bằng họ. Họ cũng la 

người, ta cũng là người. Họ làm dược, ta cũng làm được, Ho 

biết cái chi, ta cũng biết như họ ; hoặc biết hơn họ nữa 2, 

Phiền-não nầy làm cho người không rõ biết cao thấp, khong 

biết tôn trọng bực trưởng thượng hoặc có dạo dức hơn mình, 

là các nhân khiến cho kể khác ghét bả. 

,.7.— 1зза (Ganh ghét): là không muốn cho kẻ khác 
được tốt, lành. Khi thấy kẻ khác tốt thì nín thinh không dược, 
nóng này khó chịu, mong tìm dip làm cho tiêu hoại diều tốt, 
sự lin hóa của người. Phiền-não này là cái nhân gây ra sự 
'ganh ghét. 

8.— Macchariya (Bỏn-sẻn, гїї rồng) : là duoc vật 
chỉ, có món gì thì giữ chắc, chỉ đề cho mình dùng, không 
dem ra bó-thi, dâng cúng dën kể khác. Không lòng tir-bi 
thương xót дёп ai, khiến cho phần dông không ưa thích. Thân 
quyến và bậu bạn ít ai gần gũi mình, dó là phién-nào xấu xa. 

.9.— Maya (Gišu lỗi minh): là làm cho kẻ khác tin 
lầm mình, và giả bó làm cho người tưởng mình là tốt, Íà lành, 
Đó là diều xấu xa cát đứt cái tánh lành của minh, làm cho 
kể khác hết tin cậy, vì minh là. người giả dối. 

10.— Satheyya (Khoe tài): là khoe rằng mình biết 
rë như thế nầy, như thế по cho kể khác ưa thích mình, khen 
ngợi mình. Đó là cái nhân khiến cho kẻ khác ghét bỏ mình, 
cất đứt dường thóng-minh tiến hóa của mình không cho nãy 
sanh lên nữa dược, vì sự khoe khoan của mình đó. 
ni: Jl Thambha (Cứng cói): là tánh khó day, dầu 
еб người day bảo chơn-chánh cũng chẳng nghe theo. Đó là 
phiền-não làm cho trở ngại con dường dạo-dức. Sự cứng đầu 
làm cho mình không chịu nghe lời phải. 

12.— Sarambha (Tranh tài): là khi thấy k¿ khác 
được tốt, lành thế nào, mình không bằng họ mà mong cho dược 
như họ, vì không xét nghĩ đến địa-vị của mình; phiền-não nầy 
che: án con đường deo đức của mình. Trong điều nầy nên hiều 
như vầy: «Khi thấy kb khác dược tốt, lành röj réng siêng 
эш làm lành như hg ° 


I 


13. — Мапа (Ng&.cháp): là chấp rằng mình tốt Tinh 
` như vầy, như kia, có sự cố chấp trong tâm. Phiền - п&о này 
làm cho mình khinh тё kë khác, khiến cho họ ghét bó minh, 


là diều ngăn сап sự thân cận hòa hảo với mọi người. 


14.— Atimana (Khinh rẽ kẻ khác): là thấy họ toàn 
là thấp hơn mình, không làm cho người thương mến mình dược. 
Phiền-não này cắt dứt "tỉnh yêu mến của mọi người, vì nguyên 
nhân khinh rë kẻ khác. 

15.— Mada (Say mê): là quên mình, lầm lạc trong 
các cong việc, như mê-sa sự vui chơi bó công ăn việc làm 
cho dến không thấy sự hại ; mê-sa vui thích mong dược ngợi 
khen; mê-sa trong sự vui quên khô. Phiền-não này dem mình 
dến các diều nguy hiềm, là nguyên nhân khiến cho mình sai 
làm khói dường dạo dức. 

16.— Pamada (Dễ đuôi): là không cần thận, không 
xem xét châu dáo. Phién-n&o này khiến cho mình lầm lạc, hằng 
gặp diều nguy hiềm, vì sự dễ duôi là nguyén nhân dem dén зү 
tiêu diệt, đúng theo Phật ngôn rằng : 

< Pamado maccuno padam: Sự dễ duói là con đường 
chết ». 

Tất cả 16 upakilesa này toàn là pháp nhơ nhớp, mò 
ám, làm cho tâm trở nên hèn hạ xấu xa, làm diều tội lỗi. 
Người mong mỏi điều lành việc tốt, nên cổ gắng, dừng cho 
phát sanh trong tâm và nên diệt trừ һап những phiền-não đã 
phát sanh, mới có thề dược yên vui như nguyện, 

Pháp trừ diệt 16 upakilesa dó như vầy : 


1) Abhijjh&ávisamlobha : Xan tham không lựa chọn, trừ 
bằng pháp Sandosa (biết di). 

2) Dosa : Nóng giận, trừ bằng Mettã (thương xót). 

3) và 4) Kobha, upanáha: gầm giận và сб oán, trừ 
bằng Karunä (lành thương). 

5) Makkha: Quên ơn, trừ bằng Kataññu Katavodi 
(biết ơn và dén on). 

6) Palása: Tự cao, trừ bằng Apac&yana (kính nhường), 

7) 1га: Ganh ghét, trừ bằng muditã (vui thích), 
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8) Macchariya: Dän sën, trừ bằng Dšna pariccšga 
(bế-thí, dứt bô). 

9) Mayà: Giấu lỗi, trừ bằng Sacca (ngay thật). 

10) 12) 13) Satheyya, Sarambha, Мапа: Khoe tii, 
tranh tài, ngã chấp, trừ bằng Attannutà (biết địa-vị 
mình). 

11) Thamba : Cứng côi, trừ bằng Sovacassatä (dễ dạy). 

14) Atimàna: Khinh dễ, trừ bằng Cãravatä (tôn kính), 

15) Mada: Say mê, trừ bằng Sati (tưởng nhớ). 

16) Pamada : Dễ диді, trừ bằng Appamada (không dé 
duoi). 

Q 
PALI UDDESA 

« Pakassaramidam bhikkhave cittam tañca kho 
āgantukehi upakilesehi upakiletthanti > : < Này các Tỳ. 
khuu, tâm là cái trong sáng, song tâm đó phải bị do duc vì 
Upakilesa, nhập vào >, 

Người tu hành mong dược yên vui lâu dài, nên hằng xem 
chừng, không cho 5 pháp cái (Nivaranadhamma) và 16 
Upakilesa vào trú trong tâm. Phải trừ ngay khi các pháp đó 
phát sanh và cần phải có 15 Pubbabhäga patipatti, thì 
mới chắc được khỏi sa trong 4 dường ác dạo. 


«<=?» 


TRÍCH TRONG TANG KINH 


Lë vật và lời ngợi khen là điều xấu-xa làm cho tâm xốn- 
хап, nóng nảy, phá hại sự giác-ngó Niết-Bàn, khó tìm pháp 
cao-thượng dược. Có £y Tỳ-khưu nén nhớ ring: chứng ta cần 
phải dứt bó lễ vật và lời ngợi khen, điều dó không dà nén 
tâm ta dược. Các Tỳ-khưu nên nhớ như thế. Ví như người 
dánh cá, thả câu có sẩn mồi xuống bực sâu, cá thấy mồi rồi 
ăn câu ấy, khi cá dš nuốt câu, hån thật phải chịu kh$, bị 
người đánh cá giết hại. Người đánh cá tức là tên của Ma- 
vương, lưỡi câu có mồi tức là lễ-vật và lời ngợi khen, Như- 
Lai gọi là Ty-khuu ăn lưởi câu có mồi của Ma-vương, tất 
nhiên phải chịu hại. 

Q 

Chó chóc mang binh ghé, lông dều rụng hết, nồi muc có 
mũ khắp minh, di án noi khó ráo cũng không an, ở dưới bóng 
cây cũng không an, ở noi khoản trống cũng không an, dầu di 
dën nơi nào cũng không an, nằm noi nào cũng không an, thường 
bị nhiều diều tai hại khó não trong các nơi ấy. Này, các Tř- 
khưu, có Ty.khuu bị lễ vật và lời ngợi khen dà nén buộc 
rịt tâm, rồi di đến nơi thanh vắng cũng không an, đến dưới 
bóng cây cũng không an, di ngụ trong khoản trống cũng không 
an, dầu trú trong nơi nào cũng hằng bị điều khó não tai hai 
dến dó. 

Lễ vật và lời người khen là diều xấu-xa như thể. Này 
các Tỳ-khưu, Như-Lai thấy hạng người bị lễ vật đè nèn buộc 
rit tâm sau khi chết hằng sa vào đường cầm thú, a-tu-la, ngạ- 
qui, dịa-ngục- 

Му các Tỳ-khưu, lễ vật và lời ngợi khen là điều xấu- 
xa, này các Tỳ-khưul Lễ vật và lời ngợi khen hằng cắt đứt 
da ngoài rồi cắt dứt đến gân, rồi cắt đứt dén xương, rồi cắt 
dứt đến tủy trong xương mới thói. Nän các Tỳ-khưu! lễ vật 
và lời ngợi khen là diều xấu ха như vậy. Nầy các Tỳ-khưu ! 
các ngươi nên nhớ như thế, 


Cé dé, các người nén ghi rằng: ta dét bë lễ vật và 15; 
ngợi khen đã phát sanh, dừng cho diều ấy dé nén tâm ta được, 
Nầy các Tỳ-khưu, các người nên niệm như thế đó. Đề-Bạ- 
Đạt-Đa, Ы lễ vật và lời ngợi khen dè nén, mới chia rẻ tăng, 
rồi phải sa Đại A-tỳ dija-nguc. 


Q 
3 PHÉP TRÍ.TÚC (SANDOSA) 

1.— < Ua thích theo vật dung dã dược > (yathàlàbha. 
sandosa) là dược y cà-sa, thuc-phám, chỗ ở, thuốc men, 
tốt hoặc không tốt cũng dùng vật ấy, không mong tìm kiếm vật 
khác, dầu có người dâng cúng nữa cũng không thọ, hay là thọ 
rồi dem dâng cho vị Tỳ-khưu khác. 

Ds ,2.— «Ua thích theo sức mình > (Yathábalasandosa) 
là : nếu có binh dùng món ăn không tiêu, nén dem đồi lấy món 
khác với Tỳ-khưu thân thiết, rồi vừa lòng trọng vật ấy. 

3.— « Ua thích cho vừa theo (Yathãsãrupasandosa) 
là: nếu dược vật tốt qui giá, nên xét rằng: vật nầy vừa dën 
vị cao hạ có dức-hạnh, bậc thông hiều, rồi dáng dën các ngài, 
phần mình chỉ dùng vật không tốt, hàn hạ. 


Q 


PHÉP TRI-TÚC NÉU GIÀI RÓNG CÓ 50 PHÉP 
(Civara có 20, Pindapáta có 15, Ciláàna có 15). - 


15 PHÉP TRI-TÚC VÉ PINDAPÁTA 

1) Suy nghi. 

2) Tri-tác trong khi đi là : khi di khẩt-thực chł phẩi tham 
thiền quán tưởng. 

3) Tri-túc trong khi kiếm là : không nên di chung với người 
. Alajji (1). 

` 4) Tri-tác trong khi đứng chờ là: khi thấy thíchủ dem 

thực-phẩm dën dâng, không nên nghĩ rằng vật ấy vừa 
lòng ta chăng 3 


— md 
` [Ü ALAJJI là người không biết xấu hồ, tật 181. 
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5) Tritác trong khi thọ là: không nên seht rằng : nến 

š vật vừa lòng thì ta lánh, không vừa lòng ta không lãnh : 

6) Tri-túc trong sự tiết chế là: chỉ nên thọ cho vừa dà 4% 
nuôi sống thôi ; 

Т) Tri-tác trong sự lãnh là : thực-phầm nhiều hoặc ít, cũng 
linh cho vừa, cho ít lãnh ít, cho nhiều cũng lãnh cho 
vừa bụng mình thôi. Nän không biết tiết chế, ấy là làm 
cho giảm déc tin của thi-chü, sai lời của Đức Phật 
đã dạy, đầu là với cha mẹ mà mình thọ thái quá cũng 
làm cho cha mẹ mát dức-tin ; : 

8) Tri-túc trong sự không lựa nhà là: không di khát thực 
theo nhà quan, nhà giàu, nhà thường dâng cúng nhiều, 
phải nên di theo từng nhà ; 

9) Tri-tác trong sự không tiết-chš là : nếu thực-phẩm đầy bát 
mà có Anupasampanna (I) di theo, nên chia 561 dën 
họ, chỉ lấy cho vừa dà dùng thôi, rồi mang bát v; 

10) Tri-tíc trong khi ăn là: phải dùng trí-tuệ quán-tưởng 
nhiều lần cho thấy rë thực phầm là một nguyên chất 
hån dáng ghê góm, khi dã tiếp xúc với thân thề hôi 
thái nầy. Та dùng đây chỉ đề ngăn ngừa sự đói hàu 
tu hành cho dược giải-thoát ; 

11) Tri-tác trong sự không cất giữ là: šn rồi không đề 
dành ăn lại nữa ; 

12) Tri-tác trong sự chia sét là : khi dem dâng дёп vị khác, 
không nên lựa chọn vật và Tỳ-khưu rồi mới dem cho ; 

13) Tri-tác trong sự ưa thích trong vật dá dược ; 

14) Tri-túc trong sự wa thích theo sức mình ; 

15) Tri-tức trong sự wa thích cho vừa. 


Q 
-BA TƯỚNG PHÁN DIEN NGƯỜI CÓ TRI-TÜC 
1) Không buồn tiếc dën của dá qua (atitamnànusocanto)j 
2) Không nói đến vật chưa có (nappajappamanágatam) ; 


si 


ANUPASAMPANNA : Nói và hgng sa-di và cu-sT, 
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3) Nuôi mang sống theo vật, phát sanh đến trước mặt 
(paccuppanena yäpento) 
© 
BON TƯỚNG CỦA NGƯỜI KHÔNG DỄ-DUÔI 
(Apramada) | 
' 1) Không thù-oán, bất binh (аЬуараппо). 
2) Cá trí nhớ luôn khi (sadàsato). 
3) Gin giữ thiền-định trong tâm (ajjháttam). 
4) Có gắng dứt lòng tham muốn (appajjhàvinaya 
sikkham). 
Q 


- MƯỜI MỘT TƯỚNG СОА NGUOI DỄ-DUÔI 
| TRONG SU TU ТАР BIËU LÀNH 
1) Không hết lòng làm ; 
2) Không làm cho thường thường ; 
3) Bỏ sự làm theo ý thích riêng ; 
4) Hay thối chuyền ; 
5) Làm gián doan; 
6) Bò công việc ; 
7) Không đề ý:; 
8) Không làm cho tăng tiễn ; 
` 9) Không làm cho dáng dán ; 
10) Không cố ý làm ; 
11) Không cố ý siêng năng, 
Q 
3 NHÀN ГАМ CHO HU THIËN-BINH 
54) Vi phiền não khuấy гбї; 
2) Vi hành không dáng; 
3) Vi không hành cho thường. 


Q 
THÂN-CẬN VỚI ВОС THIÉN.TRÍ.THUC CÓ 4 PHƯỚC BÁU 
1) Häng làm cho giới dược tăng-tiến cao thượng 
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2) Hằng làm cho định được tăng tiến cao-thượng? 

3) Hằng làm cho trí-tuệ được tăng tiễn cao thượng ; 

4) Hẳng làm cho sự giải-thoát dược tăng-tiến cao thượng. 

Ө 
ВАС MINH ТОЁ СО 4 CHI (PANDITA) 

1) Biết ơn người đã làm đến mình (Katannü) ; 

2) Làm cho minh trong sạch khỏi diều tội lỗi (Attasuddhi) ; 

3) Làm cho người dược trong sạch (Paräsuddhi). 

4) Tiếp độ người nén tiếp dộ (Sangaha). 

N Q 

5 BIEU THU THÚC TRONG LUẬT (SAMVARAVINAYA) 

1) Thu thúc trong giới bồn (Silasamvara); 

2) Thu thúc trong lục căn (Satisamvara) ; 

3) Thu thúc trong ái-duc bằng tri-tué (Мапаватуага); 

4) Thu thúc trong kiên nhấn, là nfn nhịn, sự lạnh, nóng, đói, 
khát, dau Kë (Khantisamvara) ; 

5) Thu thúc trong tính tấn là dứt trừ 3 tà tr duy (suy 
nghỉ quấy trong cối dục, cối sắc và cối vô sắc) 
(Viriyassamvara). 

Q 
5 THO PHİ-LAC (PITI 5) 

1) Da đều nồi ốc (Khuddakapiti) ; 

2) Như diễn chớp, thấy rő trong mắt (Khanikápiti) ; 

3) Thân thề cử dóng như lượng sóng tát vào bờ (Okan- 
tikàpiti) ; 

4) Thân thê nhẹ-nhàng bay bồng (Obengäpiti) ; 

5) Mát mẻ khấp cả châu thân (Pharanápiti). 

A 
5 PHÁP TUÓNG LAN CHO SU GIÀI THOÁT 
MAU BUQC TIÉN HÓA 

1) Sự phân bién rằng là : không thường (aniccasaniä) ; 

2) Sự phân biện rằng là: khó trong vô thường (anicce. 
dukkha ваппа); 
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3) Sự plitn Biện fing : Không phải là của ta Hong pháp 
có kbö (dukkhaanattasaünàa) ; 
4) Sự phân biện trong pháp dứt bó (pahana saññã) ; 
5) Sự phân biện trong pháp xa lánh tình dục (viragasannä). 
5 PHÉP LẦM CHO SỰ GIẢI THOÁT 
MAU ĐƯỢC TIẾN HÓA 
1) Có bạn lành ; 
2) Có giới trong sạch ; 
3) Nói 10 điều trong sạch ; (1) 
4) Có tinh-tấn ; . 
5) Có trí-tuệ sáng suốt. 


Q 


6 ĐỨC TÁNH CỦA BÁC HƯỚNG-BẠO 
1) Có sự kiên nhân (khamä) ; 
2) Có sự thức tỉnh thường thường (jãganiya); 
3) Có sự siêng năng tinh tấn (utthàna) ; 
4) Có sự chia sớt (samvibhaga); 
5) Có tâm thương sót (дауа); 
6) Có sự xem xét và suy nghi (ikkanä) 


Q 


PHÁP NÊN МНО THƯỜNG THƯỜNG (Saråniyadhamma) 
1) Nghiêp thân bác ái (Mettākayakamma). 
2) Nghiệp khầu bác ái (Mettāvacī Kamma). 
3) Nghiệp ý bác ái (Mettámano Катта). 
4) От = ÂM dugc theo phép, dén nguói có pham-hanh 
5) Trì giới cho trong sạch như bậc có phạm hanh (Sila); 
6) Hiều thấy chon chánh như bậc có phạm hanh (Ditthi); 


(1) Xem trong < Luật хий? glo» quyền nbl, 


= < 
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6 TƯỚNG CỦA KË ВАГА (SI-MÊ) 
1) Mong dược người ngợi khen ; 
2) Mong dược làm đầu trong hàng Tỳ-khưu; 
3) Mong dược làm cả trong chùa ; 
4) Mong dược thiện-ín cúng dường; 
5) Mong dược người ưa thích việc của kê khác làm mà 
nói là của mình ; 
6) Mong dược kể khác ở dưới quyền mình, trong tất cả 
các VIỆC. 
@ 


6 HANG XUÁT GIA 
1) Xuất gia của người dót nát; 
2) Xu&t gia của người hay giận ; 
3) Xu? gia của người hay chơi gión ; 
4) Xuất gia của người thu góp của cải ; 
5) Xuất gia của người dễ nuôi sống ; 
6) Xuất gia của người muốn dược dứt khồ. 


Q 
NÊN THÁN-CÁN CÙNG BẠN СО BÚ 7 CHI 
I) Cho những vật khó cho; 
2) Làm những việc khó làm ; 
3) Kiên nhẫn với sư, hoặc nhân khó kiên nhấn ; 
4) Nói điều kín dën ban; 
5) Giấu nhẹm diều kín của bạn; 
6) Không bổ nhau trong khi có tai hại ; 
7) Khi bạn hết của cải, không khinh rẻ. 
Q 
BAN LÀNH CÓ 3 CHI 
1) Giám thức tỉnh trong khi bạn làm việc quấy ; 


2) Giám khuyên bạn làm việc lành ; 
3) Không bỏ bạn lúc htu sự (cùng chia vui, buồn với ban); 


r 


TY-KHUU CÓ 7 PHÁP GQI LÀ LÀM CHO 
DUT ASAVA (1) ĐƯỢC 
1) Có đức tin (Saddho hoti); 
2) Có giới (Silavà hoti); 
3) Có sự học rộng thấy xa (Bahussuto hoti); 
4) Xa lánh bà-bạn, tìm-ngụ trong noi thanh vắng (Pati. 
salino hoti); 
5) Có tinh-tán (Araddhaviriyo hoti); 


= 6) Có trí nhớ (Satimä hoti); 


7) Có tri-tuệ (Pannàvà hoti); 


Q 
7 PHÁP НО TRỌ THIËN-BINH 

1) Chánh kiến (Sāmmāditthi); 

2) Chánh ngữ (Sammävaca) ; 

3) Chánh tư duy (Sammäsafkappa); 

4) Chánh nghiệp (Sammäkammanta); 
5) Chánh mạng (Sammä àjiva); 

6) Chánh tinh tấn (Sammà vàyàma); 

7) Chánh niệm (Sammä Sati); 


Q 


TY.KHUU CÓ 7 CHI LÀ NGUÒI BÁNG ВАС 
PHAM HANH YÉU MÉN 
1) Khóng mong duoc loi (Nalabhakamo); 
2) Không mong được lé vật (Nasakkàrakamo); 
3) Không tự cao (Anavanúattikãmo); 
4) Biết hő then tội 151 (Hirimi); 
5) Biết ghé sợ tội lỗi (Otappi); 
6) Không có tâm ganh gồ (Anissukï) ; 
7) Không có lòng bón dt ( Amicchari) ; 


© 
8 BIËU VUI СОА SAMÓN 
1) Không cần phải gìn giữ của cải ; 
2) Chỉ tìm thực phầm vô lội ; 


1 Arava + Tâm phiền ndo là phiền ndo ngâm, ngủ trong tám. 


` 
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3) Chỉ tho thực phầm đã chín sẵn, 

4) Không có diều khó khăn về các sưu thuế. 
2) Không có sự ham muốn trong vật trang süc. 
6) Không sợ trộm cáp. 

7) Không dính mắc với nhà nước. 

8) Không có ai ngăn cám trong bón phương. 


Q 


8 NGUYÊN NHÂN LÀM CHO PHÁT SANH 
(Samvegavatthu (UI 


1) Suy xét về điều khó trong sự sanh (játi dukkha). 

2) Suy xét vé điều khồ trong sự già yêu (jahä dukkha). 
3) Suy xét về điều khổ trong sự đau ốm (Byadhi dukkha). 
4) Suy xét về điều khồ trong sự chết (Marana dukkha). 
5) Suy xét về diều khó trong 4 đường dữ (Apäya dukkha) 
6) Suy xét về diều khŠ trong kiếp 45 qua (Atita dukkha). 
7) Suy xét về diều Кб trong kiếp chưa dën (Anägata 


dukkha) 


8) Suy xét về diều khồ trong sự tìm kiếm thực phẩm 


(Abàrapariyetthita dukkha). 
Ө 


8 NHÂN CỦA NGƯỜI LƯỜI BIÉNG 


1) Tính ring: ta nên nghỉ đã, vì sẽ phải làm công việc rồi, 


rồi ngủ. 


2) Tính rằng: ta nén nghỉ cho khoà, vì mới làm xong công 


việc, rồi ngủ. 


3) Tính rằng: ta nên nghỉ đã, vì phải sẽ di dường xa, 


rồi ngủ. 


4) Tính ring: ta nén nghỉ cho khoẻ, vì mới дёп chỗ, rồi ngủ. 
5) Tính rằng : ta làm việc không dược, vi thọ thực ít quá, 


rồi ngủ. 


6) Tính rằng: ta nên nghỉ dš, cho thực phầm dÉ tiêu hóa, 


vì thọ thực nhiều, rồi ngủ. 


—— 


[1] SAMVEGAYATTHU : Pháp động tám (làm cho hoảng hối, lo sg, 


phún nản). 


Wes 


7) Tinh ring: ta nén nghi dš, vi ta mang binh. гїї пай, 
8) Tinh ríng: ta nén nghi làm viéc dš, vi mói dugc binh 
phuc, rồi ngủ. 


TÁM PHÁP NƯƠNG LẦN NHAU 

1) Sati Sampajañña (Trí nhớ, biết mình) có rồi, thi Hiri 
Ottappa (h5.then, ghê sợ tội) cũng có. 

2) Hiri Ottappa có rồi, thì Indriyasamvara (lục căn 
thu thúc) cũng có. 

3) Indriyasamvara có rồi, thì Sila Samvara giới thu 
thúc) cũng có. 

4) Sila Samvara có rồi thì Sammásamádhi (chánh- 
dinh) cũng сб. 

5) Sammásamádhi có rồi, thì Yathäbhũtafñanadas. 
sana (sự hiều rõ theo chơn lý) cũng có. 

6) Yathábhütaiiánadassana có rồi, thì Nibhadá và 
Viráya (sự chán nån và y dục) cüng có. 

7) Nibhadâ và Viráya có rồi, thì Vimuttiffadassana 
(trí-tuệ hiều biết trong sự giải-thoát) cũng có. 

8) Vimutti (sự giải-thoát) là pháp cuối cùngs 


: Q 
T TÁM NHÂN SIÉNG NĂNG 


Đức Phật có giảng ring : Này các Ty-khuu. Tỳ-khưu trong 
giáo pháp này, khi. 

l.— Tỳ-khưu hữu sự phải làm, nên suy nghĩ rằng : < Lúc 
làm công việc, không dễ hành dao dược; như vậy, ta cần phải 
cố-gắng tu tập trước, hầu chứng dao đức mà ta chưa сб», Tỳ- 
khưu ấy sẽ tinh-tZn thêm lên. 
| 2.— Tỳ-khưu dš làm công việc xong rồi, nén suy nghĩ 
ring: « Ta dã làm công việc xong rồi, khi dương làm, ta chẳng 
cành đạo được ; như vậy, ta cần phải cð-gắng tu tập, hầu chứng 
dạo-đức mà ta chưa có ^ Tỳ-khưu ấy bèn tình-tến thêm lên. 


^ 
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3.— Tỳ khưu hữu së phải di dường, nên suy nghĩ rằng : 
«Lúc di dường, ta không dã hành dao được ; như vậy, ta 
cần phải cố gắn tu tập trước, hầu chứng đạo đức mà ta chưa 
có», Tỳ-khưu ấy bèn tinh-tdn thêm lén: | 

4.— Khi di dën nơi rồi, Ty-khwu nén suy nghĩ rằng : 
ta dš dën nơi rồi, lúc dương di ta không hành dao được, như 
thể, ta cán phải cố gắng tu-tập hầu chứng dạo déc mà ta 
chưa đắc. Tỳ-khưu bèn tinh-tấn thêm lên. 

5.— Ty-khuu vào xóm khất.thực mà không được thực 
phầm bèn hoặc quí vừa đủ no, nên suy nghĩ rằng : ta di khất 
thực không vừa đủ no, thán-tht ta dược nhe nhàng, tiện bề 
hành dạo, như thể, ta nên có gắng tu-tập hầu chứng dạo đức 
mà ta chưa được. Tỳ-khưu bèn tinh.tia thêm lên. 

6.— Khi Ty-khuu vào xóm khất-thực được thực-phầẩm 
hàn hoặc quí vừa dü no, nên suy nghĩ rằng: Ta đã khát 
thực được no dù rồi, thân-thề của ta nhẹ-nhàng tiện bề hành 
đạo, như thế, ta cần phải cŠ gắng tu-tập hầu chứng đạo quả 
mà ta chưa có, Tỳ-khưu ấy bèn tinh-tấn thêm lên. 

7.— Khi có binh chút ít phải sanh dén Tỳ-khưu rồi, Ty- 
khưu Ze nên suy nghĩ rằng: binh ít phái sanh dén ta rồi, binh 
ấy chắc nặng thêm không sai, cớ ấy ta cần phải siêng năng 
tu-tập trước, hầu chứng đạo бс mà ta chưa có. Tỳ-khưu 
ấy bèn tinh-tán thêm lên, 

8.— Khi Tỳ-khưu dược bình-phục rồi, song mới vừa 
đứt binh, nên suy nghĩ rằng : Ta dš lành mạnh rồi, nhưng binh 
của ta át sẽ tró lại không sai, như thể ta cần phái cố-gắng 
tu-tập hầu chứng dạo dic mà ta chưa có. Tỳ-khưu ấy зё 
tinh-tấn thêm lên. 

LẦU Р 


PHƯƠNG PHÁP DOT TRỪ SỰ 1001 BIÉNG LÀM CHO 
PHÁT SANH TINH TÁN CÓ 11 BIÉU 


1.— Quán tưởng thấy sự kinh sợ trong ác-dao rằng: € Lê 
thường chúng sanh luân hồi trong 4 ding dữ (cầm-thủ, a-tu-]a, 
nga-qui, dịa-ngục) thường chịu khó không dứt, chúng sanh ấy 
hằng bị hại không sao tấn hóa dược, vì không có thì giờ tu hành 


đề det đến dao quả. Quán tưởng thấy như thể rồi mới có làng 
kinh sợ. 

2.— Quán tưởng thấy phước báo rằng : « 9 pháp xuất thể 
(Lokuttaradharma) là 4 dạo, 4 quả, | Ni&t-Bàn, không sao 
có dën người lười biếng, chỉ phát sanh dën người tình-tấn thôi | 

3.— Quán tưởng về con đường di dën №. Bàn rằng :* con 
đường mà Đức-Toàn-Giác Dóc-Giáctvà Thinh- Vin-Giác đã di 
đó, người đời nên di theo, những kë lười biếng không sao đi được.» 

4.— Trạng thái của người không dễ-duôi, khinh ré trong 
vật thực hành khất bằng sự suy xét rằng : < Những người hệ đệ, 
họ chẳng phải quyến-thuộc hoặc tôi-tớ của người dâu. Dâng 
cúng thực-phẩm quí giá đến người, họ không tính rằng : « Nhờ 
người ho mói dược sống còn.» Ho chỉ tưởng rằng : < sự hành. 
động của ngươi có nhiều phước báo, nên họ mới dâng. Đức 
Phật cho phép thọ các vật dụng ấy, do ngài tính rằng : không 
phải đề cho người dùng, cho thân thề to béo, ngủ cho khoẻ. 
Ngài xét rằng: Tỳ-khưu dùng các món ấy, d? tu-hành cho 
dÉ-dàng, hän thoát khói sự luân-hồi khð-não, nên Ngài mới 
cho phép, vậy người lười biếng, dễ duôi trong thực-phầm hành 
khất sao nên >. Khi đã quán tưởng như thë là nguyên-nhân, 
làm cho phép sanh tinh-tán, như Đại-Đức Tissathera di Kit, 
thực, được nghe một bà dai-tín-n& day người con gái, bảa 
lấy thực phẩm quí giá, như зба lông, sữa dit, đường, nấu lộn 
với cơm dề dâng cho Ngài, còn phần bà chỉ dùng mãm múi thôi. 

Đại-Đức Tissathera phát tâm suy nghi rằng : € Ó ! Bà 
tín-n& này chẳng phải là thân quyển của ta, vì sao mà sắp dit 
thực phầm cao-thượng đề dành cho ta như thể ». Cé ấy nếu ta 
lười biếng không cố gắng hành dạo cho chứng dược một dao 
quả nào, thì chẳng nên dùng thực-phầẩm ấy dâu. < Nghĩ như vậy 
rồi, ngài bèn trở vẻ chỗ ngụ tinh-tấn tu pháp minh-sát cho дёп 
khi đắc A-la-hán, do sự không dễ-duôi trong thực-phầm hành 
khất nơi bà tỉn-nứ. Như thế, là nguyên nhon phát sanh sự tình-tấn, 

2.— Quản-tưởng về di-sán của Đức Phật rằng: < 7 báu 
nhà Phật là quí cao, kẻ lười biếng không sao thọ hưởng dược, 
Ví như người con không vâng lời cha mẹ từ bỏ hẳn, không còn 
nhìn nhận là con nữa. Khi cha mẹ quá vắng rồi, người con ấy 
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лер kë thừa gia-tài, kë lười biếng cũng kháng được lãnh. 
của cải như thể», 

6.— Quán-tưởng về Đức Phật là trọng rằng: e Đức Phật 
là bậc Đại phước déc rất khác thường, như khi Ngài thọ sanh 
vào lòng Phật - Mẫu, khi Ngài xuất -gia tu hành, giác- ngộ, 
chuy ên-pháp luân và hiện thần-thông, từ trên thiên cung xuống 
nhơn-gian, rồi dinh ngày nhập-diệt và khi Ngài vào Ni&t-Bàn, 
làm cho cả triệu thế-giới phải chấn-động. Người xuất gia trong 
giáo pháp của Phật có trạng-thái thường như kẻ thế, lười biếng 
có nên chăng ? > 

7.— Trạng-thải của người quán-tuóng về dòng giống là 
trọng rằng: < Người chẵng phải là bậc thấp hèn dâu, người 
được tu trong Phật-giáo này, gọi là con của Đức Phật, là em 
của Đức Rahüla là cháu của Đức Tịnh-Phạn-Vương (Sud. 
dhodhanaraya) là dòng họ của déc Vua Okakaraja. Có 
ấy, người không nén lưởi biếng, như kẻ thấp hèn khác dâu >, 

8.— Trạng-thái của người quán-tưởng lấy bạc phẩm hanh 
là trọng rằng: < Đức Sãriputta, Đức Moggalläna hoặc chư 
Đại A-La-Hán dược chứng pháp xuất thế-gian cũng chỉ nhờ 
sự tinh-tấn, cho nên người phải hành theo con đường của các 
bậc phạm hạnh ấy, bằng không cũng chẳng có thế dác thánh 
pháp dược. : 

9.— Trạng-thái của người xa lánh kë lười biếng nghĩa 
là: đừng gần güi, thân-thiết với người lười biếng. 

10.— Trạng-thái của người chỉ thân-cận với bậc có tinh- 
tấn tu tập дао quả thôi. 

11,— Trạng-thái của người có tám khuynh-hướng tinh- 
tán trong 4 oai-nghi, 

Q ' 
MƯỜI PHÁP NUONG 
KN Giü-gln thân khẩu cho doan-chánh, 
2) Học rộng Mën nhiều, 
3) Có bạn lành. 4 
4) Làm người dé nuôi. 
5) Có lòng tón kính giúp dé công việc của bực pham.hanh; 


k 
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1.6) Có làng mong mỗi trong chánh pháp. 
^" 7) Tinh-tấn, 
8) Ua thích với vật-dụng tùy có, tùy duoc, 
9) Có trí nhớ. 
. 10) Có uri-tuë, 
o 
NGUOI KHÓNG CHÜNG BUQC A.LA-HÁN QUÀ 
VI KHÔNG DIỆT TRỪ 10 PHÁP 
П) Ua thích ngũ-trần (Rága). 6) Quên ơn người (Makkha) 
2) Сп oán (Daso). 7) Kiêu hành (Palasa). 
3)-Ngu 48: (Moha). 8) Ganh g$ (Issà) 
4) Ngầm gián (Kodha). 9) Bón тї (Macchariya). 
5) Cë cán (Орапаћа). 10) Ngã chấp (Мапа). 


Q 
; MUOI ĐIỀU BUỘC TRÓI 
^" 5) Mẹ, 6) Ban. 
; ` 2) Cha, © 7) Của cải, 
rett a 8) Ve. 8) Lễ vật. 
4) Con, 9) Danh dự, 
5) Bà con, 10) Ngũ dee, 
Q 
ТА TU DUY 


; (Micchë vitáka) 
Dic Phật dạy Tỳ-khưu (Nekhiya) phẩi tham-thiền niệm 
niệm hơi thở ra vô đề trừ 9 điều tà tư duy là : 
1) Suy nghĩ trong vật mình ưa muốn (sắc, thinh, hương, 
vi, xúc) (Ката vitakka). 
2) Suy nghĩ trong cái mà mình oán thù giận ghét (Byäpa- 
davitakka). 
3) Suy nghi trong diều mà mình muốn làm khồ kể khác 
(Vihinsävitakka). 
4) Suy nghĩ dến thân quyến (Náttivitakka). 
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5) Suy nghĩ đến xóm, làng, xứ, sở, thành-thi (Janspa-. 
savitakka). 


6) Suy nghi dën sự thương yêu Кё khác (Parámuddaya 
vitakka). 


7) Suy nghĩ ring : minh chưa chết (Атаға vitakka). 


8) Suy nghĩ dën lễ vật ngon, đẹp và mong dược người khen 
ngợi (Lábha sakkära vitakka). 

9) Suy nghĩ dën cảnh giới dã quen biết (về thế sự) (Anu- 
vinnattivitakka). 

Tâm hằng duyên theo trần cảnh nên thường hay phóng- 
túng, tưởng cái nầy, nhớ cái kia, không an-trụ, như khi trong 
rừng, vì 9 tà-tư-duy ấy. Nếu bị tà-tu-duy thì thiện tâm phải 
hư hoại, phước báu phải tiêu tan, cũng như nhà bị dạo-tặc 
vào cướp của, như chiếc thuyền khám, không sao qua sông, 
biên dược. Hành-giả đã bị 9 tà-tư-duy ấy dé nén khó дёп 
Niất-Bàn duoc. Muốn cho chiếc thuyền trổ nén nhẹ nhàn, cần 
phải tát cho hết nước, mới mong qua sông, biền dược mau 
le; thế nào, hành-giả muốn cho tâm trong sạch, nên niệm niệm 
hơi thở ra, vô dë trừ tà-tư-duy, mới có thế dën bờ kia dược 
dễ dàng cũng như thế ấy, 

Q 


PHỒ-THÔNG TƯỚNG 
(Samannalakkhana) 
e Cái tướng thông thường cho tất cả hình sắc, goi là < phồ- 
thông tướng > hoặc là « tam-tướng (trayalakkhana); là: 
1) Aniccatä: Trang-thái vô-thường. 
2) Dukkhatà : Trang-thái КҺб não. 
3) Anattatà: Trạng-thái vô nga. 

Những người tu học nên hiều tiếng < sắc-tướng > (sakhā 
га) như vậy ; * Các nguyén-tó hiệp nhau theo lề tự-nhiên, nhu 
thàn-thë và thảo mộc hoặc những vật liệu mà người gộp chung 
lại, như là: nhà, ghe, xe-cộ, vân vân... đều gọi là sắc-tướng, 

i nữa cái chi do nhân duyên tạo tác ra cũng gọi là síc- 
kóug vậy. 
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Kt cả sắc-tướng dé chia ra làm bai loại, là : 
1) Hữu thức duy-trì tướng (upadinnakasankhara), là 
sắc-lướng có thức tánh gìn giữ. 
2) Vô thức duy-trì tướng (anupadinnakasankhara), là 
sác-twóng không có thức-tánh рїп giữ. 


« Hữu thức duy-trì tướng > nói về tứ sanh : trời, người, 
phi-nhơn, cảm thú, hoặc thai, noản, thấp, hóa. Vì tất cả chúng. 
sanh ấy đều do nhân-duyên tạo thành và сб Gm hiều biết vui, 
khô. 

« Và thức duy-trì tướng > thuộc về những cái sanh ra tự- 
nhiên, không có thức-tánh, như : cây, núi, sông, biền và các 
vật mà người làm ra đề dùng, như xe, thuyền, nhà, cửa, vân 
vân... Tất cả vật ấy đều do nhân duyên tạo-thành giống nhau 
cả, là cái không có sự hiều biết vui khổ, 

Tiếng nói < Phồ-thông tướng > là cái hinh đáng giống nhau 
đến cả sắc-tướng. ` 

Giải rằng: Trong thế-gian, có nhiều hạng người: giàu, 
nghèo, mạnh, yếu, sang, hèn, quyền-thế cao thấp khác nhau 
thật, song vẫn có đều đủ 2 tướng đó, chẳng có ai tránh khỏi 
ảnh-hưởng thế-lực của 3 tướng ấy cả. Cho nên gọi là « Ph2- 
thông tướng ». 

Còn tiếng gọi « Tam-tướng > (tráyalakkhana) là ám chỉ 
về các sắc déu hằng có 3 tướng như thế, nghĩa là thường ở 
dưới quyền lự: của 3 tướng dó đồng nhau cả. 

, Le -Aniccata : Trạng -thái võ- thường, là có tướng 
không thường, hay thay đồi lúc vầy lúc khác. 

Giải rằng: Tất cả sắc-tướng < Hữu-thức duy-trì tướng ? 
cho đến < Võ thức duy-trì tướng > hằng có sự sanh lên trong 
khoảng đầu, thay 451 trong khoảng giữa, tiêu diệt trong khoảng 
cuối cùng. : 

Về phần < Hữu thức duy.tri tướng > (người, thú) đầu tiên 
sanh. ra rồi biến đồi, trước con non nét, nhỏ-nhít, lần hồi tấn 
hóa to lớn. Thân tâm cũng thay đồi theo, rồi sau rőt phải chịu 
già yếu binh hoạn, không còn trẻ trung khoẻ manh như trước 
nữa. Tuồi thọ càng tăng thì trí suy, sức kiệt, ví như người qua 
cầu vậy. Còn các vật e Vô-thức duy -trì tướng > cũng phải 
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chu ở duói định lực của sự vô-thường như nhau. Tr- h 
chồi dâm nhánh, kế đó trồ bông dem trái, không bao la Pháp 
già, khó, héo, mục di. Về nhà cửa cũng thé, lúc mới cất xo., 
thì cho là dep dé, chíc chín vững bền, nhung không bao lâu 
cũng phải hư hao sụp đồ. Vì các sắc-tướng, khoảng đầu sanh 
lên, khoảng giữa tấn hóa thay đồi, và khoảng cuối cùng phải 
bị tiêu-diệt nên gọi là có trạng-thái vô thường. 

2.— Dukkhata : Trạng-thái khồ não. Có giải ring: 
Tất cả sắc tướng hằng có tự khó chịu, như trong « hữu sắc 
duy-trl tướng > thân thề con người đều bị sự lạnh nóng, đói 
khát, tiều-tiện, đại-tiện phá hại luôn luôn. Lạnh rét cần дар 
mền, mặc у; nóng nuc phải tám, quạt, đói phải ăn, khát phải 
uống ; phải bận rộn phiền phức thay đồi oai nghỉ mối khi dai 
hoặc tiều-tiện, di, đứng, nằm, ngồi cho vừa. Đó là cái khó 
hiền nhiên. Ngoài ra có các bịnh tật, бш dau, mãi mãi hờm 
sën аё làm hại giống hüu-tinh. Hơn nữa, còn có nhiều sự khó 
thường thấy trước mắt, là: khó vì phải gặp người, vật không 
vừa lòng; khó vì Па sự vật mến yêu ; khŠ vì mong cầu không 
được; khó vì nghèo khó dói rách; khó vì sự mất quyền thất 
lợi; khô vì bị người chê bai khinh rẻ. Tất cả sắc-tướng, khi 
dã sanh lên rồi thì tất nhiên phải chịu nan tai khồ não muôn 
phần, cho nén gọi là trang-thái < khồ não ». 

3.— Anattatä: e Trạng-thái Vô-ngã > có nghĩa rằng: tất 
cả sắc-tướng đều chẳng phải của ta, không theo ў muốn của ta. 
Khi nó đã sanh lên rồi, ta không có quyền lực chỉ đề đối phó với 
nó, nghĩa là sắc-tướng đó không phải thuộc quyền sở hữu của ta, 
đề cho ta sai khiến theo ý muốn, mỗi khi ta gặp phái tai nan, binh 
hoạn, đều kinh sợ v.v..., vì ta không có thế nào bảo sắc-tướng 
ấy đừng khó, dừng dau, dừng sợ ding. Như có Phật ngôn rằng ; 

* Này các Tỳ-khưu! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng 
phải ta. Nếu là ta thì nó không có sự бт đau, khồ não, Dầu 
ta có mong cầu rằng: xin cho sắc, thọ; tưởng, hành, thức ấy 
như thế nầy, hoặc như thế kia, cũng không dëng. Vi chúng nó 
tháng phải ta hay là của ta nên mới có sự ốm dau khó chịu. Đá 

4 à hién trang « Vâ-ngã » vậy. 

É Зас hành-giả cán phải quán-tưởng thường thường < Ph. 

(hông tướng > trong mỗi ngày, nhứt là sau giờ ngồi thiền, 
=== 


GIẢI VỀ PHẬT TUYÉN NGÓN 
(Buddhaudàna) 


Q 


ve"? SAU KHI NGÀI УСА CHÚNG \ 
`e VÔ-THƯỢNG CHÁNH-BÀNG CHÁNH.-GIẮC , 
(Anuttarasammásambodhinána) 

Những người mong dược mau giải-thoát, cần tìm ngụ trong 
noi thanh vắng, nên học < Phần pháp hành dầu Hiên > pub- 
babhágatipatti) cho thông Һи rồi git mình ở theo qui tắc 
đó thì mới khói bị đời chê trách, khiến cho hàng phi-nhơn 
và chư-thiên ưa thích. Như thế, hành-giả дёп trú ngụ nơi nào 
cũng dược yên vui, 

Phần pháp hành đều tiên đó có ghi chép trong < Metta. 
sütra >, Người học phải cần trau dồi cho: giới, định, tuệ, 
tiến lên bực cao (adhisila, adhicitta, adhipañfa) hành 15 
nghĩa vụ dầu tiên (pubbakicca) đó cho đầy dà như dưới dày: 


Q 


PHÉP HÀNH BẦU TIÊN CHO GIỚI, ĐỊNH, TUỆ ĐƯỢC 
__ TRONG SẠCH THANH CAO, NHỨT LÀ CHO 
THIÊN-BỊNH ĐƯỢC THÀNH TỰU GỌI LÀ: 
< Pubbabhägapatiputti > cũng gọi là khí giới của bực 
tu giải-thoát có 15 pháp : 

1) ЗаККо ca: nên là người dạn ЧЇ, không thương tiếc thân 
thề và sanh mạng, chỉ tinh-tấn hành dao đề dic tứ diéu. 
dé (4 ariyassa), bằng tuệ hành (Pativedhanàna). 

72) Uj са: nén là người ngay thật, là người ngay thân, 
ngay khẩu, ngay tâm, ngay dối với tam-học. 

3) Suhujà ca: nén là người chân chảnh, là minh không 

khoe đức tánh mà mình không có và là người không có 
sự giấu lỗi mình. 

. 4) Suvaco са: nên là người dễ nói dễ day, không phái 
là người cứng dầu. dab RU 
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5) Майа ca : nên là người mềm diu, ưa thích theo pháp 
hành. 

6) Anatimähi са : nén là người không ngå mạng thái quá, 
làm cho trở ngại đường hành dạo, ё А 

7) Santussako ca: nên là người biết đủ, ưa thích trong 
vật dung dŠ nuôi sanh mạng, tùy có tùy được vừa theo 
sức mình, 

8) Subhaho ca: nén là người dã nuôi, không tham lựa 
chọn vật dụng. : 

9) Appakicco ca : nên là người ít bận việc, vui dën sự 
hành dao giài-thoát. 

10) Sallahukavutti ca: nén là người có sự hành vi nhẹ 
nhàn, là có dŠ dùng vừa đủ, có thề dem di dën nơi nào 
theo ý muốn, như loài chim chỉ có cái më, cáp cánh 
và cái duôi, có thề bay di dược thông thả, iyd 

11) Santinriyo ca: nén là người có lục căn yên lặng, thu 
thức không cho tham, sân, si, dé nén, nhứt là khi thấy 
sắc và nghe tiếng... nghĩa là không mé'sa theo cảnh 
giới của tham; sân, si, e 

12) Nipako ca: nén là người giữ mình' được toàn ven, 
không sơ sót, là có tri-tuệ giữ giới dinh, tuệ chính chắn 

ën vững dược. s- —_ : Le 

13) Appagabbho са: nên là người.dè dit thu thúc: 

14) Kusalesuananugiddho ca: nén là người không vui 

- thích mê sa bận biệu thái quá không thân quyến. 

15) Na ca khuddamsamäcare kinci: nên là người không 
có nghiệp (thập ác nghiệp) dầu là nhỏ nhen chút ít, 
đáng cho bậc trí-tuệ ché trách. d | 

Người thông rõ điều lợi ích nên thật hành theo, cho vừa Với 
pháp trên đây từ đầu chí cuối, làm che minh nhu Nà dựng đồ, 
dáng là người giác-ngó Niết-bàn, là pháp diệt khô. Khi được 
hành dầy dü pháp Pubbabhagapatipatti, rồi gọi là người 
làm cho mình dën Niất-bàn bằng cách chon chánh. | .. 

Xong rồi, tu pháp bậc đại nhơn „(Bramahvihära) chỉ 
quán (1) hoặc minh-sát mới có kết quả dë dàng theo chí-nguyén. 
un нн: 229800 


‚ Jl) Chỉ quán : là dừng têm lại cham chủ xem, tức là pháp thión-djnh, 
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Đức Phật dùng đề-mục « 56 tức quan > (ãnäpãnussati) làm 
nền tán. Ngài giảng thuyết đề lại cho chúng ta biết, khi còn 
đương tìm dạo Niết-Bàn trong 6 năm khô hạnh. Ngài chỉ ngụ 
trong nơi thanh vắng. Ngài chứng quả Bồ-đê cüng dưới bóng 
cây, nhập Niết.Bàn cũng qưới cây Song- long thọ. Cho nên 
Ngài dạy chư Thinh-vin rằng: < Các ngươi nén ưa thích 
trong đám rừng >. 

Đây xin giải lời Phật tuyên bố, khen ngợi sự trú ngụ trong 
chỗ yên lặng. Khi mới vừa дас < Vô-thượng chánh- dáng chánh. 
giác» dưới cội cây Bồ-dề, Ngài bitu dương một mình bằng 
giọng thanh tao rằng : 

< Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passa- 
ko abyàpajjham sukham loke pãnabhudesu sanhamo 
sukkhã virãgatã loke kámáünam samatikkamo asmi- 
mànassa vinayo, etam ve paramam sukham: 

< Trong thói gian, các hàng Phật-tử được tiến hóa nhiều 
«rồi, Ngài mới dem những lời dš công bố trên đó, thuyết ra 
e cho chư Thinh-văn dược thọ-trì làm di-sản tiếp tục cho dën 
“< ngày пау». 

Xin diễn dịch các kệ ngôn đó như dưới dây : 

< Sukho .viveko tutthassa sutadhammassa 
< passako > : 

e An tịnh tức là nơi nương ngụ yên lặng, là vui, là nguyên 
+ nhân dem sự an-lac dén người dà ưa thích, nghĩa là người 
< thấy xác thật cái pháp mà mình đã dược nghe >. 

e Abväapajiham sukkham loke panabhudesu 
< sannamo > : 

« Không hai, tức là có sự thu thúc, không làm khô chúng- 
e sanh có thức tính là đều vui trong dời >. 

< Sukhà viragatà loke kãmãnam samatikkamo >: 

e Thoát ly tinh-duc nghĩa là người dà ra khói sự ham 
« muốn điều ngũ duc, là điều vui trong dời ». 

__ * Asmimanassa vinayo etam ve paranam 
sukham >: 

e Dem cái tâm cố chấp giữ vửng ý Кёп rằng: € là ta, 

elà người ra cho tiêu mất, đó là điều cực vui». 


Š š — 105 — 


Lời công bố của Phật chỉ có bấy nhiêu. 
Xin giải rộng thêm cho dé hitu, hầu giúp Ích cho các 
hàng Phật-tử. 
< Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passako; 
« An tịnh tức là nơi nương ngụ yên lặng, là vui, là nguyên 
« nhân dem sự an lạc đến người đã ưa thích, nghĩa là người thấy 
«xác thật cái pháp mà minh dã duoc nghe. > 
Giải rằng: An-tinh là nói về 3 chỗ yên lặng : 
1) Tịnh thân, gọi là thân yên lặng (kayavivekga), 
2) Tinh-tàm, gọi là tâm yên lặng (cittaviveka). 
3) Tịnh kết phiền não, gọi là yên lặng khói phiền-não thắt 
buộc (upadhiviveka). 


Tinh.thán, nói về chó ở vắng vi, xa phổi đảng-phái, bậu 
bạn lấi 500 cây cung (1000m) gọi là lâm-tuyền (ãrannik¬), 
nơi bóng cây xa khỏi chòm nhà, vắng tiếng ồn-ào, go la dưới 
ảnh-thọ (rukkhamüla) ; chốn tróng-trài xa-xóm (hang-d¿, ve 
đá hoặc khoảng trống thanh vắng hiệp với phép chỉ quán, gọi 
là tĩnh-thất (sunnagára). Cà 3 chỗ quanh Ми dó đều là miền 
dät vắng-lặng. Người trú trong nói như vậy gọi là có thâu yên 
lặng, là nhân làm cho phát sanh sự tịnh-tâm, nghĩa là khi đã 
ngụ trong nơi vắng rồi chú tâm hành pháp chỉ-quán,. minh- 
sát thì tâm déng yên trong một cảnh giới gọi là nhứt tâm 
(ekaggärammana). Tâm xa khói: tham, oán, hôn, phóng, 
nghi, goi là tjnh-tám và là nguyén-nhán cho dác « tịnh-kết- 
phiền não ». 

Yên lặng khỏi phiền não thắt buộc đó, nói về cái ý-tưởng 
dầu tiên (sanñá atita) vào ап sâu trong tâm. Như tưởng 
rằng : < Danh-sắc (námarüpa) nguyên tố (dhãtu) их (khan. 
dha) lục nhập (ãyatana), hoặc tóc, lông, móng, răng, da 
vân vân... đều có trong ta, là điều phiền-não nhỏ nhen, không 
rö rệt là tội hay phước. Tuy nhiên chính đó là nguyên-nhân, 
là săn duyên gây các phiền-não thô hiền khác, nhứt là khồ về 
sự : thương tiếc, buồn rầu, than khóc vân vân... cho nên phải 
cần có tâm yên tịnh, là trao dồi cái tâm che trong sạch trước 
rồi mới dùng cái tâm tình-khiết dó đề xem xét trong toàn 
thân thề theo qui с < Thập-nhị-duyên-khởi > (paticcasa- 


= 100 — 


muppada) dùng vô-minh làm chủ đề, nghĩa là thân thể goi B 
vó-minh. Vó-minh dịch là không biết, nghĩa là không biết rằng : 
chính mình là chỉ ? chỉ biết được 12 thê-thức của vô-minh 
là : hành (sankhara), thức (vinnära), danh-sắc (nàmarüpa), 
lục nhập äyatana), xúc (phassa), tho (vedanä), ái (tanha), 
thủ (upadāna). cói hoặc nghiệp (bhaba), sanh (jati), giả 
(jára), chết (marana). Có ý tưởng dầu tiên chôn sâu trong 
mình là < Tạp-đế» (Samudaya). Tập dé dó che án một 
cách khích khao không cho thấy гё toàn thân thê là cái chỉ. ví 
như dám mây den yềm mặt nhựt. Đến khi hành giả có tâm 
yên lặng tu cái tâm trong sạch, đề thám tra mới miết rő nhân 
và duyên. Nhân là hành, thức, vâu vân... là l2 cái thề đó, 
hiệp theo Phật ngôn rằng: < Yato pajanati sa hetudham- 
mam: Giờ nào Bà-la-môn quán -sát thấy rổ pháp và nhân, 
giờ dó sự hoài nghi của Bà-la-môn ấy hằng tiêu mát». 

Duyên chỉ có một là vô-minh. Nhân và duyên khác nhau. 
Nhân là chủ-trì (1), duyên là người hộ-trợ. Có dó, khi tuệ- 
kiến (ñanadassana) sanh thì vô-minh diệt, Па duyên giúp 
để thì hành, thức cho tới già, chết, cũng mất theo. Néu không 
có duyên trợ lực, thì nhân cũng hết, dúng theo lời Phật công 
bố ràng: 

« Yato khayam paccänam avedi: Giờ nào Bà-la- 
môn tinh-tán xem xét, được biết rô sự tiêu tan của duyên, 
giờ đó tâm hoài nghi của Bà.la-món ấy cũng dét». 

Nhân và duyên tất gọ lài diệt (nirodha) thì tâm dược 
sáng suốt chẳng còn dính mắc, sự сё chấp (upadãna), cũng 
tuyệt, hiệp theo Phật ngôn rằng : « Vidhüpayam titthati 
marasenam surova obhàsayamantalikham : Trong lúc 
dó, Bà-la-môn tinh-tín dò xét, khi đã diệt trừ Ma-vuong và 
quân ma được rồi thi tổ sáng, ví như ánh sáng mặt nhựt trong 
thinh không vậy. Đó gọi là lặng phiền-não kết buóc (upadhi- 
viveka). 

Nên hiều ba pháp tỉnh như đã giải trên dó, Nói tóm lại 
giới gọi là thân tỉnh, nghĩa là thân yên lặng khỏi tội 181: 
dinh gọi là tâm tỉnh, nghĩa là tâm yên lặng khỏi пай dục : 


ліна E — 
- 1) Chủ tri: Đứng đầu, quản lý xem sóc các công việc, 


tuệ gọi là kết phiền-não tỉnh, nghĩa là tâm yên lặng khổ: phiền. 
não kết buộc. 


Điều nói rằng; < Người thấy pháp mà mình đã nghe đó > 
nên hiều như vầy : người thấy pháp gọi là thấy №: Bän, là cái 
kết quả của sự lặng phiền-não kết buộc, tức là thấy < toàn thân 
thề > này là e pháp đầu tiên, là căn bản tự nhiên > (sabhäva- 
dharma) chung với cái nhân là hành, thức cho dia già, chết 
khi duyên diệt, nhân cũng tiêu, theo với nhau, chỉ 
còn sót « xuất-thế pháp » (Lokuttaradharma), gọi là 
người biết rõ sự tận diệt của các đuyên ; tâm nghi ngờ trong 
cối, sanh và ma phiền-não hết thể lực không còn theo phá hại 
nữa dược. Hàah-giả được thông suốt như ánh sáng mặt nhựt 
trong bầu trời vậy. 

Trong câu thứ nhì nói rằng: < Abyápajjham sukham 
loke panabhudesu ѕзайлато : < Không hại tức là sự thu- 
thúc không làm khó chúng-sanh, có thức tánh là điều vui trong 
dời ». Trong diều này nên Mën tóm tắt như vầy : Lë thường, 
người dã dược thấy pháp hằng có sự thay dồi pháp nương nhờ 
mới, tức « Phật duyên » (buddhanissaya) là đức tin cao 
quí là : bi đức (karunäguna), tuệ dức (paiäguna), tinh 
déc (visuddhiguna), vào lam chủ vinh viễn trong tâm Người 
bực nầy chỉ có tâm thỏa thích trong Tam-Bảo thôi. Người mà 
không bị ác tâm sở (akusalacetasika) dè nén thì hằng có 
sự yên vui. Người không có tâm làm hai chúng-sanh, dức 
Phật mới gọi là vui trong đời như thë đó. 

Trong câu thứ 3 rằng : < Sukhà virãgatã loke kãmäã- 
nam samatikkamo: Xa lánh tình dục, nghĩa là ngươi đã 
thoat ly sư ham muốn, là diều vui trong đời dó nên hiều theo 
lời đã giải trên. Người thấy pháp, người chứng pháp xuất thế 
bực cao, là người đã Па sự ưa thích ngü-duc, dà lướt qua khỏi 
dòng nước chảy (ogha). 

Thế thường, chúng-sanh có lòng dục làm chủ nên Phật chỉ 
danh là ma-vương. Nếu да khói tay ma-vương thì mới được 
yên vui. Chúng-sanh trong dời bằng có sự nóng nảy khó chịu, 
do cái chi ? Chẳng phải vì lòng tham dục chăng ? Lòng dục đốt 
mình, bắt phải làm công việc mỗi ngày, như làm nghề sĩ, nông, 
ông, hương, không sao xiết kề dược. Sự lo bảo tồn ding 
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phái, chủng tóc, lo cấp dưỡng thân quyến ngày đâm, tử trè 
đến già, cũng chưa tròn phận sự Những điều khó não, bất 
bình, tranh cải, xung-đột, giết hại lân nhau toan là do làng 
dục vọng mà sanh ra cả. Nếu diễn giải cái tội của lòng ham 
muốn, thì không giấy mực nào mà tả cho cùng dược, 

Người vui trong ngũ dục như kë bị trùng vi vậy. Có đó, 
đức Phật khi dà khói tay ma-vương rồi, Ngài mới tuyên ngón 
bằng giọng trầm rằng: < Sukhã virãgatã loke kāmānam 
samattikkamo » : Xa lánh tinh-duc nghĩa là người dà thoái 
ly sự ham muốn, như vậy là diều vui trong dòi». 


Câu thứ 4: < Asmimäanassa vinayo etam ve para. 
mam sukham. Dem tâm cố chấp ra cho tiêu mất, là diều 
cực vui trong dời. Tiếng < cố-chấp» là giữ vững ý kiến rằng : 
ta giàu, ta sang, ta như váy, như kia... đó gọi là cố chấp, 
nhân đó mới lầm lạc theo lòng ham muốn, rồi phải chịu sự 
thống khó, rầu buồn, than khóc, rên la, thương tiếc vân vân... 
Lë dó, dức Phật, khi trừ đứt được tâm cố chấp rồi, mới công 
bố rằng: < Asmimä nassa vinayo etam ve paramam 
sukham »: Sư dem tâm cố-chấp ra cho tiêu mất, đó là аси 
cực vui trong đời. 

Ba câu sau chỉ гб cái quả phước của câu trước, nghĩa là 
khi cát đứt tâm phá bại tình dục do a-na-hàm dao, trừ hết 
cố-chấp do A-la-hán dao, mà được kết quả mỹ-mãn dën nhò 
thế lực của sự ưa thích trong nơi yên lặng, được thấy pháp 
mà minh dá nghe. Pháp mà mình đã nghe đó, chỉ được nghe 
chớ chưa hiểu biết xác thật, Đến lúc trú ngụ trong chỗ thauh 
văng rồi mới thấy biết. Khi sự hiều biết phát sanh lên rë rệt, 
nghĩa là khi trí-tuệ đoạn tuyệt phiền -não kết buộc, thì tâm 
phá hại, duc-vong và cố-chấp cũng dút, đó là quả-báo của sự 
tiêu tan upádhikilesa. Í 
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GIẢI VỀ 10 KỆ NGÓN 
CHỈ RÓ CÁI TỘI CỦA ÁI.DỤC 


L— Kàmam kãmayamänassa tassa ce tam sami- 
jjhati addhà pitimano hoti laddhã maccoyadicchati: 
« Nếu sự vật đó thành-tựu đến người cần dùng, sự vật mà 
người thương yêu, thì họ cố tâm phỉ-lạc, vì họ dược vật mà 
ho mong тӧі », 


Lời giải : Tiếng < Sự vật mà người thương yêu? đó là 
nói về tất cả người, thú và các vật liệu vó-thác-tánh (nhà, cửa, 
vàng, bạc...). Khi người cần dùng mà được vật vừa lòng, thì họ 
thỏa-thích, đó là lé tự nhiên của phàm nhơn. Song sau rồi, 
sự ưa thích dó, sẽ làm cho họ phải buồn гаи, hoặc khô não, 
kinh sợ Nếu các vật đó bị hư-hoại vì 1 gì, thì họ phải thương 
tiếc. Trong lúc các vật đó chưa tiêu hao, họ cũng khó chịu, 
v! sự chăm nom, bởi tất cả sự vật đều phải cần nương với sự 
săn sóc mãi mãi. Tuy nhiên, phàm nhon chỉ biết rằng: dược 
là vui, cho nên người đời mới cần dùng tất cả vật dục, Cái 
lòng mong mối của phàm nhon không bờ bën, hiệp theo kệ 
ngôn dưới đây : 

I.— Катат kãmayamänassa tassa, ce tam sa- 
mijjhati, tato nam aparam kàme ghamme tanhamva 
vindati: < Nếu vật đó thành tựu đến người cần dùng vật mà 
họ thương mến đó, thì họ cần dùng thêm vật khác nữa, như 
người di dường khát nước muốn uống nước уду». 

Lời giải : Bộ hành dương khát nước, chỉ mong mối đượa 
uống nước, thể nào, người mà cần vật dục cũng khao khát vật 
duc như thế đó. Khi duoc vật nầy, rồi cầu có vật khác thêm 
nữa; dược sắc, tiếng, mùi, vị, dụng chạm, thế nầy, cũng còn 
mong dược sắc, tiếng, mùi, VỊ. dụng chạm, thế khác tiếp theo ; 
có bấy nhiêu dây rồi, cũng ước mong được bấy nhiêu kia nữa; 
không bao giờ biết no dạ, dầu là dược tất cả trong thế-gian, 
cũng vẫn chưa phi chí, cũng như dức Chuyên - luân - vương 
Mandhäturäja dá làm vua cối nhơn-gian, còn mong thống 
trị cả cối trời Xin xét theo kệ ngôn. dưới dày: t 
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Il— Gavamva singino singam vaddhamãnassa 
vaddhati evam mandassa posassa bãlassa avijjānato 
bhiyyo tanhã pipãsã ca vaddhamänassa vuddhati: 
< Sừng bò hằng sanh trưởng dën bò, theo hình thề bò, thé nào, 
tâm ham muốn và lòng đói khát thường tăng tiến dữ dói dến 

+ м y s EJ м. PW ^ ^ = 
người ít suy xét, dën kë tối (йш, dën người không thấy rõ, 
như thế 46. 

Lời giải : Lẻ thường bò, lúc còn nhỏ, cũng chưa có sừng: 
Khi lớn lên mới có. Sừng đó cũng to lớn theo hình dạng của 
bò, thế nào, lòng ái dục (tanhã) của phàm nhơn cũng hằng 
phát khởi theo thứ tự, nghĩa là thuở còn bé thơ tâm ham muốn 
cũng ít oi, chỉ mong được đồ chơi, ăn bánh hoặc trái cây. 
Đến lúc tráng niên thì cầu có vật trang sức ăn chơi, dën tuôi 
trưởng thành thì sự mong mỏi lại càng tăng gia bội ». 

Nhưng, sự mọc sừng của bò cồn có nơi cuối cùng, là khi 
đã mọc ra vừa rồi thì tự nhiên ngưng lại. Trái lại, cái lòng 
ham muốn của thường nhân, thì không bao giờ cùng tột. Xin 
suy xét theo kệ ngôn sau dày: 

IV.— Pathabyä sáliyavakam gavãssam dãsapo- 
risam datvàpi nàlamekassa iti viddha sanam care: 
e Tám tham của người thường giống nhau như sự mong mäi 
của bò được ăn mạ lúa trong ruộng vậy. Dâu người cho bò và 
mạ lứa, với tất cả tôi tớ trong trái dất, cũng chưa vừa ý dén 
một người. Nếu người đời biết như thế rồi, không nên theo 
lòng ham muốn, cần phải hành theo chánh pháp ». 

Lời giải: L thường bò thấy mạ lúa tươi trong ruộng 
hằng mong dược ăn, thế nào, phàm nhơn cũng ước ao dược 
tài sản có thức tánh và của cải vô thức tánh, như thế đó, dầu 
là được: voi, ngựa, trâu, bò, tôi tớ, bộ hạ nhiều đến dâu cũng 
chưa biết đủ, tâm sé vọng bằng có mãi mãi. Cho nên người 
dòi không nên chlu theo vọng tâm, mà tạo ra ác nghiệp vì lòng 
ham muốn, chỉ cần làm việc dáng làm, dầu có mong mỏi dën 
dâu, cũng chẳng nén làm dữ. Lü cướp дозі của người, gọi là 
làm ác theo lòng ham muốn. Kẻ giết thú lấy da, hại voi lấy ngà, 
dën gọi là bon làm tội vì ái-duc. Tội dó sẽ làm cho ho khó 
trong cảnh dja-nggc, ngạ qui a-tu-la, cám thú rất lâu đài. Хш 
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_nhớ dën ông triệu phú gia không con (aputtasetthi) cùng các 
tích xưa khác, và xem kệ ngôn dưới dây ; 

V.— Raja pasyha pathavi vijitvà 

Sasüágarantam mahimävasanto 
Oram samuddassa atittarüpo 
Pàram samuddassapi patthayeva: 

e Déc vua tháng người trên quả địa-cầu, có bờ bitn đây 
là nơi cuói cùng, rồi cũng chưa mãn ý, còn cần dùng bờ biên 
bên kia па», 

" Lời giải : Tuy déc vua có phước hậu thống trị suốt bờ 
biền bên пау rồi, song le như thế cũng chưa vừa lòng, vẫn còn 
mong được dër dai bên bờ biền kia nữa. Cho nên nói: tâm 
tham của kë phàm phu thật không bèà-bến. Xin xem qua ý 
nghĩa kệ ngôn tiếp theo dây rằng: 

Vl— Yàva anussaram kàme 

Manasaä titti navajjhagà 
Tato navatta patikamma disvã 
Te ve tittà ye paiüáya tittà; 

< Khi người thường nhớ tưởng tới ngũ dục đến đâu, cũng 
chẳng gập sự no lòng dën dó. Những kë nào trở tâm thoát ly 
dục cảnh, thấy tội trong dục cảnh, các kẻ dó là mãn nguyện. 

Lời giải: Вус có trituệ mới biết vừa lòng phi chí trong 
vật-dục phiền não dục. 

Người thế nào goi là có trí tuệ 2. Người thấy tội của vật- 
dục phiền não dục gọi là bậc có trí tuệ. Vì ngó thấy tội trong 
vật-dục, phiền não dục tâm của họ lui khỏi vật dục, phiền não 
dục, không bận lòng tìm kiếm chúng nó. Ho thoái bó giờ nào, 
gọi là no giờ đó, goi là ngưng lúc đó, gọi là dën nơi cuối 
cùng của sự ham muốn, khi đó. Cái kết quả của sự không mong 
mỗi së có, thế nào, xin xem tiếp cầu kệ-ngôn dưới dây : 

VII.— Pannäya tittinam settham 

Na so kamehi tappati 
Paünáya tittam purisam 
Tanhá na kurute vasam 
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«РЫ do trí-tuệ là điều cao-quí, vl người no bằng trí-tuệ 
hằng không nóng này vì vật dục, phiền náo dục. Sự ham muốn không 
lam cho người mãn ý bằng trí tuệ ở trong thế lực của nó duga, 

Lời giải: ,Sự thỏa chí trong vật-dục, phiên não duc dó, 
hằng không có, bằng cách được vật-dục; phiền não dục nghĩa là 
đầu có được vật-dục, phiền não dục nhiều đến dâu, cũng không 
mãn ý. Sự mãn ý trong vật-dục phiền não dục dó chỉ phát sanh 
do trí tuệ thôi, không phải duoc, vì lé gì khác. Vậy người no 
vật dục, phiền não dục rồi có lợi ích chỉ ? Có lợi ích trong sự 
không nóng nảy vì vật dục, phiền não duc và khói sa trong quyên 
lực của ái dục. Xin quan sát theo kệ ngôn dưới dây : 

VII— Apacinetheva kamani 

Appicchassa alolupo 
Samuddamatto puriso 
Na so kámehi tappati: 

< Người không nén thu tập vật-dục phiền não duc. Sự không 
tham hằng có dến người ít ham muốn. Người không tham hằng 
không có sự nóng nảy vì vật-dục, phiền não dục, như biền vậy ?. 

Lời giải : Người có lri-tuó mong ra khói dòi, thoát ly 
khồ não, không nên gom thâu vật dục, phién não dục, dáng là 
người ít tham, không nên là người muốn nhiều. Người không thu- 
thập vát-duc, phiền-não- dục hay có tâm mát mé như nước trong 
biền thường mát mé luôn khi, nghĩa là dän có người dem lửa dën 
đốt bién dën dâu, nước trong biên cũng vẫn không nóng. Người 
không cần dùng vật dục, phiền não dục, dầu có gập diều khô nhọc 
дёп dâu, cũng tự nhiên không nao-núng. Người có trí-tu& thường 
biết bó. hoặc đề như người thợ dóng giày theo kệ ngôn ràng: 

lX.— Rathakärova cammassa, 

Parikantam upahanam: 

e Thợ déng giày khi thấy rằng cần cắt bó da chế nào 
thì căt nơi dó, thấy rằng phải chừa da tại đâu, thì chừa tại 
dó, rồi họ làm giày mới được tốt đẹp >. 

Lời giải: Bậc tri-tuë cũng cán tinh-tán xét đến điều dáng 
bó và dën dáng đề. Cái chi cần bỏ, cái chi phải đề? Cái nên 
dứt trước hết là lòng ham muốn thái quá, là nguyên nhân cho 
sanh các nghiệp ác. Điều dáng dé là tâm ít tham, không gây tội 
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кез 


181, mong mỏi trong điều lành, nhung kháng buộc phải đứt hit 
một lần, trong kiếp chưa đến Nitt Bàn. Song le, với sự tinh- 
tấn diệt lòng ham muốn, mỗi khi một ít, cũng sÉ trừ tuyệt 
dược gốc rễ vậy. Khi đã dứt bỏ tất cả thì chỉ có SỰ vui, 
như trong kệ ngôn thứ 10 rằng : 
X.— Yam yam jahati kãmänam 
Tam tam sampajjate sukham 
Sabbance sukhamiccheyya ` 
Sabbe kàme pariccaje: 
< Người bó vật-dục, phiền-não duc nào, sự vui hằng đến 
họ, do sự dứt bỏ vật-dục, phi&n-aào dục đó. Nếu người cần 
Ces tất cả điều vui, cũng nên trừ tất cả vật-dục, phiền-não 
ис >. 
Loi giải: Trong kệ ngón näy chỉ cho thấy rë rằng : 
« Người gìn giữ vật-dục, phién-n&o duc nào rồi, thì vật-dục, 
phiền-não dục dó càng làm khó dën họ chẳng sai. Chỉ khi bả 
dược vật-dục, phiền-não dục nào rồi thì hằng dược vui do sự 
diét trừ vật-dục, phiền-não dục đó. Tuy nhiên, nếu muốn dược 
уш dën dù. cũng phải bó đều đủ vật-dục, phiền-não dục, 
bằng không cũng chẳng được vui. 


9 


Jayam veram passavati 
Dukkham seti parajayam 
Passanto sukham seti 
Hitvà jayaparájayam: 
e Người thắng hằng bị ganh ghét 
< Người bại thường chịu khó não 
< Vậy, người háy bổ sự thắng và bại di. 
« Thì hằng ngủ dược yên vui. 


GIẢI VỀ TIÉNG «ВАС XUÁT.GIA VÀ SA-MÓN» 
| (PABBAJITA SAMANA) 


Trong kinh < Ovãdapätimokkha > có câu Phật ngón : 
< Na hi pabbajito parü paghati samano hoti param 
vihethayanto > — Người giết chúng-sanb không gọi: bác 
< xuất-gia », người làm hại kë khác không goi là bậc < sa-môn », 

Lời giải: Người dà tự nguyện rằng: là bậc < xuất-gia > 
hoặc < sa-môn » dó, chỉ dën khi có tâm nhân nai (adhivasa. 
khanti) nín nhịn, không làm hại kë khác cho họ chết mất, hoặc 
hao tài-sán, hoặc khỏng làm cho họ chịu khó, mới vừa theo 
danh hiệu trên dó ; nếu còn sát sanh hoặc làm hại kë khác, thi 
chẳng goi là bậc < xuất-gia > hoặc « sa-môn > dâu, 

Vi sao lại giải như thë dó ? 

Vì chưa dánh добі dược điều ó-nhitm, như có Phật ngôn 
rằng '< Pabbajayamattano malam tasma pabbajama- 
toti vuccati » : Người dã đánh диб! điều ó-nhiém của minh 
cho ra khói được, Nhu-Lai mới gọi là bậc < xuất-gia >, vì lē 
dó ho dā đánh duồi dược điều ó-trugc dó. — Su dánh дид! 
các điều ó-nhitm là cái tướng đề phân biện bực xuất gia. 

Cái chi gọi là ô-trược ? 

Các bợn dơ làm cho cái tâm nhớp dục, như vật den (than)... 
làm cho đồ sạch phải nhơ-bẩn, nén gọi là ô-trược. 

Ô-trược có 9 diều (mandila): 

1) Kodha. .. ngầm giận 2) Makkha. . . . quên ơn 
3) lssã, . . • ganh ghét 4) Macchariya. . . . bón-rít 
5) Māäyā. . . giấu lái minh 6) Sátheyya. . . . khoe tài 
7) Musa. . . + < dối gạt 8) Papiccha.... ham muốn xấu 
9) Micchäditthi... hiều quấy 

Khi một trong chín ô-trược đó phát sanh lên, làm cho tâm 
do dục, không trong sạch, cho nên gọi là < ô-nhiềm > — Người 
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đã trừ bó điều ô-trược trong tâm rồi, mới gọi là bực « xuất- 
già» thật; dầu chưa được dứt hàn song chú tâm làm cho tiêu 
mất, cũng dáng gọi là bực < xuất-gia» vậy. Người mà sát hại 
chúng-sanh, cũng chỉ vì các ô-trược dó än núp trong tâm, 

Lại nữa, người € xuát-gia > dich là < người lánh > là tránh 
tội 181 mà đức Phật đã ngăn cấm, nhứt là tránh những diều : 
dâm-dục, trộm cướp, sát nhon và khoe pháp của bậc quí-nhơn 
uk vì cả 4 nghiệp dữ đó là nguyên nhân sát hại chúng-sanh. 

Có hạng người, vì cái nhân dâm-dục mà phá hại lẫn nhau? 
có hạng người mong được của kể khác rồi giết tài chủ cũng 
có; có hạng người muốn dược lợi (lời khen, lé lậc) rồi dối 
gạt rằng mình có đức hạnh cao-siêu. Những nghiệp đó có thề 
làm hại, làm khó Кё khác là diều chắng nén hành, mà düc 
Phật đã có chế dinh hàn các hàng xuất-gia trong Phật-giáo không 
cho phạm. Nhân đó, các Tỳ-khưu, sa-di, nên lánh diều Phật 
cấm, chuyên hành theo lời Phật chuẩn, băng khong thi gọi là 
người *xuẫt-gia > sao dược. 


Q 
GIẢI VỀ TIÉNG < SA-MÓN ” 

Nguói không nhán nai, dšu không gift thác chúng-sanh, 
chỉ có đánh dập làm khó.ké khác cũng chẳng gọi là « sa-món > 
dược. 

Cớ sao 3 

Vì lẽ chưa xa khói sự phá hai chúng-sanh. Chỉ khi có 
tâm yên lặng mới gọi là < sa-môn » dược, hiệp theo Phật ngón 
rằng : 

< Samittatãä hi pãpãnam samanoti vuccati »: 
người đã trừ các tội lỗi cho vắng lặng được, Như-Lai mới 
gọi là «sa-món » — Sự dứt bó diều ác là cái tướng đề phân 
biện của bực < Sa-món 2. 

Lai nữa, bực < Sa-món > chẳng phải do sự phân biện cái 
tướng mạo bề ngoài dó dâu, như có Phật ngón ràng: 

< Na mundakena samano abbato alikam bhanam 
< icchálobhasamapanno samano kin bhavissati yo ca 


—— fs — 
(H Pháp của bậc quí nhon là : bát thiền, 4 dgo, 4 quà niét-bàn 
dứt, tham sàn, sh i 


— 116 — 


< sameti pàpüni anunthülani sabbaso samitattà hi 
< samanoti vuccati >: Người chẳng phải duoc gọi là « Sa. 
món? chi vl sự cao tóc dé dâu. Người không có hạnh kitm, 
nói lời không chánh, không dáng pháp-luật, người có nhiều sự 
ham muốn, mà gọi là < Sa-món 2 sao dược. Về phần người 
đã dứt dú các tội lớn nhỏ. Như-Lai mới gọi là < Sa-món > 
vì họ đã diệt cả diều ác. 
Q 


PHÁP LÀM CHO TRÓ NÊN ‹ SA-MÔN , 

Đức Chánh-bičn-tri có giáng-thuyét về danh hiệu và cái 
pháp của « Sa-món > rằng : 

< Samaná samanäti vo bhikkhuve jano jano sah- 
jünati: Này các Ty.khwu, đại chúng hằng rõ danh hiệu của 
các người rằng là < Sa-môn ». Về phần các ngươi cũng vậy, 
khi có ai hỏi rằng: « Ông là chỉ? Các ngươi cũng chắc tự- 
nhận rằng : < Chúng ta là < Sa:món >. Như vậy nữa. Nếu các 
ngươi có danh hiệu như thế và nhận mình như vậy rồi, phải 
biết rằng : < Ye dhammà samanakaranà brahmanaka- 
гала. Các pháp nào làm cho réi nën Sa-màn và làm trở nên 
Đà-¿a-mỏn, chúng ta së thọ trì những pháp đó. Hành động như 
thế, mới vừa với sự nhận thức chơn-chánh của chúng ta, theo 
lời ho dà gọi thật. 

Lại nữa, chúng ta dā chịu dùng y bát, thực-phầm, chỗ ngu, 
thuốc men của những thí chủ nào, cái nghiệp lành của các kể 
dó, chắc sẽ phát phước lón, có quả báo chẳng sai, vì họ nương 
nhờ chúng ta, 

Hon nữa, sự xuất.gia của chúng ta, chẳng phải là vô hiệu 
quả dâu, là pháp tu hành được nhiều phước báu thực. Này 
các Tỳ-khưu 1 Các ngươi cần biết mình như vậy, chẳng nên quên. 

Khi dš thuyết như thế rồi Ngài bèn giảng tiếp 2 pháp 
trọng yếu hơn hết là < hồ-thẹn (Hi ri) > và < ghê sợ (Ot- 
tappa)” tội lỗi làm gốc, rồi giải rằng : 

< Parisuddhikayasamaäacära parisuddhivacisamá - 
сага parisuddhimanosamäcära parisuddhaàjiva indriya 
samvara bhojanamattannü jàgariyàánuyoga satisam. 
pajanna >. Sự nương ngụ trong nơi thanh vắng, cách trau 
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đồi cái tâm cho xa khói pháp cái (Nivaranadharma) rồi chú 
tâm ngưng thần làm cho trí-tuệ thấy rô trong < Té-diĝu-dő » 
lất cà pháp dó, là pháp của < Sa-mên » 
1) Hỗ-thẹn (Hi ri) là nói về sự xấu-hồ đối với các ác 
pháp ; 
2) Ghê-sợ (Ottappa) là nói về sự ghe sợ các tội lỗi : 
Са 2 pháp trén dáy là trọng-yếu đặc-biệt của « Sa-môn » 
bằng không cũng chẳng gọi là sa-món được. Có hai pháp đó rồi, 
các đức-tánh khác mới có thề phát sanh lên được, 
3) Thân trong sạch đều đủ (Parisuddhivacisamä- 
cära) là nói về ba nghiệp lành của thân ; 

4) Khầu trong sạch đều đủ (Parisuddhivacisami- 
cãra) là nói về bốn nghiệp lành của miệng ; 

3) Tâm trong sạch đều đủ (Parisuddhimanosamä- 
cñra) là nói về ba nghiệp lành của ý ; 

6) Nuôi mang trong sạch (Parisuddhaájiva) là nói 
về sự nuôi sống cho thanh cao (xem trong chánh mạng 
thanh tinh giới) ; 

7) Lục căn thu-thúc (Indriyasamvara) (Xem trong 
lục căn thanh tịnh giới) ; 

8) Biết tiết chế trọng thực phầm (Bhojanamat. 
tannü) là nói vé sự biết hạn ché trong khi thọ thực 
cho vừa ( Xem trong phép quán tưởng thọ vật dụng thanh 
tịnh giới) ; 

9) Tỉnh thức thường thường (Jágariy&ánuyoya) li 

.— nói về sự thức nhiều ngủ ít; 

10) Trí nhớ biết mình (Satisampajañña); 

11) Sự nương ngụ trong nơi thanh vắng: là nói về 
sự trú ẩn trong rừng hoặc dưới bóng cây hay là nơi 
tịnh thất vắng vẻ; 

12) Sự trao dồi cái tám cho xa khỏi pháp cái rồi 
chú tâm ngưng thần: là nói về hành phép thiền định ; 

12) Làm cho trí tuệ thấy rõ trong « Tứ diệu đế »: 
là làm cho phát sanh sự thấy biết rõ rệt: cái khồ, 
nhân sanh khó, diệt khô, dạo diệt khó (Xem trong 
Tứ. diệu-đ£). 
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št cả pháp. đó là pháp của Sa-món mà người đã tự nhận 
là Sa-môn phải cần có, bằng không, ất sẽ có sự làm hại k¿ 
khác chẳng sai. 
Đức Thé-Tón giảng thuyết về hàng sa-món và cái pháp 
của bậc sa-môn như thế dó, 
Q 


PHUONG TIÊN CHO PHÁT SANH PHÁP CỦA ВАС 
ХОАТ GIA НОАС SA-MÔN 


Người đã tự nguyện là bậc xuất-gia hoặc sa-món phải chú 
tâm rằng : « Ta là bậc xuất-gia hoặc sa-môn rồi cần 
gìn giữ đức tín cho thanh cao vừa theo cái tướng 
mạo người xuất-gia hoặc sa-môn mới đặng, hay là 
quán tưởng theo Phát ngón ràng: Bây giờ đây, ta có 
tướng mao khác hơn kë bé, nhứt là, cách thức hành động 
của sa-món thé nào, ta cần phải làm theo, không nêa làm cho 
sai biệt cái pháp của sa-môn. Bậc хийї-рїа ví như người thương 
mãi, bán buôn muốn được lợi, nếu hành dëng cách mới được 
lời nhiều, bằng làm sái, ắt phải lỗ vốn. Có đó, déc Phật 
có giải về pháp đề đè nén cái tâm của người xuất gia như vầy; 


< Kusoyatha duggahito hatthamevanukantati sā- 
< mannam dupparamatiham niráyáyüpakadhati yam. 
« kinci sithilam kammam samkilitthänca yam vattam 
«sankassa rain brahmacariyam natam hoti mahap- 
« phalam kayirā ce kayirathenam dalhamenam parak- 
« kame sithilo hi paribbájo bhiyyo akirate rajam: 


e Lë thường, có tranh mà người không khéo nắm, kéo 
«ngược trở lai, št phải dét tay, thí du thế nào, sự xuất-gia 
«của hành-giả nào tu không chon chánh, sái pháp-luật; hằng 
«101 kéo bậc dó sa trong dja-nguc, cũng như thế ấy. Công 
« viéc nào làm thối chuyên, sự hành-dóng nào nho dục, giáo 
<]y nào mà người niệm bằng cách hoài nghĩ, cả 3 nhân dó 
"e là điều không có hiệu quả nhiều. Nếu người làm cái chi, là 
việc nón làm, hãy làm cái đó di. Song cần phải thi hành cho 
đứng dën, chẳng nên chỉ nói rồi thói, vì cái pháp tránh khói 
gà người hành lui sut, hằng, rải rác tội lỗ như bụi bậm, 
nghĩa là trở thành nghiệp xấu ; 


— 119 — 


TỘI CỦA BỰC XUẤT GIA TU HÀNH 
KHÔNG CHƠN CHÁNH 


Người mặc y vàng, song không thu-thúa theo pháp của 
sa-món cũng khóng khói sa dịa-ngục, như Phật ngôn rằng : 

«Kasavakanthã bahavo pãpadhammä asannatä 
рвра papehi kammehi nirayam te upapajjare : 

< Phần đông người có cà-sa dính với c5, tức là mặc y vàng 
song là kë có pháp xấu-xa, không thu-thúc theo pháp của Sa- 
môn những kẻ không tốt dó thường phải bị dọa trong cảnh địa- 
ngục, do các nghiệp xấu của họ dã tao». 

Lại nữa, người xuất-gia đã phá giới, rồi thọ thực của 
thí chủ mà họ dâng bằng đức tin, không nên đâu, гап dùng cục 
sắt dương nóng còn hơn, hiệp theo Phật ngôn rằng : i 

« Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhüpam 
yance bhunjeyya dussilo rattha pindam asannato: 

« Người xuất-gia phá giới, là người không thu thúc mà 
cũng dùng våt cơm của các kể thế chẳng dé dâu, rán ăn cục 
sát nóng như ngọn lửa còn hơn >. 

Đức Phật đã giảng thuyết chỉ rõ tội khồ của bậc xuẵt-gia 
và Sa-moón không trú trong pháp của họ, như những qui tác dà giải. 


Q 


PHUONG-PHÁP DÁN BÁC XUÄT-GIA ТНІЁТ-НАМН 
THEO CHÀN-LY 


Người xuẩt-gia nên hiều rằng : sự sanh ra làm người ctiag 
khó, sanh ra làm người rồi không mang tật binh cũng khó, nuôi 
sanh mạng cho dược sống còn đến ngày xuẫt-gia thật là trăm 
ngàn diều khó, xuất-gia rồi học hỏi cho thông hiểu rằng : dày 
nên, kia không nén cüng chẳng dễ dâu. Khi dà thoát khỏi sự 
khó khăn, như dš giải dó rồi, phải vừa lòng với diều lợi ích 
quí cao của mình, chẳng nên chán nản, lãnh dam với Phạt-huấn 
đâu. Cần phải hết lòng thỏa-thích, rồi chú tâm học hỏi pháp 
luật trong Phật-giáo cho dược chu дао, thành tâm thiệt hanh 
theo; thì sự xuất-gia đó mới có nhiều hiệu quả, mau đến Niét- 
Ban. Mặc dầu chưa thành tựu, song sự tu tập: nghiệp : lành, 
diều hành vi chon chánh dó, cũng dinh theo qua kiếp sau vậy,. 
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Lại nữa, bậc xuất- -gia hoặc Sa-món mong duoc mau kết 
quả Nuet. Bän phải có nhiều sự nhẫn nai, dừng ở dưới quyền 
các pháp ô-nhiễm xấu-xa thô-hiền đã phát sanh rồi làm cho kë 
khác bị hại, chịu khồ. Phải có đức nhán nại dán dầu, bằng 
không ất sẽ làm khó chúng-sanh. Như thế đó, đức Phật không 
gọi là bậc xuất-gia hoặc Sa-môn hay là hàng Phật-tử đâu. 


е 


GIẢI VÉ PHÁP NHÀN NẠI (KHANTI) 


< Khanti paranam tapo titikkha: Sự nhần nại li. 


pháp thiéu dót cao-quí. 
Chá giải: Sự nhần nai dó chia ra làm ba, là : 


1) Nhẫn nại đối với cái khó, là nguyên nhân cho sanh 
xan tham. 

2) Nhắn nại đối với cái khồ, là nguyên nhân cho sanh 
sân -hận. 

3) Nhẫn nại đối với cái khó, là nguyên nhân cho sanh 
si-mê. 

Nhẫn trong điều thứ nhứt, nói về sự nhịn піп đối với các 
điều ham muốn, phát sanh trong sáu cửa. Tiếng e nhịn піп » 
là rán chịu, không làm dữ theo lòng mong mỏi hoặc dói khát. 
Cá hạng người, chỉ vì không biết nhịn nín đối với cái tâm 
ham muốn hoặc sự đói khát, mới dối gat cướp dut của người, 
št sẽ bị nghiệp báo, chịu diều khó não, do nhân dữ dã tạo 
(như bị đánh дар, tù tội...). Người nào nhẫn nại dược thì 
bằng gặp dën an vui, lợi-ích: Đó là nhẫn nại đối với cái 
khó là nguyên nhân cho sanh хап tham. 

Sự nhãn nại đối với cái khẽ là nguyên nhân cho sanh sân- 
hận đó, nói về sự nhịn nín với những diều không vừa lòng, 
của kë khác. Lë thường con người dã sanh ra trong thể-gian, 
chẳng có một ai không bi người ché trách, nếu họ không nhiéc 
ngay trước mặt, thì ho mëng xiên chuói xéo, hoặc nói xấu sau 
lưng. Xét coi như mặt trời mặt trăng, thường soi sáng khắp 
thế-gian, cũng chẳng khỏi bị chê trách, hà huống дїп người 
đời, tránh sao cho khỏi lời phi báng. Cho дёп dức < Thiên- 
nhơn-Sư > có đủ đức tr-bi mà cũng có kể oán-trách, như lúc 
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Ngài ngự trong thành Kosambi bị hoàng-hậu của dër vua 
Udena bảo nhiều người chưởi mắng. 


Q 


á 
PHƯƠNG TIÊN DÂP ТАТ LÒNG NÓNG САМ 

Đức Phật day: nếu muốn diệt cái tâm sân, phải làm như 
e người mù Кё di&c >, như thế đó mới nhịn sự nóng giận dược. 
Làm người có mắt hay thấy, có tai hay nghe thì rất khó nhấn, 
Những kể không biết nhịn đối với sự КЫЎ vì giận, thì làm việc el 
hay nóng này, thường phải gặp diều rủi ro tai hai, sau rồi hối hận 
rằng: О! ta dã làm sái lắm rồi, không nên thật. Dầu đối với 
việc nào chẳng hạn, nếu đã làm theo cái tâm nóng giận ít phải 
hư hỏng cả. Cho nên bực trí-tuệ cần phái suy xét cho thấy 
rõ tội lỗi trong sự sân, rồi rán nhịn nhục như lé đá giải. 

Nhẫn nại trong diều thứ ba, là nhịn đối với diều khồ não 
phát sanh trong thân tâm mình, không nén chiu theo cái khŠ 
mà làm dữ. Dầu nhẫn trong lúc mang bịnh là cái nhân sanh 
trí nhớ là sự biết mình, là một nết hạnh thanh cao, nên có 
trong tâm, hằng ngày hằng giờ, hoặc trong lúc binh ning cũng 
cần có tánh nhân nại cho vững vàng. 

Phương tiện làm cho phát sanh đức nhân nại trong giờ 
hấp hối, là phải xét cho thấy chơn lý rằng : bịnh và chết là cái 
khổ mà tất cả chúng sanh phải mang, chẳng có một ai tránh khỏi. 

Trong < Abhinhappaccavekkhana >, déc Phật dạy 
phải thường thường quán tưởng rằng: 

Ta có binh hoạn là lễ thường, không sao tránh khỏi được 
(byadhidhammomhi byadhin anatito). Như thế đề ngừa 
trước, khi còn mạnh khoẻ. Nếu chờ dén binh nặng, thì khó 
mong nhớ xét cho kịp. vì khi bịnh nguy hằng có rất nhiều sự 
Кб, khó bë tưởng nghỉ. Trí nhớ và sự biết mình dều phóng 
túng, có khi lại дау người sát sanh đề cúng tế khẩn cầu, mong 
dược tai qua nạn khói, không lòng nhon từ dëi với loài cầm 
thú. Những tội lỗi ấy phát sanh lên, vì khi còn mạnh khoẻ 
không trau dồi trí nhớ rằng : < Chúng sanh trong thấ-gian dën 
phải mang bịnh hoạn ốm dau ». Bởi thiếu trí nhớ mới gây ra 
nghiệp dữ, rồi sau khi chết phải sa dọa trong dường ác. 
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Những người có trí nhớ và sự biết mình hinz dược thọ 
sanh trong nhàn cảnh. Cho nên phương pháp dạy đồ cái tâm cho 
có sự nhân nai là diều trọng yếu mà chúng ta cần phải có, hầu 
chiến thắng nghịch pháp, tức là binh khổ trong giờ hấp М, 
Bậc trí-tuệ nén suy xét thấy cái tội của sự lâm lạc và cái 
phước của trí nhớ với tánh nhẫn nại như đã giải, cần phải 
tu cái trí nhớ cho sën, theo phương-pháp của dức Phật, 
dé. nén sự si-mê, không cho sanh lên được. 

Nhẫn với cái khó là nhận sanh tham và si như đã giải là 
Pháp phụ thuậc, chưa phải là chánh, Nhịn đối với cái khó, li 
nhân sanh nóng giận mới thiệt là quan trọng gọi là «abhi- 
vàsakhanti ». 
| Q 


PHƯỚC BÁO CÜA ADHIVASANAKHANTI 
Có rất nhiều kệ ngón khen ngợi adhivasanakhanti nhét là ; 


' < Silasamadhisunaëanam khantipidhánakàra nam 
sabbepi kusala dhammä khantyayeva vadhantite: ` 


2 “Nhẫn nại là nhân sanh сас đức tánh, tức là giới và dinh. 
«Сас thiện pháp hằng được tăng trưởng do lòng nhịn nín thật. 


H 
е 


D 


. < Kevalanampi papanam khanti mülam nikanti 
«garahakálahadinam mülam khanati khantiko: 
«Nhẫn nại hằng cát đứt tất cà gốc tội dược ; người 
*nhin nhục gọi là người dào bứng cội rê các tôi, nhát là 
« зр chưởi mắng và lời tranh cải nhau. 
< Khanti dhirassalankàro khanti tapo tapassinc 
< khanti balam va yatinamkhanti hitasukhàvahà : 

‚ « Nhán nai là vật trang điềm của bậc trí-tuệ; nhấn nại 
< là phép thiên hüy tội lỗi của người có thiêu pháp (1). Nhân 
« nai là sức mạnh của người hành thiêu-pháp ; nhân nai là cái 
«đức dem dến diều lợi ích và yên vui. 

< Khantiko mettava labhi yasassi sukhasīlāva 
« piyo devamannssanam тапаро hoti khantiko: 


« Người nhịn-nín là người có bậu ban. là người có lợi, 


(1) Thiêu-pháp : pháp thiêu-đốt 
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elà người có quyền thế, là người thường có sự vui ; người 
< nhịn nín hằng là nơi thương yêu, là chỗ vừa lòng của người 
€ và chư thiên. 

e Attanopi paresarca atthävaho và khantiko sag- 
gamokkhagamam masgam ãrutho hoti khantiko : 

< Người nhịn-nín là bác dem diều lợi ích dën mình, dën 
« những kể khác nữa ; người nhịn-nín là người bước lên đường 
«dën cối trời và Ni&t.bàn. 

< Satthuno vacanovadam karotiyeva khantiko 
«paramãaya ca püjàya jinam pujeti khantiko: 

« Nguói nhịn nín goi là làm theo lời day của < đức Giáo- 
« chủ» hẳn thật; người nhịn піп goi là cúng-dường déc ТЬ&- 
« Tôn bằng cách cúng-dường cào quí. 


Q 


GIÅI VÉ PHÁP NHÁN NAI LÀ THIÉU PHÁP 
(TAPADHARMA) 

Pháp nào đã sanh lên rồi dót tiêu dược các pháp nghịch 
với minh, dó gọi là thiéu-pháp. Như < thập-thiện nghiệp > 
(Kusalakammapatha) là thiêu-pháp của < thập-ác nghiệp > 
(akusalakammapatha) vì khi thập-thiện nghiệp sanh lên thì 
trừ diệt thập-ác nghiệp cho tiêu tan được : < Tinh-tín ә (vi- 
riya) là thiêu-pháp của lười biếng (kosajja). 

Pháp nhẫn nai mà gọi là thiêu-pháp, vì nó đốt các pháp, 
nhứt là: nóng giận (dosa). ngầm giận (kodha), làm hại 
(byapada), làm khó (vihinsa), ganh-ghét (arati), bất bình 
(patigha), toàn là pháp phụ thuộc của sự nóng giận (dosa), 
cho tiêu tan được. Sự nóng giận mà tăng trưởng dược cũng 
vì thiếu pháp nhân nại. Xem coi những người tranh cải nhau, 
như phái Tỳ - Кош trong quận Kosambi vì nương với cái 
nhân nhỏ nhen chút ít, không rán nhịn được, làm cho xung 
đột nhau dữ dội, cho sanh ra sự chia rë tăng già, nều một bên 
bên nín được thì có dâu phát sanh câu chuyện lớn lao như 
thế. ` 

Sự nhấn nại chẳng phải chỉ có ich cho mình thôi đâu mà 
tüng có lợi dën Кё khác nữa. Cho nên đức Phật khen rằng là 
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3 
+ Thiêu-pháp » quí cao đặc biệt. 

Lai nữa các cảnh giới (1) dën kích thích cho sanh nóng giận 
đó chẳng phải dến tiếp xúc cả ngày và dêm đâu, cũng có dịp 
rảnh cho mình chú tâm ngăn ngừa vậy. 

Có sự nhấn nại, là trong khi có nguyên-nhân tiếp xùc 
nhằm, rồi nín dược, mới gọi là nhịn. Người đã thọ trì phép 
nhẫn nại, nếu chưa có nhân, dẫn cho sanh sân-hận, hoặc di 
ẩn trú trong nơi vắng vë, cũng chưa thấy hiệu quả lạ thường, 
chỉ khi có nhân sanh lên rồi nhịn được mới thấy rõ quả báo 
khác thường thật. Như hạng vỏ tưởng mà gọi là anh-hùng, chỉ 
dến khi xông vào chiến-trường rồi dánh thắng mới gọi là hào. 


kiệt dược. 
о 


PHUONG РНАР LÀM CHO PHÁT SANH 
ADHIVÁSAKHANTI 


Напе Phật-tử có tâm kính thành hành theo phép nhán nai, 
nếu xét cho thấy rë như vậy: < Người dën mắng nhiče khinh 
ta dây. dường như họ đến làm cho ta được mau tấn hóa mà 
< Addhivásakhanti » là một năng lực dic biệt của đức Bš- 
Tát. Như kiếp Ngài tho sanh làm Vessantara, dem 2 con 
yêu mến của Ngài là Kanha và Jāli cho dën Ge Bà-la-môn 
Jüjaka. Khi hai trẻ dùng dáng không chịu di, ông lão ấy tát 
tai, dánh dập chúng nó trước mặt Ngài. Nhờ giữ phép nhẫn 
nại rất bén vững, nên Ngài không làm hại lão Jüjaka. Như 
vậy mới gọi rằng Ngài chiến thắng. là Ngài tu adhivàsa. 
khanti vậy. 

Lại nữa, nên nghĩ rằng: < Ó ! người đến nói xấu ta, ví 
như họ dem phước dën cho ta dây mà >. 

Nhịn, không sân-hận hoặc giận mà nín được, không chưởi 
màng theo năng-lực của sự giận là một diều lành dáng dën dic 
biệt, làm cho phát sanh nhiều thién-pháp khác. Có thứ phước, 
khi làm phải hao tốn của cải hoặc mệt nhọc thân tâm, còn hạnh- 
kiềm nhân nhịn đối với lời nói xấu xa là cái phước dé dàng, 


DI Cảnh giới là những cói mà mình chú ý đến rồi nó khích thích 
mình. 
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không cần phải hao công tën của mà vẫn được yên vui như 
thường, 


Q 
THÁNG CÁI SÂN BẰNG CÁI KHÔNG SÂN 


Người có tâm nhẫn nại bền chắc, hằng thắng kẻ hay giận, 
như nàng Uttarà thắng có Sirimä. 


TÍCH NÀNG !JTTARÁ 

Nàng tín-në Uttarà là con gái của vị triệu-phú gia Punna 
và là vợ của trưởng-gia Rájagaha. Từ khi theo về nhà chồng, 
không có dip làm việc bố-thí. Nàng bèn mướn cô ky nữ tên là 
Sirimà dem về hầu ha chồng đề cho mình rảnh rang di làm việc 
phước thiện. Cô Sirimà, khi được về ở cùng chồng của người, 
chỉ trong nửa tháng, sanh lòng tà vạy, tính đoạt ngôi chủ nhà, 
nên tìm kế hại nàng Uttarà nhiều lần. Đến nồi cô ta dạy người 
d$ nước sôi trên minh nàng Uttarã nhưng nàng näy không 
phién trách chi cá, nuóc sói dó tró thành nuóc mát nhu thường. 
Cô Sirima biết lỗi, xin thú tội, rồi hai nàng đồng dẫn nhau 
dến bạch cùng đức Phật. 

Phật giảng rằng : 

< Akkodhena jine kodham asádhun sádhuna jine- 
< jine kadariyam dànena ѕассепа lika vãdinam: 

< Người nên thắng sự giận (của Кё khác) bằng sự không 
“giận (của minh); nên thắng đều không tốt (của kè khác) 
«bằng đều tốt (của mình) ; nên thắng sự bón гї (của kẻ khác) 
< bšng sự cho (của minh); nên thắng lời không chon chánh 
« (спа kë khác) bằng lời ngay thật (của mình). 

Người nào khi có kè khác đến làm dë, minh cũng có thể 
làm hại lại được, song nhịn-nhục, biết tỏ lòng từ bi, mặt mày 
tươi-tỉnh, vui vé với ké ấy như vậy, thì không lâu, kẻ làm 
dë kia cũng hā lòng hết giận không sai. Thể ấy, mới gọi là 
người thắng kể giận hên thật như nàng Шага vậy. 
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TÔI СОА SỰ GIAN 


Lë thường, kë nào nóng giận dối với người nhân nại, 
không giận trả lại mà Кё kia vẫn còn mong làm dữ, thường đến 
chuói mắng, kë giận đó trở lại lo sợ hoặc bị tai-hai chẳng sai, 
như tích người thợ rừng tên Koka. 

Có, Phật-ngôn rằng : 

«Үо apadutthassa narassa dussati, suddhassa 
< posassa ananganassa tameva, balam pacceti pā- 
« pam, sukhumo rajo pativatam va khitto : 

« Người dốt nát nào làm hại kë không làm hại minh và kẻ 
«Ву là người trong sạch không có điều ô-nhiễm, cái nghiệp dữ 
* dó thường trở lại cho người si-mà đó không sai, như cát bụi 
* nhỏ nhít mà người dó ngược gió, nó hằng bay trở lại nhằm mình. 


© 
NĂM PHƯỚC BÁU CỦA (ADHIVÃSAKHANTI) (nhắn nại) 
Đúc Phật có giảng-thuyết ngợi khen đức tánh của sự 
nhán-nai như váy : 
,, < Dosam bhikkhave pajahatha: Này các Tỳ-khưu i 
Nếu «tất cả chúng ngươi bổ dược sự nóng giận. Như-Lai gọi 
các «ngươi là bâc < anahäm ». 
Sự dứt lòng nóng giận, đầu chưa hết tuyệt, chỉ trừ được 
từ khoảng, từ lúc, bằng pháp nhẫn nại, cũng có 5 phước báu là : 
1) Piyo manopo: Người nhịn nín hằng dược nhiều kẻ 
thương yêu vừa lòng ; 
.2) Navera bahulo: Ít có kẻ ganh ghét; 
`3) Na vajja bahulo: Ít có tội ; 
4) Asammulho : Không hôn mê trong giờ chết ; 
5) Sugati: Mang chung rồi được thọ sanh nơi nhàn cách. 


Q 
GIẢI VỀ TIÉNG GANH GHÉT 
Người nào có tâm nhin-nín, không tlm cớ làm hại kẻ khác 
trước, thì kể khác cũng chẳng ganh-ghét lại. N£u có người ganh- 
ghét dến kể vô tội, người có lòng ganh ghét dó, sẽ bj tai-nan 
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khổng sai, hiệp theo Phật-ngôn rằng $ 

«Na hi verena уегапі sammanhtidha kudàácan- 
«amaverena ca sammanti esa dbamma sanantano : 

< Dầu cho trong thời gian nào chẳng hạn, lé thường những 
« sự ganh ghét trong dời пау. chẳng bao giờ tiêu diệt bằng sự 
«ganh ghét dâu. Hán thật, các điều ganh ghét hằng dược 
«yên lặng bằng cách không ganh ghét. Pháp nầy là pháp dã 
«có từ lâu rồi, 

Xin giải về câu: « Các diều ganh ghét hằng yên lặng 
bằng cách không ganh đó ». Chỉ đến khi có tâm mát mẻ, tức 
là lòng nhẫn nại, tâm từ ái thương xót, hoặc chú tâm quán 
tưởng cho thấy rõ cái tội của sự giận và cái phước báo của 
sự nhần-nại, thì điều ganh-ghét mới yên lặng dược, ví như 
trong nơi nào dơ bản, lắm nước tiều hoặc vật hôi thối, thì 
cần phải dùng nước trong đề rửa mới sach-së dược. 

© 

PHƯỚC BÁO LẠ THƯỜNG CỦA SỰ NHÁN-NAI 

Bậc có trí-tuệ, nên thấy phước báo của điều nhịn nín 
là thường như tích sau dây: 


Q 
TÍCH DIGHAÁVUKUMÁRA 

Thu? đức hoàng dë Brahmabatta trị vì trong kinh-dó 
Bārānasi xý Kasi, thì дис vua Dighāti cũng là vị chúa të 
trong thành Sávatthi trong xứ Kosala. Thuó dé dức hoàng- 
dë Brahmadatta dem binh phá thành Sãvatthi. Đức vua 
Dighàáti dẫn bà chánh hậu trốn vào nương ngụ với bọn buôn 
nồi trong một biên địa. Sau rồi hoàng-hậu sanh dược một vị 
hoàng-tử tên là Dighavekumära. 

Nhung không bao lâu, hoàng-dé Brahmadatta bất được 
vua Digháti rồi dạy cho quán dem ra hành-huyết. Trong lúc 
dẫn di, hoing-t& Dighãvukumära theo kiệp, dức vua Di- 
ghãti bèn dạy hoàng-tử rằng : < Này Dighävukumäara, ngươi 
chẳng nên xem việc gần lắm, vấn lắm. Lë thường sự ganh ghét 
chẳng bao giờ diệt bằng cách ganh ghét dược. Ganh ghét hằng 
trừ bằng sự giải ganh ghét». Xong rồi ngài bị hành hình, 
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Khi Dighävukumära có dip vào làm tôi hầu cận hoàng.d‡ 
Brahmadatta, trong một ngày nọ, đức vua ngự di săn và 
dạy Dighãvukumära làm xa-phu dánh xe cho ngài. Gặp dịp 
йу, hoàng.ử Dighãvukumäãra rán dánh xe chạy mau dën 
phía trước cách xa các quan hầu, có ý ám sát đức vua dé trả 
chụ-thù. Nhưng lúc xe vừa ngừng lại, hoàng-dé Brahmadatta 
vì mệt nhọc, gối dầu trên bắp vé Dighavukumára mà nghỉ, 
Dighávukumàra rút kiếm ra, dưa lên toan thích-khách, song 
nhớ dën lời di chúc của dức vua cha, bèn hạ kiếm xuống và 
thét lên cho hong d Brahmadatta hay rằng : mình là hoàng- 
tử con vua Dighati. Lúc dó hoàng-dé Brahmadatta và hoàng- 
tử Dighävuleumära đều xá lỗi cho nhau rồi trở về đền. Bác 
vua Brahmadatta bèn trả kinh' đô Savatthi lại cho hoàng. 
tử Dighavukumara và gà luôn công-chúa cho nữa. Sau khi 
dức Brahmadatta thăng hà thì đức Dighävukumära dược 
thống trị luôn cả hai nước. 

Sự nhân nại có đức trọng khác thường như tích Digha- 
vukamära dược làm vua cả hai nước; cũng chỉ do lòng nhịn 
nhục thói. 

Có dó, dée Phật dạy < Ganh-ghét chẳng bao giờ diệt bằng 
ganh-ghét, ganh ghét hằng giải bằng sự không ganh ghét. Cho 
nên, muốn dược yên vui trong đời nầy và trong buổi vị-Ìai, thì 
cần phải có pháp nhân nại luôn-khi, chẳng nên bó qua lúc nào. 


& 


. GIẢI VỀ PHÁP THỨ TÁM 
` СОА ВОС XUẤT-GIA VÀ SA-MÔN 


< Mattanüáta ca bhattasmin: Trạng-thái người 
biết tiết chế trong thực-phầm. 
Biết tiết chế là biết buộc mình ở trong lễ phép, khiến 
cho khói thái quá, là biết hạn chế trong 4 oai-nghi: đứng, di, 
ngồi, nằm, cho đều; biết hạn chế trong khi: nói, làm, nghi. 
dúng theo qui-tác của Phát-giáo vân vân... Song noi dây chỉ 
giải về 3 diều là : 
1) Biết tiết chế trong sự tlm kiểm, 
2) Biết tiết ché trong sự thọ lánh, 
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3) Biết tiết chế trong sự dụng. 


Xin xem trong < Chánh-mạng thanh-tịnh giới và phép quia 
tưởng thọ vật-dụng 2. 
© 


GIẢI VỀ PHÁP THỨ CHÍN 
СОА ВАС XUẢT-GIA VÀ SA.MÓN 
Trong Tạng-Luật, quyền thứ 8, dức Phật có giải : Ty- 
khưu ngủ mê có 5 tội; 
1) Ngủ me kho. 2) Thức dạy cũng kho. 
3) Năm mộng xấu xa. 4) Chư thiên khong hó-tri. 
5) Tinh di. 


Chu thinh-vín đệ-tử Phật chỉ có nghi: 


l.— Buồi trưa sau khi thọ thực, nghỉ chốc lát rồi thức 
dậy (đứng, di, ngồi) dë tham thiền quán tưởng. 

2.— Ban dëm phân làm 3 canh: canh dầu và canh cuti 
cùng (đứng, di, ngồi) tham thiền quán tưởng ; canh giữa nghi 
(nằm nghiên bên tay mặt, như lúc Phật rhip-diét) dem trí 
nhớ nguyện rằng: ta nghỉ dën hết canh giữa rồi thức dậy, và 
tnh-tàm mà nghỉ. Ngủ như vậy có 5 phước biu: 

1) Ngủ dược vui. 2) Thức dậy cũng vui, 
3) Không nằm mộng xấu-xao 4) Có chư thiên hộ tri 
5) Tinh không di. 
EA 
GIẢI VỀ PHÁP NUONG NGU TRONG NƠI THANH VÁNG 


< Pantanca sayanasanam: Noi nằm, chó ngồi ' 
thanh vắng ». 

Rừng núi hoặc rừng cây, xa khói xóm làng, và tỉnh thất 
không người ở (sun&agàratthana) dën gọi là noi nằm, chỗ 
ngồi vắng vë, Các nơi thanh vắng dó, cho hành giả nương ngu. 
xa khói sắc và tiếng người, cho tâm dë bề yên lặng « nhân 
đó, mà các bậc trí-tuệ chỉ vừa lòng với chỗ ngu vắng 
vé nhứt là rừng núi». 


Lë thường, rừng núi là nơi yên vui, dáng cho bực hành, 
già ưa thích. Song người hành dao cần xu hướng, dem cái tâm 
minh thí dụ với rừng vắng, theo lời dại-dức Nagasenatthera 
táu với dức vua Milinda rằng: 


& 


NĂM CHI CỦA RUNG LỚN 


(EZ Rùng lớn là nơi che dậy những Кё không tốt, thể 
€ nào, hành-già cũng nên là người che đậy tội lỗi và sự quên 
«lẫn của kẻ khác cho giống như rừng lớn giấu kín kë xấu xa vậy. 

2.— < Rüng lớn là nơi rồng không, chẳng có kẻ tới lui, 
e thể nào hành.giả cũng nên là người röng không, chắng có 
e ó-nhiém là: tham, sân, si, ngã-chấp, tà-kiền cho giống như 
«rừng vắng, chẳng có kể tới lui vậy. 

3.— « Rừng lớn là nơi vắng tanh thế nào, hành-giả cũng 
e nén là người lặng hâm khỏi ác-pháp xấu xa là tâm của hạng 
€ thường-nhơn, chẳng phải là tâm của bực thánh, cho giống 
&như rừng lớn vắng tanh vậy, 

4.— < Ring lớn là nơi yên lặng trong sạch, thế nào, hành 
«già cũng nên là người có tâm yên tịnh, nên là người dứt 
«lòng ngã chấp, quên оп, cho giống như rừng lớn yên lặng 
«trong sạch vậy. 

5.— «Ring lớn là nơi thân cận của hàng thánh nhon, thë 
“nào, hành-giả cũng nén làm cho mình là nơi thân thiết của 
€ bực thánh-nhơn vậy. 


so Hiệp theo Phật-ngôn có ghi trong < Sanyuttanikaya » 
ring: 
< Pavittehi ariyehi pahitattehi vinuuhi niccam 
ấraddhaviriyohi panditehi sahãsave: ` 
e Hành-giả nén ngụ chung với hàng trí-tuệ, bậc yên lặng, 
®€người xa khỏi diều ó-nhiëm, người đưa cái tâm di trong 
€ thiến-dịnh, là người thông-mình, có sự tinà-tấn luôn khi 
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GIẢI VỀ НАМН-СІА NGU TRONG RÜNG 
SONG LONG CÓN DUC VONG 


Hành- wi nào có thân lánh khỏi vật-dục do зт ngu trong 
rừng là nơi vắng vẽ, song không ngăn cái tâm cho xa khỏi 
phiền-não dược dê cho tám phúng túng theo thế lực 3 tà tu- 
duy là : 

1) Suy nghỉ tìm kiếm ngũ.dục (Kamavitakka). 
2) Suy nghĩ mong oán-thù kẻ khác (byäpadavitakka), 
3) Suy nghĩ muốn làm khó kẻ khác (vibinsavitakka). 

Thì cũng chẳng cao-thượng hơn người tu trong xóm làng, 
mà:tâm xa khỏi ngũ-dục. Như có vị Ty-khwu tên Meghiya 
di ngu trong ring mà khôn; dược thành-tựu các dức thanh-cao; 
vì nhiều theo 3 cái vọng tám dó. 


Q 


TÍCH BAL-BÚC MEGHIYA 


Thu5 đại-đức Ananda chưa lãnh trách nhiệm hầu Phật 
thì có vị Tỳ-khưu Meghiya theo hó déc Thẽ-Tên. Lúc thầy 
Meghiya thấy cụm rừng xoài (ambavana ) là nơi dáng ưa 
thích (ramaniyatthana) rồi bạch xin Phật di tham-thiền trong 
nơi 46. Phật ngăn răng ¡ « Nguoi chờ đã, khi có vị khác đến 
hộ Như-Lai rồi sé di». Tỳ-khưu Meghiya vẫn näi ni cầu 
xin nữa rằng : « Đức ТҺё-Тоа đã dược tròn phận sự, phần tôi 
cần phải tu hạnh thêm nữa». Bạch rồi bèn lay mà di. Nhưng 
khi dën trú trong nơi đó, hằng bị tà tu-duy dé nén, tham-thiền 
vỏ hiệu quả, bèn trở lại bạch cho Phật rõ. Đức Thë-Tón 
thuyết rằng : 

« Tandanam capalam cittam durakkham dunni- 


`« várayam ujura karoti medhävi, usukārova tejanam, 


< vàrijova thaie khitto, okamelrataubhato, patitan- 
< datidam cittam, mãradheyyam pahãtave. 

z Người có dis tuệ hằng uốn cái tàm lay-chuyền trạo-trực, 
* khó gin- giữ, khó ngăn cấm, cho trở nên ngay thẳng dược, như 
«thợ làm tên uốn cây tên cho ngay VậY. Lë thường loài thũy 
< sanh (i) (vàrijati) nếu bị người dem lên khó; nước rồi, hệng 


EK FR 
(l) Loàl sanh trong nước như cáo 
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< bà trên khó, hằng dãy dua, thể nào, cái tâm mà hành-giả dem 
«ra khỏi chỗ nó quen ở, tức là ngü-duc, rồi bó trên kho I 
«tức là pháp quán-tưởng, cho khỏi sự buộc rang của mạ. 
« vương, nó cũng hằng lay chuyển vậy. 

Phật ngôn trên dây chỉ cho thấy rõ rằng: khi hành gi 
nương ngu trong nơi vàng vé, nén làm cho yên lặng cả thân 
tâm và diều ó-nhiém, mới có thể dược quà báo chơn-chánh 


theo lời Phật day. 
&» 


GIÁI VË PHÁP TU ТАМ CAO САР 

< Adhicitte ca ayogo » su tinh-tán tu táp trong tám 
cao cáp. 

Tiếng adhicitta dich là «tám cao cấp > là tâm bực cao, 
vượt khỏi lên trên tâm người thường, chia ra làm 2 phần là; 

1) Thiền hữu sắc. 2) Thiền vô sắc. 

“Thiền bữu-sắc (rüpajjhána) có 4 buc: 

a) Sơ thiền (pathamajjhána). 

b) Nhị thiền (dutiya jjhàna). 

c) Tam thiền (taliyajjhàna). 

d) Tứ thiền (catutthajjhàna). 


е SA 
МАМ PHÁP CÁI (NIVARANADHARMA) 
Pháp che ngăn cái tâm không cho дас thiền định dược 
gọi là < pháp cái » có 5: 
1) Tham trong ngũ dục (Kãmaecchanda) 
2) Oán (byápada) | 
3) Hôn-trầm: là thân tâm lười biếng, dã dượi, buồn ngủ 
(thinamiddha) 
4) Phóng tám : tâm buông thả, không chú trong (uddhac' 
ca kukkucca) 


5) Hoài nghi (vicikiccha) 
ә 
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NGUYÊN NHÂN SANH NĂM PHÁP СА! 
1) Sự tham trong ngũ dục phát sanh «do» cho rằng là 
đẹp, là sạch ; 
2) Sự oán thù phát sanh do tâm bất bình uất-ứe ; 
3) Hôn-trầm phát sanh do tâm không vui thích ; 
4) Phóng tâm phát sanh do lòng không yên lặng ; 
5) Hoài nghi phát sanh vì không ghi nhớ bằng trí-tuệ. 
Năm pháp cái đó, dầu là người không có tác ў mong 
môi, cũng có thề phát sanh lên dược: bởi dà có thói quen 
thân thiết từ lâu rồi. 
@ 
PHÁP TRỪ NĂM PHÁP СА! 
L— Tham trong ngũ dục trừ bằng tham-thión đề mục bẩt- 
tịnh (tử thi) (xem trong pháp chánh dinh), 
Lại có 6 pháp nữa đề dứt lòng tham ngũ dục là : 
1) Нос đề mục thiền dinh bất tịnh : 
2) Tinh-tấn niệm dë mục bất tịnh ; 
3) Thu thúc lục căn ; 
4) Biết tiết chi trong thực phẩm ; 
5) Gần gũi bạn lành ; 
6) Chỉ nói lời nén nói (nói lời làm cho phát sanh sự chán- 
nản thé sự). 
П. Trừ thù oán bằng niêm từ ái (metta bhavanà), nghĩa 
là rãi tâm thương xót dën tất cả chúng sanh. 
Có 6 phép khác nữa đề dứt lòng thù oán là: 
c1) Нос đề mục từ-ái: 
- 2) Tinh-tấn niệm dë mục tir-ái ; 
13) Quán-tưởng rằng : chúng sanh có cái nghiệp là của mình ; 
`4) Cë gắng quán tưởng cho nhiều ; 
5) Gần gủi cùng bạn lành ; 
6) Chỉ nói lời nên nói. 


EA 


Ш.— Trừ hën-trëm bằng phép tĩnh-tấn: 
Со 6 pháp khác đề dứt hôn trầm là ; 
1) Chú tâm về sự tiết chë trong pháp thọ-thực ; 
2) Ráng thay đồi oai nghi cho déu, cho được vui; 
3) Quán bréng làm cho tâm sáng láng tươi tĩnh; 
4) Chi ngụ trong nơi trống (khoảng trống) ; 
5) Gần рїї cùng bạn lành; 
6) Chi nói lời nên nóis 
IV.— Trừ sự phóng tâm bằng tịnh-tâm; 
` Có 6 pháp dë dët phóng tám là: 
1) Trạng-thái người dược nghe nhiều học rộng, 
2) Ráng tra vấn đều phải chẳng, 
3) Biết thuần thục giới luật. 
4) Tìm kiếm bực trưởng thượng hoặc hàng đức-hạnh. 
5) Gần gũi cùng bạn lành. 
6) Chỉ nói lời nên nói. 
V.— Trừ hoài nghỉ do sự ghi nhớ bằng trí.tuệ trong thiện phíp, 
Có 6 pháp 4ề trừ hoài nghi là: 
1) Trạng-thái người nghe nhiều hoc rộng, 
2) Ráng tra hỏi điều phải chẳng, 
3) Biết thuần thục trong giới luật. 
4) Làm cho tâm có nhiều dức-tin. 
5) Gần gũi cùng bạn lành. 
6) Chỉ nói lời nên nói. 
Q 
THÍ DU МАМ PHÁP CÁI VÓI МАМ THU МООС 
1) Tham ngũ-dục ví như nước có lẫn lộn nhiều màu, 
2) Oán thù ví như nước dang sôi trào. 
3) Hón trầm ví như nước bị rong rêu che án. 
4) Phóng tâm ví như nước có sóng lưởi búa. 
5) Hoài nghỉ ví như nước dục và đề trong noi tối, - 
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Khi nước đã biển đồi như vậy rồi, người không thè soi 
cho thấy bóng mặt duoc, thế nio, pháp cái cũng là diều che 
ngăn cái tâm không cho thấy lẽ chánh vậy. 

THIÊN HỮU SẮC 
Thin-dinh hữu sắc chia làm 4 bực là: ed 
1) Khi hành-giá tính-lấn trừ năm pháp cái được rồi thu tâm 
lại còn có năm là: ü 

a) Tâm (vitakka) 0) Sát (vicära) с) РЫ (piti) 

đ) An (sukha) e) Định (ekakkata). 

Như thé dó gọi là « sơ-thiền > (pathamajjhàna). 

2) Thu cái tâm lại nữa, đứt tầm và sát, chỉ còn có 3 là : 
phi, an, định goi là nhị thiền (dutiyajjhàna).: 

3) Thu cái tâm lại nữa, bë phi ra, chỉ còn có hai là z an 

và định, gọi là < tam-thién » (Tatiyajjhäna). I 

‚ 4) Thu cái tâm lai nữa, bổ an, chỉ còn có 2 là dinh và 

j xà (upekkhā) goi là «tứ thiền > (catutthajjhàna). 


Q 

` GIẢI VỀ THIÊN НОО SẮC 
NÑgười muốn suy xét về pháp thiền-dịnh, cẩn phái chủ ý trước 
rằng : < Cái tám của thường nhơn có nhiều bực, tốt cũng có, xấu 
cũng có, lần lộn nhau là lẻ thường. Tất cả d šu ác, nếu nói cho 
nhiều thì có đến 1.500 gọi là õö-nhiềm (kilesa). Song trong nơi 
đây chỉ trích lấy có 10 là bên lành có 5, bên dữ có 5. Về phần 
lành thì nói về 5 chi thiền (angajhãäna), phần dữ, về 5 pháp 

cái (nivaranadharma) деш sắp hang theo thứ tự như vầy RK 


РНАМ LÀNH PHÀN DU 
1— Dich (Samàdhi) | 6— Tham (Kämacchanda) 
2— Phi (piti) 7— Oin (byàpàda) I 
3— Tšm (vitakka) 8— Hôn (thinamiddha) ` 
4— An (sukha) 9 — Рабпа (uddhacca kukkucca) 


| 9— Sát (vicāra) 10— Nghi (vicikicchà) 
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Dél twóng tâm của thường nhon, nghĩa là tâm người 
đời có lúc ngưng thần dược, song khi có sự tham trong một 
ngũ dục nào rồi thì ngưng thần phải lui. Trong lúc dó tâm liền 
phóng túng ngay. Khi phi phát lên, nếu có điều bất bình tiếp- 
xúc thì phi cũng tiêu, trở thành oán cấp kỳ. 

Khi tâm xét điều gì rồi bó, không nghĩ nữa vì bị hôn-trâm 
дё nén. Có khi dược an-lạc song bị phóng túng lại sanh lên làm 
cho hết an-lạc di. Lë thường, con người hằng có lâm quan-sát 
tri-tuë tìm diều lợi-Ích, mà bị sự hoài nghi dé nén rồi, thì không 
còn xem xét dược nữa, không tin chắc phía nào, sát cái chỉ cũng 
chăng thành tựu. 

Néu dã xem và nghe dược vừa lòng lời giải trên dó dáng 
dáng rồi thì dé Һи biết trong pháp thiên-dịnh, theo thứ tự như 
sau пау: 

1 — Người đắc sơ thiền có thề cát cả năm pháp cái phần 
dé dược, chỉ còn sót 5 phần lành là : dinh, phi, tầm, an và sát. 

` 2— Song về 5 phần lành đó, tầm và sát vẫn còn thô- 
thiền, là nhân làm cho tâm rời тас nữa dược. Cho nên сап 
cố gắng trừ «tám và sát», cho chỉ còn: < dinh, phi và an». 
Đây gọi là dšc « nhị thiền >, 

3 — Phi là sự no lòng nhưng cũng còn xao động nén sợ e 
cho ác pháp sẽ nhập vào nữa. Có ấy, phải trừ bó phi, chỉ còn 
dinh và an. Được như vậy gọi là nhập « tam-thiền ». 

4— Mặc dầu như thế đó, sự an lạc cũng là điều còn 
thö-thiền, dương yên vui, sự khô lai dën, vì vui với khổ là pháp 
tương phản. Lë dó, phải diệt vui cho chỉ còn có | < dinh » thi 
tầm hằng trú trong trạng-thái < vô-ký > (upekkha). Như thế 
gọi là « tứ thiền ». 

Vi móng cho các hàng Phật từ được học hôi dé dàng, 
nên có bản đồ chỉ rành dưới đây cho thấy rõ tướng lâm của bậc 
đắc dinh. Hành giả muốn е thiền từ thấp dën cao cần phải 
dëi tận điều xấu, lọc lấy cái tâm tốt, cao từng bực, chỉ còn 
cái tâm thanh-cao tối thượng thôi, ví như lấy nước sạch dem 
lóng lần lượt cho chỉ còn nước thật trong thôi. 


O 


TÂM CÜA THƯỜNG NHƠN | 
І) ảnh 2) ph 3) tám 4) an 5) sát 
6) tham 7) oán 8) hôn 9) phóng 10) nghi 
TÂM CỦA BẬC ĐẮC SƠ THIỀN 
1) dinh 2) ph 3) tâm 4) an 5) sắt 


6) 7) 8) 9) 10) 
ТАМ CỦA BUC BÀC NHI THIËN 
1)dnh 2)рм 2) 4) an 5) 
6) 7) 8) 9) 10) 
TÂM СОА BUC РАС TAM THIÊN 
1) dinh 2) 3) `4) an 5) 
6) 7) 8) 9) 10) 
TÂM CÙA BUC BÁC TÚ THIËN 
1) dinh 2) 3) 4) 5) 
6) 7) 8) 9) 10) 


Q 
BÓN ТНІЁМ VÔ SẮC 

1 — Quán tưởng (patibhäganimitta) của đề mục Ka- 
sina cho trở thành «không không > gọi là mở < Kasina > rồi 
dùng hư không làm cảnh giới. Niệm < Ànanto аказо hư 
không vô biên >. Niệm cho đến phát sauh dinh tâm, rồi 
dứt sự phân biện trong diều bất bình, bó sự phin bién trong 
các trang thái khác. 


2 — Dùng cái thức (уіппапа) làm cảnh giới niệm rằng : 
« Anantam vi2aanarm (thức vô biên). Niệm cho đến phát 
sanh định tâm, rồi dứt bo sự phân biện trong « ñlr5sanarfcä- 
yatana » (hư không vô biên) ra gọi là (Vi 5Sanancaj= 
jhàna) «thức vô biên thiển >, 

3 — Chẳng dùng cái chi làm cảnh giới cả, rồi niệm ring: 
< Natthi Кысї (cái chỉ chút ít cũng chẳng có). Niệm 
cho dën phát sanh dinh tâm rồi dứt bỏ sự phân biện trong 

“thức vô bién» ra dược, goi là «vô hữu sở thiền mẹ 


A 

4 — Chêng dùng cái chỉ làm cảnh giới cả, rồi niệm < San. 
tametam panitame tam (cái đó vi tế lắm, cái đó quí 
báo lám;. Niệm cho dën phát sanh dinh tâm rồi dứt bà sy 
phân biện trong «và hữu sở thiền» ra. gọi là < Phi phi 
tưởng thiền > (NevasaZninisannüyatajjhána). 

Hành già dác tử thiền nảy mà gọi là «biết minh» cũng 
không dược hoặc « không biết mình cũng không dược >, 


єў 
РНАМ DIEN THIÊN HỮU SẮC VỚI THIËN VÔ SẮC 

Gọi là thiền hữu sắc, vì còn nương theo dë mục có sắc, 
như Kasina song sau khi дас thiền hüu sắc dược thuần 
thục, rồi nhập thiên không cần dùng kasina nữa mới gọi 
là < thiền vô sắc >. 

Xin giải thêm cho rõ rệt về thiền vô sác lần thứ nhì 
nữa như sau nầy : 

1.— Thiền vô sắc đầu tiên, dùng hư không làm đề-mục, 
nghĩa là chỉ niệm: «Но không là cái vô biên» thoi. 
Khong tưởng nhớ dën patibháganimitta, không dùng sắc 
làm cảnh giới. Đó eg là «hw không vô biên thiền >. 

2.— Diét sự nghi nhớ dën hư không dó ra, chỉ niệm cái 
thức thôi rằng : < thức là cái vó-bién >. Đó gọi là < thức 
vò biên thiền >. 

3.— Dút sự nghĩ nhớ đến cái thức ra, không có nhớ tưởng 
dën cái chi cả, nghĩa là làm cho cái tâm vắng lặng, không cç 
cái chỉ dến dinh mắc cả. Đó gọi là « vô hữu sở thiền ». 

4.— Khi cái tâm đã nhập vững chắc trong thiền cao cấp, 
vi-të, tột bực như thế, hành-giả dác thiền đó cũng gọi là bực 
qui cao, tức là có < sự biết mình rất ít >, dường như gọi 
ting: < không biết mình > cũng dược. Dầu có người dën 
dành dập cũng chẳng biết, song vẫn còn sanh mạng. Cho nên 
gọi là < phi phi tưởng thiền >. 

Tất cà 8 thiền (4 thiền hữu sắc và 4 thiền vô sắc) dën 
có thông thường trong các thời-gian (là trong tàời-gian có Phật 
hoặc không có Phật). Song ngoài Phật-giáo, hành-giả đắc thiền 
không có thề dứt diều â»nhiềm và khšnšo chỉ được yên vui 
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trong cái pháp mà mình thấy dé thôi và được sanh lin trong 
cối Pham-thién thôi. 
Q 


GIẢI VỀ TRÍ TUỆ 

Cái tr chất thông-minh, hiều rõ nháu.qui, gọi là < trí- 
tuệ (рада) >. Trí-tuệ biết giữ mình dược yên vui trong déi 
gọi là «trí.tué đời» (lokiyapaZuà). Trítuệ ra khỏi đời, 
đến dao quà Ničt-bàn, gọi là < trí-tu& thoát đời » (lokutta- 
rapaunaà). 

Dao lý của trí-tu& mà đức Phật đã giẳng giải đó, nói về 
trí-tuệ biết гб trong 3 tướng (trayalaklkhana). 

1) Aniccatà : Võ-thường, 

2) Dukkhatá : Khồ-não, 

3) Anattatä: Vó-ngá. 

Theo lé đó bậc trí-tuệ nén phân-biện theo Phát-ngón như 
"sau пау; 

1) < Sabbe saükhárà aniccati yadä pahnàya pas- 
« satti attha nibbindati dukkhe esa maggo visu- 
< ddhiyà. 

2) < Sabbe sankhärä dukkhati yada paññšya passai 
«аһа nibbindati dukkhe esa maggo visud- 
< аһіуа. 

3) < Sabbe dhammá anattati yada райпауа passati 
«attha nibbindati dukkhe esa maggo visud- 
< dhiyà. 

e Khi người suy xét, quán-tưởng thấy rõ bằng trí-tuệ rằng: 

1) « Tất cả sắc-tướng dën là vô-thường, không bền vững 
e lâu dài, 

2) « Tất cả sắc-tướng đều là khó não khó khăn. 

3) «Tất cả sắc tướng đều là vô ngã, chẳng phải ta, trong 
«khi nào thì hằng có tâm chán-nân với vòng khồ.não 
«trong khi đó. Sự quán-tưởng được thấy rõ là không 
cthường, là khô-náo và là không phải ta dó là con 
« dường của sự thanh-tịnh trong sạch» 


' Tiếng gọi là « sÉc-twóng > (sankhārā) dé, trong nơi đây, 
nên phân-biện xa rằng : < Những cái có hinh-trang, tao-lác duoc 
cả quá khứ, vị lai, hiện tại, toàn là cái khóng-thuóng, khó-n&o, 
không phải của ai са». Chỉ có N:ët-Bàn mới là thường, là 
vui, vì N.ét-Bàn thoát khói duyên tao-tác là vô-vi pháp (là 
không có duyên tạo-tác). 

Uppajjanti nirujjhanti evam hutvà abhävato : 

Nói là không thường dó, bói vì sanh lên rồi diệt di. Nếu 
như vậy, dầu có ai vay trở cho ra thế nào cũng chẳng ding, 
vi như vật mượn của người, dem dùng trong một lúc thôi, 

< Punappunam pilitattà upüádena vayena ca: 

€ Nói là khó dó, vi chi bi sw sanh lén và sw tieu diét 
phá hoại thường-thường, và là tội bởi đều nóng nấy, vi phần 
chịu lửa khổ và lửa ô-nhiễm thiêu đốt luôn luôn. 

Vase avattanüyeva attavipakkhabhavato : 

Nói là vó-ng& dó, vì 1 không hành theo thế-lực sai khiến 
của người nào, không có ai là chủ-nhân, là cái hư-không, không 
phải ta, là cái riêng biệt khác ta. 

Trí-tuệ quan-tưởng thấy rë trong 3 tướng, như đã giải là 
duong: dao, quả, Ništ-bàn. 

Tâm thiệt hành trong pháp thiền-định cho dën dao quả 
Nët Bän gọi là tâm cao cấp (adhicitta). 

10 PHÁP MÀ ВАС XUẤT GIA САМ PHẢI 
QUÁN TƯỞNG THƯỜNG THƯỜNG 

| — Bậc xuất-gia nên quán-tưởng thường-thường rằng : 
< Bây giờ dây ta có tướng mạo khác hơn kể thế, nghĩa vụ 
nào của sa-mô› ta phải làm cho tròn: 

2 — Bạc xuẩt-gia nên quán-tưởng thường.thường rằng : 
« Sự nuôi sanh mạng của ta nương nơi Кё khác; ta cán phải 
lam cho họ dé cấp dưỡng >: 

3 — Bậc xuát.gia nên quán-tưởng thường-thường rằng : 
« Sự làm cho thân khẩu thêm chơn-chánh, а còn nữa, chẳng 
phải chỉ có bấy nhiêu thôi dâu > : 
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4 — Bạc xuft-gia nên quán-tuóng thường-thưởng rằng § 
«Chính mình ta chẽ trách ta về sự trì giới được chăng 3 » ; 


5 — Bậc xuít.gia nén quán'tưởng thưởng-thường rằng 
< Hàng trí.tu& dā xem xét rồi, họ có thể chê trách ta vì sự 
tri-giói chăng 3 > 


6 — Bậc xuít-gia nên quán-iưởng thường-thường rằng : 
« Ta phải phân rõ sự vật mà ta thương yêu vừa lòng, không 
sao tránh khỏi được », 


7 — Вас xušt-gia nên quán-tuóng thường-thường rằng š 
« Ta có cái nghiệp là của ta, ta làm lành được vui, làm dữ bị 
khô ». 

8 — Вас xuất-gia nên quán-tưởng thường-thường rằng. 
а Ngày và dëm hằng qua mau le, bây giờ dây, ta làm cái chi 2»: 

9 — Bậc xuất-gia nên ‡quán-tưởng thường-thường rằng 3 
« Ta có ưa thích trong nơi thanh vắng chăng ?». 

10 — Bạc xuất-gia nên quán-tưởng thường-thường tằng 2 
«Та đã có các đức cao quí chăng > làm cho ta không hồ thea 
khi có ban phạm hạnh dën tra hôi ta. 

Mười pháp mà bậc xuất-gia nên quán-tưởng thường-thường 
dó gọi là : < Tháp-Pháp > (dasadhamma). Song dịch như trên 
dó, mới thật dúng lý. Người tu học cần phải hiĉu rằng : < Thập- 
pháp dó là pháp dành dê ngay cho hàng xuất-g:a. Tuy nhiên 
như dā có giải rằng: < Điều nào thuộc về bực xuất- 
gia, diều ấy, người cu-si hành theo cũng được »; 


Trong 10 pháp dó nên hiều như vầy: 


Điều thứ 1 dạy phải quán-tưởng về tướng mạo 


— 2 dạy quán tưởng về chánh-mạng ; 

— 3 dạy quáu tưởng về sự hành-dộng ; 

z= 4 và thé 5 day phải quán-tưởng vë qui-tắc š 
edi 6 và thứ 7 day phải quán-tuóng về luật tự-nhiên ; 
— 8 dạy phải quán-tuóng về thói-gian ; 

— 9 day phái quán-tưởng về chỗ nơi ; 


10 dạy phải quán-tuóng về déc hạnh cao-qui + 


I 
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V? phước báo trong sự quán-tưởng thì chia ra làm 2, Ias 
phần riêng và phần chung. 

Xin giải về phần néng: mëi diều trước: 

1.— Già: về phương tiện cho phát sanh sự hồ-thẹn (hiri) 
và ghê sợ (ottappa) tội lỗi, đề thiệt hành theo cho vừa với 
bền phận người xuất-gia, nghĩa là điều nào khóng đúng qui tắc 
của bậc xuất-gia thì phải chira bổ, nhứt là: phải hành những 
pháp chơn-chánh. như là trì-giới cho thân khẩu trong sạch; tu 
dinh cho tâm vên lặng, hành tuệ cho thấy rë chánh tà. Phải 
cần kiếp làm cho tròn nghĩa vu, 

2. — Khi dà quán-tuóng như vậy rồi thì sẽ được 2 điều 
p? ich. 

а) Được làm tràn phận sự đối với người cấp dưỡng. 

b) Sẽ có sự hành-động cho họ dễ nuôi, là làm cho mình 
trở nên người biết dủ (sandosa), thọ 4 vật dụng tùy có, 
tùy dược. Но cho cái chỉ thì vừa lòng với cái đó, không được 
chon lựa tốt, xấu, ngon, dể, 

3.— Bâc xuất-gia chưa chứng đạo-quả, là đức hạnh cuối 
cùng trong Phật-giáo gọi là còn phận sự phải hành, là còn phải 
tu tập thanh cao hơn nữa, là cần phải học những diều chưa biết, 
phải hành trong diều đã biết. Khi đã trì-giới dược trong sạch thì 
cần phái tu tiiền- định thêm lên, rồi hành cho trì-tuệ duoc hoàn 
toàn d$ dắc dao quả Nët. Bàn là mục-dích tối cao của Phật-giáo. 
Nếu bậc xuất-gia dược biết mình như vậy, thì hằng có sự lợi-ích 
dë dạy mình cho trở nên cao thượng. Nếu lầm tưởng rằng : mình 
là dé, không cần tu tập nữa, vừa lòng với bấy nhiêu thì không 
cần mãn hành bực cao mà mình chưa đắc. Như thế, bực xuất- 
gia đó vẫn còn mắc trong vòng phàm tục và phải bị luật vô 
thường phá hại, rồi bi sa vào 4 dường ác-dạo chẳng sai. Nếu 
hành giả hằng quán-tưởng, biết mình như thế, ắt sẽ tỉnh tấn 
tu hành thêm lén. 

4 và 5 — Bậc xuất-gia quán-tưởng hiều rë trong điều thứ 
4 và thứ 5 như vậy rồi, sẽ thấy mình chưa toàn vẹn, thì phát 
tâm cố gắng tu-trì, không dë cho mình chê trách mình dược. 
Nhưng lé thường, hàng phàm nhon hiếm có người dược biết 
cboa chánh như thé. Vì vậy, có lúc làm sai mà he cho là 
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- phải, có khi làm chánh mà họ cho ta là tà. Cho nên có Phật 
í ngôn rằng: < Tôi mình khó biết, lỗi người dễ xem ». Nhân 


đó, dức Phát dạy phải luôn luôn quán-tưởng trong những 
diều trên dây cho phát sanh trí nhớ. 

6 — Khi dà thường thường quán tưởng trong diều näy, 
thì sẽ thấy rõ sự chia ha do 2 lẻ là: 

а) Các sự-vật mà ta thương yêu vừa lòng đó, nó sẽ Ha 
ta khi ta còn sanh tiền cũng có; 

b) Trong giờ mạng chung, ta phải bó nó cũng có. Đó 
là lẻ tự nhiên, không sao tránh dược ; 


Thấy rõ 2 pháp trên dây rồi, mình được 3 điều lợi ích: 

а) Обі cái tâm bất bình nóng giận, khi gặp sự vật dáng 
ghét bó ; 

b) Ngăn cái tâm không cho buồn тїп thương tiếc, lúc 
ly biệt sự-vật thương yêu ; 


с) Kềm chế cái tâm ham muốn ngoài sự-vật của mình, 
là nguyên nhân tìm kiếm trong diều trái phép mà gây ra các 
nghiệp ác. 

Đó là 3 điều lợi ích mà bực xuất-gia nhờ sự quán-tưởng 
thường thường mới dược thấy, 


7 — Trong diều nầy nên Mën câu « Có cái nghiệp là của 
mình, rằng: « Mỗi người trong mỗi kiếp, đều có tạo nghiệp, 
không dữ thì lành, chẳng tốt thì xấu, không có một ai tránh 
khỏi, cho nên gọi là < Có cái nghiệp là của mình >, Lại nữa, 
nếu đã làm lành thì được vui, làm dé thì chịu khẽ. Cé đó, sự 
quán-tưởng trong diều thứ 7 mới có lợi ích, không cho làm ác, 
chỉ nén tạo việc lành, vì mình dà hiều rõ quả báo của nghiệp. 

8 — Đức Phật có khuyên các tỳ -khưu cần phải biết thời 
gian qua rồi chẳng khi nào trở lại Nên hiĉu rë chơn-chánh 
rằng nó chi thoáng qua mau chóng. Nếu không quán-tưởng như 
thế thì các bực xuất gia hằng đê cho ngày giờ trải qua vô ‘ch, 
sẽ có điều thất bai ăn nia. Có Phật ngôn rằng : < Những người 
còn trai tráng, có tánh thông m nh mà lười biềng, khong chuyen 
cần trong các công việc thì khon; thể nào gặp dường xuất-thế 


bằng «trituệ > dược», Lời Phật dạy дау dë tỉnh-thức hàng 
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trắng-sĩ cho tỉnh-tẩn trong піёп-сёр còn khoë mạnh, hầu tu.tạy 
đề mau tấn-hóa trong điều lợi ích. trong cả 2 phương điện; 
đời và dạo. Sự quán-tưởag thường thường trong diều này, hXae 
dem lai qúà báo và các diéu lợi ích an-vui cho mình chẳng duis 

9.— Khi dà quán-tưởng thường thường thì có sự tỉnh-tâm 
vừa lòng trong nơi vắng vẻ, Па xa bè dáng, bậu bạn, ưa thích 
trong nơi yên lặng dé tham-thiền, cho tâm an-tru trong một 
cảnh giới lành, rồi suy-xét diều chỉ cünz được trong sach ró- 
rệt, không chi trở ngại và tu bực thượng thừa cũng dã-dàng, 

10.— Có giải rằng: « Các dic tánh cao quí đó là nói 
về tâm thiền-dịnh hoặc giải-thoát. Nếu đã quán-tưởng thường 
thường như thế thì dược tỉnh-tâm, không hề vừa lòng với các 
hạnh-phúc nhỏ nhen bực ha, tinh-tán trong đức tánh cao-thượng 
theo thứ-tự. 

Về phước báu trong cách quán-tưởng 10 điều đó, bằng 
đem lại sự yên lặng cho tâm, dë tiến bước trong chánh pháp, 
tu giói-dinh-tu& cho càng tăng-trưởng thanh cao, nói tóm lại, 
së dược mãn nguyện trong hai dường: dời và dạo xuất-thế, 
chứng quả Niết-bàn là mục-dích cuối cùng của Phật-giáo, 


` Q 
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DHAMMAPADA 
(Pháp cú trích luc) 

Nà piyehi sama ganchi. 
Apiychi kudácanam piyanam. 
Adassanam dukkham. 
Tasmã piyam па kayibatha pipãyãyo. 
Hi pàpako ganthã. 
Tesam na vijjanti. 
Yesam natthi piyãpiyam, 

Trong lúc nào, cũng chẳng nên thân thiết với hang chứng 
sanh cùng vật thương yêu, chẳng nên gần ойі với hang chúng- 
sanh cùng vật không thương yêu. Vì sự không thấy chúng-sanh 
và vật thương yêu, thấy chúng-sanh và vật không thương yeu. 
là điều nho nhớp xấu xa. Nếu sự thương yêu và không thương 
yêu chàng có đến người nào, thì các phiền-não kết buộc lẫn nhau 
cũng chẳng có dën người ấy. 

Piyäto jãyate soko piyato jãyate bhayam рїуаїо 
vippamuttassa natthi soko kuto bhayam. 


Thương yêu sanh ra ưa, thương yêu sanh ra зо, nếu người 
dét khói diều thương yêu thì tiếc va sợ cũng chẳng do dâu 
mà sanh được. 


Tatiya jayate soko rotiyà jãyate bhayam, vippa- 
muttassa natthi soko kuto bhayam. 


Ua thích sanh ra tiếc, wa thích sanh ra sợ, nếu người dét 
khói điều ưa thích thì Hếc và sợ cũng chẳng do dâu mà sanh 
được. 


DỨT 
SƯU TẬP PHÁP 
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